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1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
            Nước ta đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế sâu rộng với các quốc gia trên thế giới và đang trong quá trình xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại. Trong xã hội đó, nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là nền tảng, là chìa khoá cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, nhiệm vụ của giáo dục Việt Nam là phải đổi mới mạnh mẽ để đào tạo được công dân có phẩm chất và năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu sự phát triển của xã hội. 
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 29 NQ/TW với nội dung: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Phát triển phẩm chất, năng lực người học, đảm bảo hài hòa giữa “dạy chữ”, “dạy người” và định hướng nghề nghiệp [48], [61].
Theo Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP nêu rõ nhiệm vụ quan trọng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực [48]: Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Từ thế kỉ XV đến thế kỷ XIX, các ngành khoa học tự nhiên đã nghiên cứu giới tự nhiên theo tư duy phân tích, mỗi ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu một dạng vật chất, một hình thức vận động của vật chất trong tự nhiên qua lăng kính của từng chuyên ngành một cách độc lập. Nhưng bản thân giới tự nhiên là một thể thống nhất nên cách tiếp cận với tư duy phân tích của mỗi ngành khoa học tự nhiên sẽ có những hạn chế nhất định khi giải quyết vấn đề trong sự vận động của tự nhiên. Thế kỷ XX đã xuất hiện những khoa học liên ngành, giao ngành, hình thành những lĩnh vực tri thức đa ngành, liên ngành. Các ngành khoa học tự nhiên đã chuyển từ tiếp cận "phân tích - cấu trúc" sang tiếp cận "tổng hợp - hệ thống". Sự thống nhất của tư duy phân tích và tổng hợp - đều cần thiết cho sự phát triển nhận thức đã tạo nên tiếp cận "cấu trúc - hệ thống” (Structural systemic approach) đem lại cách nhận thức biện chứng về mối quan hệ giữa bộ phận với toàn thể.
Xã hội đang trên đà phát triển, trong xu thế toàn cầu hóa, đòi hỏi chúng ta phải có một lực lượng lao động mới có kiến thức cập nhật, có năng lực thích ứng tốt, có tư duy sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế đầy cạnh tranh, đang phát triển. Để đạt được điều đó chúng ta cần có một thế hệ HS có tư duy độc lập, tư duy hệ thống; có kiến thức thực tiễn sâu và rộng, có các kỹ năng mềm và có trách nhiệm với xã hội. Với những phẩm chất này, học sinh (HS) dễ dàng hội nhập với bất cứ môi trường nào để phát triển và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tình hình trên buộc phải xem lại chức năng truyền thống của người giáo viên (GV) từ trước đến nay là truyền đạt kiến thức, đặc biệt là những kiến thức của từng môn khoa học riêng rẽ (vật lí, hoá học, sinh học, địa chất, thiên văn,…). Để đáp ứng với xu thế mới, GV phải biết dạy tích hợp các khoa học, dạy cho HS cách thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin, biết vận dụng các kiến thức học được vào các tình huống của đời sống thực tế. 
	Thế kỉ XXI thông qua những nhiệm vụ mang tính mở, dạy học tích hợp (DHTH) giúp người học phát triển kiến thức và các kỹ năng, khuyến khích người học tìm tòi, hiện thực hoá những kiến thức đã học trong quá trình thực hiện và tạo ra những sản phẩm của chính mình, gắn lí thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội, tham gia tích cực vào việc đào tạo năng lực tự chủ, sáng tạo, giải quyết các vấn đề phức hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm và khả năng cộng tác làm việc.
Xu thế phát triển của khoa học ngày nay là tiếp tục phân hoá sâu, song song với tích hợp liên môn, liên ngành ngày càng rộng.  Theo quan điểm đổi mới của Bộ GD&ĐT theo hướng “Tích hợp sâu ở cấp Tiểu học, THCS giảm dần và tiến tới phân hóa sâu và định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT”. Việc dạy học các khoa học trong nhà trường phải phản ánh sự phát triển hiện đại của khoa học, bởi vậy không thể cứ tiếp tục dạy học các khoa học như là những lĩnh vực tri thức riêng rẽ. Mặt khác, như đã nói ở trên, khối lượng tri thức khoa học đang gia tăng nhanh chóng mà thời gian học tập trong nhà trường lại có hạn, do đó phải chuyển từ dạy các môn học riêng rẽ sang dạy các môn học tích hợp.
Hiện nay, trong thực tiễn dạy học, năng lực dạy học tích hợp (NLDHTH) của GV THPT còn nhiều hạn chế không những về nội dung kiến thức tích hợp mà còn về cách tổ chức quá trình dạy học vì họ được đào tạo để dạy học đơn môn. Việc phát triển NLDHTH cho sinh viên sư phạm (SVSP) ở các trường Đại học sư phạm (ĐHSP) đang được quan tâm. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng là sinh viên (SV) chưa có sự hiểu biết thấu đáo về lí luận DHTH nên chưa lựa chọn phương pháp dạy học (PPDH) và nội dung tích hợp phù hợp. Vì vậy, cần có thêm các nghiên cứu để làm rõ hơn lí luận về DHTH cũng như đề xuất các biện pháp sư phạm để giúp đỡ SV trong quá trình dạy học (QTDH) hóa học.
Như vậy, đổi mới đào tạo GV ở các trường ĐHSP trong cả nước cần phải đi trước làm cơ sở đổi mới giáo dục phổ thông. Vì đây là nơi đào tạo GV, mỗi năm hàng nghìn GV sẽ tỏa đi các miền của đất nước để thực hiện nhiệm vụ cao cả của nghề dạy học. Chất lượng đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định thành công của việc đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. 
	Hiện nay, chưa có nghiên cứu nào về phát triển năng lực DHTH cho SVSP hóa học. Từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm hóa học thông qua học phần Phương pháp dạy học hóa học phổ thông.
[bookmark: _Toc377914054][bookmark: _Toc388778368]2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
	Nghiên cứu các biện pháp nhằm phát triển NLDHTH cho SVSP Hóa học tại các trường ĐHSP thông qua học phần Phương pháp dạy học hóa học phổ thông.
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3.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về NLDHTH cho SVSP Hóa học
	- Tổng quan cơ sở lí luận về NLDHTH và các nội dung liên quan. 
	- Điều tra thực trạng việc hình thành và phát triển NLDHTH cho SVSP Hóa học ở một số trường ĐHSP trong nước.
3.2. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP Hóa học tại các trường ĐHSP
	- Xác định cấu trúc của NLDHTH. Xây dựng khung NLDHTH.
	- Đề xuất các biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học thông qua học phần PPDH Hóa học phổ thông.
	        + Xây dựng và sử tài liệu tự học về DHTH cho SVSP ở trường THPT.
           + Đề xuất bổ sung nội dung về DHTH cho SVSP trong học phần PPDH hóa học phổ thông. 
         + Xây dựng nguồn tài liệu hỗ trợ cho việc phát triển NLDHTH cho SV thông qua trang web ‘hoahocsupham.com” 
        + Hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch dạy học và nội dung một số chủ đề DHTH, chuẩn bị cho SVSP có khả năng thực hiện tốt DHTH trong dạy học hóa học ở THPT.
[bookmark: _Toc381313453][bookmark: _Toc381476662][bookmark: _Toc381874912][bookmark: _Toc381313454][bookmark: _Toc381476663][bookmark: _Toc381874913]3.3. Xây dựng bộ công cụ đánh giá NLDHTH cho SVSP
3.4. Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả, sự phù hợp và tính khả thi của việc phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học.
[bookmark: _Toc377914056][bookmark: _Toc388778370]4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc377914057][bookmark: _Toc381313456][bookmark: _Toc381476665][bookmark: _Toc381874915]4.1. Khách thể nghiên cứu
Quá trình đào tạo GV hoá học ở trường ĐHSP.
[bookmark: _Toc377914058][bookmark: _Toc381313457][bookmark: _Toc381476666][bookmark: _Toc381874916]4.2. Đối tượng nghiên cứu
NLDHTH và các biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP Hóa học trong đào tạo SVSP hóa học thông qua học phần PPDH hóa học phổ thông.
[bookmark: _Toc377914059][bookmark: _Toc388778371]5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc377914060][bookmark: _Toc381313459][bookmark: _Toc381476668][bookmark: _Toc381874918]5.1. Nội dung nghiên cứu
[bookmark: _Toc377914061][bookmark: _Toc381313460][bookmark: _Toc381476669][bookmark: _Toc381874919]Phát triển NLDHTH trong đào tạo GV hóa học ở các trường ĐHSP thông qua dạy học học phần: Phương pháp dạy học hóa học phổ thông.
5.2. Địa bàn nghiên cứu
Một số trường ĐHSP trong nước: ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP Thái Nguyên, ĐHSP Huế, ĐHSP Tp.HCM.
[bookmark: _Toc377914062][bookmark: _Toc381313461][bookmark: _Toc381476670][bookmark: _Toc381874920]5.3. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2016.
[bookmark: _Toc377914067][bookmark: _Toc388778373][bookmark: _Toc377914063][bookmark: _Toc388778372]6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 
          Nếu vận dụng tốt quan điểm DHTH, đề xuất các biện pháp hiệu quả, khả thi trong dạy học học phần phương pháp dạy học hóa học thì sẽ phát triển được NL DHTH cho SVSP hóa học.
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7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí thuyết
Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài, những quan điểm về DHTH trong môn Hóa học, cơ sở lí luận liên quan đến PPDH môn Hoá học ở trường ĐHSP.
[bookmark: _Toc377914065][bookmark: _Toc381313464][bookmark: _Toc381476673][bookmark: _Toc381874923]7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
	- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi đối với SV và giảng viên (GgV) về thực trạng sử dụng DHTH trong đào tạo SV của các trường ĐHSP.
	- Phương pháp trao đổi kinh nghiệm, lấy ý kiến của các chuyên gia, GgV về các đề xuất trong đề tài (tài liệu tự học, trang web,..).
	- Phương pháp TNSP để kiểm nghiệm giá trị thực tiễn, tính khả thi và hiệu quả của các kết quả nghiên cứu.
7.3. Phương pháp thống kê toán học
        Sử dụng phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục ứng dụng để xử lí định lượng các số liệu, kết quả của việc điều tra và quá trình TNSP nhằm xác nhận giả thuyết khoa học và đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của đề tài.
[bookmark: _Toc377914068][bookmark: _Toc388778374]8. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN
[bookmark: _Toc377914069][bookmark: _Toc381313468][bookmark: _Toc381476677][bookmark: _Toc381874927]8.1. Về mặt lí luận
[bookmark: _Toc377914070][bookmark: _Toc381313469][bookmark: _Toc381476678][bookmark: _Toc381874928]	Hệ thống hóa, phân tích và làm sáng tỏ một số khái niệm liên quan, làm cơ sở lí luận và thực tiễn về DHTH tạo cơ sở cho việc vận dụng trong việc phát triển NLDHTH trong đào tạo SVSP hóa học.
8.2. Về mặt thực tiễn
	- Đề xuất cấu trúc NLDHTH, khung NLDHTH.
	- Đề xuất các biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học.
	    + Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học về DHTH cho SVSP ở trường THPT.
      + Đề xuất bổ sung nội dung về DHTH cho SVSP trong học phần PPDH hóa học phổ thông. 
       + Xây dựng nguồn tài liệu hỗ trợ  cho việc phát triển NLDHTH cho SV thông qua trang web ‘hoahocsupham.com” 
       + Hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch dạy học và nội dung một số chủ đề DHTH, chuẩn bị cho SVSP có khả năng thực hiện tốt DHTH trong dạy học hóa học ở THPT.
       - Xây dựng bộ công cụ đánh giá trong DHTH giúp GgV dễ dàng sử dụng trong thực tiễn.
[bookmark: _Toc388778375]9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN
Ngoài các phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển NLDHTH cho SVSP Hóa học (42 trang).
Chương 2: Phát triển NLDHTH trong đào tạo GV Hóa học thông qua học phần PPDH hóa học phổ thông (66 trang).
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm (29 trang).
Danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục (32 .trang và một đĩa VCD).



CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP  CHO SINH VIÊN  
SƯ PHẠM HÓA HỌC
1.1. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Đào tạo giáo viên trên thế giới 
          Từ những thập kỷ cuối của thế kỷ XX, nhiều quốc gia đã tiến hành cải cách giáo dục, tập trung vào GDPT mà trọng điểm là hướng tới việc thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục tình trạng học tập nặng nề, căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khoẻ, hứng thú và niềm tin đối với việc học tập của HS. Tình trạng giáo dục thoát li đời sống, quá nhấn mạnh đến tính hệ thống, yêu cầu quá cao về mặt lí thuyết mà coi nhẹ những tri thức và kỹ năng có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của HS khiến NL hoạt động thực tiễn của người học bị hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu biến đổi nhanh và đa dạng của sự phát triển xã hội [1]. 
	Từ tinh thần trên, việc đổi mới GDPT ở các nước hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:
- Nhấn mạnh việc gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, kế thừa truyền thống tốt đẹp của mỗi quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.
- Giúp trẻ em phát triển tri thức cơ bản, hình thành và phát triển khả năng tư duy phê phán và kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. Các yêu cầu được ưu tiên phát triển là: các kỹ năng cơ bản, thói quen và NL tự học, thói quen và NL vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày.
Nhìn chung, GDPT của các nước trong khu vực và trên thế giới đã coi trọng thực hành và vận dụng tri thức. Nội dung giáo dục thường được tinh giản, tập trung vào các kiến thức, kỹ năng cơ bản và thiết thực, tích hợp được nhiều mặt giáo dục. Hình thức tổ chức dạy học rất đa dạng, phong phú.
Một nghiên cứu khảo sát về chương trình khoảng 20 nước của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho thấy 100% các nước đều xây dựng chương trình theo hướng tích hợp. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy chương trình các nước đã thực hiện tích hợp: Hàn Quốc, Singapor, Malaysia, Pháp, Úc, Anh, Hoa Kỳ, Canada, Philippin,… Xu hướng chung của các nước đều vận dụng quan điểm tích hợp vào xây dựng chương trình. 
	Trong đổi mới GDPT, công tác đào tạo GV DHTH không kém phần quan trọng. Công tác này đòi hỏi các trường đào tạo nghề (nghề Sư phạm) cũng phải thay đổi cho phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục ở trường phổ thông. Ở các nước phát triển, công tác đào tạo GV DHTH được triển khai sớm cùng với hoặc thậm chí triển khai trước cả đổi mới giáo dục ở các trường phổ thông.
	Các quốc gia thuộc cộng đồng xã hội chủ nghĩa trước đây, đặc biệt là Liên Xô cũ, Trung Quốc là những quốc gia có hệ thống các trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) có chức năng đào tạo GVPT. Những trường ĐHSP lớn ở Liên Xô cũ, trường ĐHSP Lenin ở Matxcơva, ĐHSP Ghertxen ở Leningrad (Saint Peterburg ngày nay) và nhiều ĐHSP khác đã đào tạo nhiều GV cho chế độ Xô viết. Trung Quốc có các trường ĐHSP Bắc Kinh, ĐHSP Thượng Hải, ĐHSP Côn Minh- nhất là ĐHSP Bắc Kinh vẫn còn nổi tiếng cho đến tận ngày nay trong việc đào tạo GV cho hệ thống GDPT cũng như cán bộ giảng dạy cho các ngành học, bậc học khác. 
	Nhìn chung, các nước vùng Đông Á có xu hướng đại học hóa toàn bộ GV các cấp, chương trình đào tạo GV, bồi dưỡng nghiệp vụ GV và trách nhiệm nghề giáo.
Ngày nay, việc đào tạo GV cần phải phù hợp với sự phát triển của xã hội. Người GV vừa có năng lực chuyên sâu về chuyên môn, vừa có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, biết tự học - tự đào tạo khi còn là SV cũng như khi đã hành nghề [37].
	Chính vì vậy, trên thế giới đã xuất hiện xu thế đào tạo GV trong các trường đại học tổng hợp đa lĩnh vực. Xu thế này ngày càng tỏ rõ ưu thế của mình. Các trường sư phạm nổi tiếng như trường Cao đẳng sư phạm Pari cũng gia nhập đại học tổng hợp đa lĩnh vực và trở thành Viện đào tạo GV trong ĐH đa lĩnh vực (Institut Universitaire de Formation des Maitres-IUFM). Trong các trường này, truyền thống đào tạo có tính nghiên cứu khoa học, hay đào tạo cho việc tự học, phát triển tư duy phê phán, năng lực sáng tạo, khả năng tự hoàn thiện kiến thức và kỹ năng, năng lực di chuyển nghề nghiệp, khả năng thích ứng với sự biến đổi của môi trường hoạt động trong tương lai; đảm bảo việc đào tạo học thuật vững vàng trước khi trang bị những kiến thức và kỹ năng NVSP, đào tạo nghề cụ thể thích ứng với việc DHTH cũng như dạy học chuyên sâu các môn khoa học. 
	Các nhà giáo dục Mĩ và một số nước khác cho rằng, đào tạo GV trong thế kỉ XXI cần có những thay đổi như sau [30]: 
	- Thay cho việc yêu cầu HS “Học những kiến thức này và làm như thế này” bằng “Hãy sáng tạo kiến thức và cách làm” .
	- GV dạy cho HS biết cách tìm đúng địa chỉ, cách thức tìm kiếm thông tin thay cho việc dạy các em học cái gì. 
          - Giúp HS sử dụng công nghệ thông tin để thể hiện năng lực và phẩm chất của mình, thông qua việc dạy học các môn “Science” hoặc các môn khoa học phân hóa chuyên sâu.
	- Thay việc dạy trong lớp bằng việc dạy trong thế giới thực mà HS đang sống.
	- GV thay đổi cách đánh giá việc học tập cho HS: sử dụng kết hợp đánh giá cho học tập và vì học tập. Đánh giá cho học tập (Assessment for learning) – là đánh giá giúp người học hiểu rõ việc học của bản thân và khuyến khích họ học tập tốt hơn). Đánh giá vì học tập (assessment of learning) để xác định kết quả cuối cùng mà người học đạt được) (ETS, 2007). 
	- GV có năng lực cao và có hiểu biết các xu thế quốc tế hóa và toàn cầu hóa để áp dụng vào quá trình giáo dục. GV toàn cầu hóa cần có các năng lực sau: hiểu và sử dụng các phong cách học tập khác nhau của HS, có các PPDH hiệu quả, hiểu biết các nền văn hóa các nước trên thế giới; có cái nhìn mới và giá trị mới đối với giáo dục.  
1.1.2. Đào tạo giáo viên ở Việt nam
	Trước năm 1975, các trường ĐHSP ở miền Nam đào tạo GV dạy 2 môn: Hóa - lí, hóa - sinh, sử - địa.... Trước năm 2000, một số trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) cũng đào tạo 2 môn, các trường ĐHSP đào tạo đơn môn, riêng trường ĐHSP Hà nội 2 có đào tạo GV 2 môn. Theo cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp đào tạo, chương trình đào tạo 2 môn đồng thời kiến thức của cả hai môn với nội dung kiến thức cốt lõi của môn chính (phần cứng bắt buộc) đủ để SV sau khi tốt nghiệp có thể dạy cả 2 môn ở trường phổ thông. Tuy nhiên, chương trình đào tạo 2 môn chỉ thuận lợi đối với những SV có lực học khá trở lên và gặp phải một số bất cập khi giảng dạy ở các trường THPT và THCS chỉ dạy đơn môn. 
Trong những năm của thập niên 90 cho đến nay, việc dạy học của chúng ta vẫn mang tính “hàn lâm, lí thuyết”. Đặc điểm cơ bản đó là chú trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học đã được quy định trong chương trình nhưng chưa chú trọng đầy đủ đến chủ thể người học cũng như đến khả năng ứng dụng tri thức đã học trong những tình huống thực tiễn. Mục tiêu dạy học trong chương trình được đưa ra một cách chung chung, không chi tiết; Việc quản lí chất lượng giáo dục chỉ tập trung vào “điều khiển đầu vào” là nội dung dạy học.
Trong những năm gần đây, với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ cùng với sự bùng nổ thông tin, lượng tri thức của nhân loại phát minh ngày càng nhiều, kiến thức giữa các lĩnh vực có liên quan mật thiết với nhau. Đồng thời, do nhu cầu thực tế của xã hội đang đòi hỏi con người phải giải quyết rất nhiều tình huống trong cuộc sống. Khi giải quyết các vấn đề đó, kiến thức của một lĩnh vực chuyên môn sẽ không thể thực hiện được mà cần phải vận dụng kiến thức liên ngành một cách sáng tạo. Từ thực tế đó đã đặt ra cho Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) một vấn đề là phải thay đổi quan điểm về giáo dục mà DHTH là một định hướng mang tính đột phá để đổi mới căn bản và toàn diện về nội dung và phương pháp giáo dục.
	Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng ta nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt và làm rõ hơn lập trường, quan điểm, tính nhất quán về sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đang đặt ra ngày càng cấp thiết. Thứ nhất, do chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo ở nước ta còn thấp so với yêu cầu của công cuộc đổi mới, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay, toàn quốc có hơn 70.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ tốt nghiệp ra trường, nhưng không tìm được việc làm, hoặc có việc làm nhưng không đúng nghề đào tạo; nhiều người được tuyển chọn phải đào tạo lại mới sử dụng được. Thứ hai, hệ thống GD&ĐT ở nước ta còn bị khép kín, thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo, còn nặng lí thuyết, nhẹ thực hành. Thứ ba, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và nhu cầu của thị trường, dẫn đến tình trạng thừa thầy, thiếu thợ. Thứ tư, chưa chú trọng đúng mức đến giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và kỹ năng, phương pháp làm việc. Thứ năm, phương pháp giáo dục còn lạc hậu, chủ yếu truyền thụ kiến thức một chiều; tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả còn thiếu thực chất, mắc bệnh thành tích. Thứ sáu, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu. Thứ bảy, cơ chế, chính sách, đầu tư cho giáo dục, đào tạo chưa phù hợp; cơ sở vật chất - kỹ thuật thiếu đồng bộ, còn lạc hậu…
	Đào tạo ở các trường sư phạm hiện nay có một số ưu điểm sau [4], [5]: “1) được xây dựng theo tiếp cận mục tiêu phát triển năng lực; 2) có các học phần lựa chọn, học phần tích hợp, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, NL cần đạt theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình; 3) Chặt chẽ, có tính liên kết và  cấu trúc hợp lý nhằm trang bị  năng lực cần có của người GV; 4) Đảm bảo tính hệ thống; 5) Đảm bảo tính cân đối, có tỷ lệ hợp lí giữa đại cương và chuyên ngành; 6) đảm bảo tính cân đối có tỷ lệ hợp lí giữa chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm (NVSP); 7) có tỷ lệ hợp lí giữa cơ sở ngành và chuyên ngành; 8) có tỷ lệ hợp lí giữa lí thuyết, thực hành và tự học, tự nghiên cứu; 9) nội dung trong chương trình đào tạo được lựa chọn thực sự là cốt lõi và cần thiết cho người GV tương lai; 10) Nội dung chương trình đào tạo gắn với nội dung giáo dục phổ thông, gắn kết kiến thức chuyên ngành với nội dung dạy học ở phổ thông; 11) Nội dung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo cùng lĩnh vực ở trong nước và quốc tế; 12) Nội dung chương trình đào tạo được rà soát định kì để bổ sung và điều chỉnh cho cập nhật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn theo hướng tăng cường các kỹ năng”. Tuy nhiên, ý kiến đánh giá về những ưu điểm đó chưa cao. 
	Trong Đề án đổi mới chương trình đào tạo GV THCS, THPT của trường ĐHSP Hà Nội xây dựng tháng 3 năm 2015 đã thẳng thắn nêu rõ những bất cập của chương trình đào tạo GV:
	- Chương trình đào tạo hiện hành vẫn mang nặng tính kinh nghiệm; vẫn chưa xây dựng được một chương trình đào tạo theo tín chỉ linh hoạt theo đúng bản chất của nó.
	 - Chưa xác định được chương trình cốt lõi để đào tạo GV dẫn đến sự nặng nề trong kiến thức hàn lâm.
	- Trong chương trình cơ bản vẫn chưa làm rõ được mối quan hệ giữa chương trình đại học với kiến thức, NL cần đáp ứng yêu cầu GDPT nên đã gây ra khó khăn cho SV khi vận dụng trong dạy học.
	- Đặc biệt, chương trình đào tạo chưa chú trọng hình thành khả năng xây dựng, phát triển chương trình đối với SV.
	 - Chưa có cấu trúc hợp lí giữa chương trình cơ bản và chương trình nghiệp vụ. Hơn nữa, chương trình NVSP vẫn còn mang tính hàn lâm, giáo điều.
	- Chương trình chưa chú trọng phát triển NL của SV, nhất là NL tự học, tự nghiên cứu; chưa đề cập đến NLDHTH và phân hóa trong giảng dạy.
	 - SV chưa được trang bị một cách hợp lí các kỹ năng về giáo dục toàn diện, nhất là về kỹ năng nghề nghiệp, về tham vấn học đường, về các tổ chức hoạt động trải nghiệm….
            Từ những bất cập này, chương trình đào tạo của các trường ĐHSP chưa thể hiện được tính nghề nghiệp. Nếu cho rằng phẩm chất của nhà giáo là: kiến thức chuyên môn, NL sư phạm và lòng yêu nghề, thì các trường sư phạm hiện nay chủ yếu mới làm được một phần của yếu tố đầu (kiến thức chuyên môn) mà chưa chú trọng tới NL sư phạm (hay NVSP). Chính vì vậy, nhiều SV khi thực tập sư phạm gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng và sau khi ra trường chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của phổ thông. Để đáp ứng với yêu cầu của đổi mới giáo dục, các trường sư phạm đã và đang tiến hành đổi mới chương trình đào tạo, thiết kế, xây dựng lại chương trình cho phù hợp. Công việc này đòi hỏi phải có những định hướng rõ ràng và cụ thể.
[bookmark: _Toc29143819][bookmark: _Toc29144282]1.1.3. Những nghiên cứu về DHTH
DHTH đang là một xu hướng của LLDH được nhiều nước trên thế giới quan tâm và thực hiện. Đây là một bước chuyển từ cách tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực để đào tạo được con người vừa có đủ tri thức, vừa biết hành động một cách năng động, sáng tạo khi giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. 
Tích hợp trở thành xu thế chủ yếu trong việc sắp xếp kiến thức, số giáo trình tích hợp các môn học tự nhiên ở một số nước phát triển tăng lên rất nhanh. Một nghiên cứu về khảo sát chương trình khoảng 20 nước của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho thấy 100% các nước đó đều xây dựng chương trình theo hướng tích hợp. Tiêu biểu như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Úc, Pháp, Anh, Mỹ, Canada, [30], [37], ...
Cách tiếp cận tích hợp trong xây dựng chương trình GD bắt đầu được đề cao ở Mỹ và các nước Châu Âu từ những năm 1960 của thế kỉ XX. Gần một thập kỷ sau đó vấn đề này mới được quan tâm ở Châu Á và ở Việt Nam (vào những năm 1970 - 1980 của thế kỷ XX).
Ở khu vực Đông Nam Á hầu hết các nước đã triển khai quan điểm tích hợp ở những mức độ nhất định. Trong những năm 70 và 80 của thế kỷ XX, UNESCO đã có những hội thảo với các báo cáo về việc thực hiện quan điểm tích hợp của các nước tới dự.
Trong Hội nghị phối hợp của UNESCO tổ chức tại Paris 1972 đã quan tâm đến vấn đề DHTH. DHTH các bộ môn khoa học được định nghĩa là "một cách trình bày các khái niệm và nguyên lí khoa học cho phép diễn đạt sự thống nhất cơ bản của tư tưởng khoa học, tránh nhấn quá mạnh hoặc quá sớm sự sai khác giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau". 
	Nhưng đến Hội nghị về đào tạo GV DHTH các môn Khoa học được tổ chức tại Đại học Tổng hợp Maryland tháng 4 năm 1973 đã tiến thêm một bước về khái niệm và mục tiêu của DHTH. Lúc này UNESCO quan tâm hơn đến vấn đề đưa khoa học và công nghệ để phục vụ đời sống. Theo Hội nghị này, DHTH các môn khoa học nghĩa là phải chỉ ra cách thức chuyển từ nghiên cứu khoa học sang triển khai ứng dụng, làm cho các tri thức kĩ thuật - công nghệ trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại.
Ứng dụng quan điểm tích hợp vào dạy học là xu thế chung ở các nước trong khu vực và trên thế giới. Tích hợp trong dạy học đã trở thành một trào lưu sư phạm hiện đại bên cạnh các trào lưu sư phạm theo mục tiêu, giải quyết các vấn đề, hợp đồng… Theo thống kê của UNESCO, từ năm 1960 đến năm 1974 đã có 208/392 chương trình môn học thể hiện quan điểm tích hợp ở các mức độ khác nhau, từ liên môn, kết hợp đến tích hợp hoàn toàn theo những chủ đề. Năm 1981, một tổ chức quốc tế đã thành lập để cung cấp các thông tin về các chương trình tích hợp (các môn khoa học) nhằm thúc đẩy việc áp dụng quan điểm tích hợp trong việc thiết kế chương trình các môn khoa học trên thế giới.
Nghiên cứu khoa học giáo dục về vấn đề tích hợp là tổng tập công trình “Các quá trình tích hợp trong khoa học giáo dục và thực tiễn giáo dục – dạy học chủ nghĩa cộng sản” được xuất bản năm 1983. Khái niệm tích hợp đã được đưa vào giáo dục học Xô viết trong tác phẩm này. Theo ý kiến của các tác giả, tuyển tập của họ “là những ý tưởng đầu tiên phản ánh bản chất các quá trình tích hợp trong giáo dục như là tính quy luật của khoa học [84, tr3].
Vào cuối những năm 80 cho tới giữa những năm 90 của thế kỷ trước đã xuất hiện các giáo trình và bài học tích hợp ở tất cả các môn học trong nhà trường phổ thông. Bản thân tư tưởng về LLDH tích hợp (xét về mặt hình thức) đã được đề cập tới trong tư tưởng giáo dục truyền thống thì nay được triển khai một cách có hệ thống: cấu trúc của nội dung các môn học, PPDH, tổ chức QTDH… Tư tưởng này đã được các nhà giáo dục Xô-viết tiếp nhận trên cơ sở kế thừa những tinh hoa của nhà trường lao động và mối liên hệ liên môn của giáo dục truyền thống thời gian trước đó với sự chỉ đạo về mặt lí luận và tìm tòi sáng tạo trong hoạt động dạy học. 
Đóng góp đáng kể cho việc hình thành hệ thống LLDH tích hợp, vào nửa đầu những năm 90 dưới sự chỉ đạo của V.T.Phormenko, các nhà giáo dục Liên bang Nga đã tiến hành nghiên cứu chương trình tích hợp một cách có hệ thống với cụm đề tài “Xây dựng QTDH trên cơ sở tích hợp”[86]. Các tác giả tiến hành xác lập các phương thức xây dựng chương trình tích hợp trong giáo dục, đưa ra cách phân loại các phương thức đó, hình thành khái niệm về các sự kiện tích hợp và cần được tích hợp. 
Tích hợp là một trong những xu hướng mới của LLDH và đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm thực hiện. Nhiều quốc gia có trình độ dạy học tiên tiến như Pháp, Trung Quốc, Phi-lip-pin… tích hợp được quan tâm đúng mức. Tại Phillipin, cuốn giáo trình có tên Fusion (sự hoà kết, sự hợp nhất) trong đó phối kết nhiều kiến thức, kỹ năng để phát huy sức mạnh tổng hợp đồng bộ của các phân môn trong tình huống nhận thức cũng như trong tình huống thực tiễn. Các phân môn đều hướng tới mục tiêu chung là hình thành, rèn luyện những kỹ năng quan trọng trong thu nạp thông tin và phát mại thông tin. Trong chương trình cải cách giáo dục của một số nước, quan điểm tích hợp được ghi rõ trong chương trình như là một yêu cầu bắt buộc. Tích hợp là một trong những quan điểm xây dựng chương trình dạy học của nhiều nước như Pháp, Mỹ, Anh… Ví dụ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, tài liệu giới thiệu về chương trình (Curriculum A comprehensive) của Hoa Kì đã dành hẳn một mục bàn về vấn đề tích hợp nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục nhằm đáp ứng mong muốn làm cho chương trình thích ứng yêu cầu của xã hội, làm cho chương trình có ý nghĩa.
	Tại một số nước Phương Tây cũng đã xuất hiện những công trình nghiên cứu nghiêm túc về quan điểm DHTH. Nhà sư phạm Xavier Roegiers đã tổng hợp thành tài liệu “Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các NL ở nhà trường”. Trong cuốn sách này tác giả đã phân tích những căn cứ để dẫn tới việc tích hợp trong dạy học, từ lí thuyết về các quá trình học tập, lí thuyết về quá trình dạy học (các trào lưu sư phạm), các phương pháp xây dựng chương trình dạy học theo quan điểm tích hợp tới định nghĩa, mục tiêu của khoa sư phạm tích hợp, ảnh hưởng của cách tiếp cận này tới việc xây dựng chương trình giáo dục, tới thiết kế mô hình giáo trình và việc đánh giá kết quả của SV, …
   Ở Việt Nam, DHTH một khái niệm tương đối mới đối với nền giáo dục, tuy nhiên việc DHTH không phải là mới vì thực ra nó cũng đã tồn tại ở nhiều bậc học của nước ta, chỉ có điều chúng ta không gọi cụ thể. Ở tiểu học thường tích hợp liên môn hoặc nội môn, sau đó giảm dần từ THCS đến THPT (tích hợp nội môn).
Với quan điểm “Giáo dục cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”, Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều Nghị quyết về phát triển giáo dục, đào tạo khoa học và công nghệ khẳng định tầm quan trọng, định hướng cũng như xác định mục tiêu, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
Trước hết cần nhận thức sâu sắc tính cách mạng và khoa học của quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Đây không phải là những sửa đổi, điều chỉnh nhỏ, đơn lẻ, cục bộ, mang tính bề ngoài mà là quá trình đổi mới toàn diện làm thay đổi căn bản về chất của hệ thống giáo dục, để đưa hệ thống giáo dục lên một trình độ mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn.
Tích hợp là một trong những quan điểm chủ đạo để phát triển chương trình giáo dục nói chung và môn khoa học tự nhiên nói riêng của hầu hết các nước trên thế giới từ tiểu học đến THPT.
Việc xây dựng chương trình giáo dục theo tư tưởng tích hợp bắt đầu được chú ý ở Việt Nam từ những năm 80 của thế kỉ XX. Có thể nói, tích hợp đã trở thành xu thế phát triển giáo dục trên thế giới trong nhiều thập kỉ qua.
Ở nước ta đã có nhiều môn học, cấp học quan tâm vận dụng tư tưởng tích hợp vào QTDH để nâng cao chất lượng giáo dục theo xu hướng tích hợp nội môn, thí dụ DHTH giáo dục môi trường thông qua các môn học như Hóa học, sinh học, địa lí... cụ thể là dự án VIE98 của bộ GD&ĐT. Thực tế, việc đổi mới nội dung và PPDH ở một số môn học: Ngữ văn, Sinh học, Hoá học, Vật lí, GDCD… DHTH cũng đã được nghiên cứu vận dụng. 
Tác giả Nguyễn Văn Biên và Nguyễn Thị Thu Thủy [7] đã công bố nghiên cứu về dạy học theo trạm một số kiến thức về hiệu ứng nhà kính. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả của việc dạy học theo trạm nhằm góp phần nâng cao hứng thú, chất lượng kiến thức cho HS và ý thức bảo vệ môi trường cho HS. Dạy học theo trạm phù hợp với hình thức khóa học tự chọn cho HS THPT. Tác giả Dương Tiến Sỹ [65] đã đề xuất các phương thức và nguyên tắc tích hợp các môn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nhóm tác giả Đỗ Hương Trà (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền [78], đã xuất bản quyển 1 về DHTH phát triển NLHS cho khoa học tự nhiên, đây là tài liệu quan trọng định hướng về DHTH ở các trường ĐHSP.
	Tác giả Cao Thị Thặng đã đề cập một số vấn đề về đào tạo GV dạy học tích hợp môn Khoa học ở nước ngoài và đề xuất phát triển năng lực đào tạo dạy học tích hợp môn Khoa học ở Việt Nam tại hội thảo Khoa học quốc gia: Phát triển năng lực đào tạo dạy học tích hợp môn Khoa học ở Việt nam, ĐHSP Hà nội năm 2014.

Trong các nghiên cứu trên các tác giả đã đi sâu vào từng khía cạnh của quá trình giáo dục: Đổi mới phương pháp, phối hợp các hình thức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động sáng tạo của HS trong quá trình nhận thức. 
Theo chủ trương của Bộ GD&ĐT, gần đây đã có những đợt tập huấn cho toàn bộ GV cốt cán các tỉnh và GgV của các trường ĐHSP về DHTH. Nội dung của đợt tập huấn cung cấp cho GV hệ thống lí luận về DHTH, cách thức xây dựng chủ đề tích hợp liên môn và hướng dẫn thực hiện ở các trường THPT trong năm học 2016-2017. Đây cũng là những cơ sở để định hướng đề tài chỉ tập trung nội dung về tích hợp liên môn.
1.2. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC
1.2.1. Khái niệm PPDH đại học 
PPDH đại học là tổng hợp các hình thức hoạt động tương tác được điều chỉnh của GgV và SV, trong đó hoạt động dạy là chủ đạo, hoạt động học là tự giác, tích cực, tự lực và sáng tạo, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học ở đại học, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ quản lí, nghiệp vụ có trình độ đại học.
           	 Từ những hình thức dạy học cơ bản của việc tổ chức dạy học đại học, làm xuất hiện những PPDH rất đa dạng và phong phú. Những PPDH tiêu biểu ở đại học là: 1) Thuyết trình; 2) Tự học; 3) Luyện tập; 4) Seminar; 5) Dự án; 6) Thực hành, thực tập; 7) Nghiên cứu khoa học: bài tập nghiên cứu, tiểu luận, khoá luận, luận văn tốt nghiệp [47], [43]. 
          PPDH thích hợp nhất ở đại học là các PP tích cực hóa hoạt động học tập, dạy cách học, dạy PP, dạy tư duy-nghiên cứu. LLDH có nhiều kiểu phân loại PPDH khác nhau nhưng mục đích của PPDH ở ĐH là phải tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, bồi dưỡng NL tự học, tự nghiên cứu …
1.2.2. Đặc điểm của PPDH đại học
          Phương pháp DH đại học có một số đặc điểm nổi bật sau [27], [43]:
	 - PPDH đại học gắn liền với nghề nghiệp đào tạo ở trường ĐH. Thể hiện mục đích đào tạo của nhà trường Đại học: Trang bị tri thức khoa học đi đôi với rèn luyện kỹ năng, kĩ xảo nghề nghiệp cho SV.
	- PPDH ở đại học ngày càng tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học. Bồi dưỡng NL tự học, tự nghiên cứu khoa học là đặc trưng quan trọng của PPDH ở đại học.
	- PPDH đại học gắn liền với thực tiễn xã hội, thực tiễn cuộc sống và phát triển của khoa học, công nghệ để kịp thời đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của đào tạo đại học.
	- PPDH ở đại học ngày càng gắn liền với các thiết bị và các PTDH hiện đại. 
[bookmark: _Toc259523878]1.2.3. Phương hướng đổi mới PPDH đại học
	Đổi mới giáo dục đại học nói chung và đổi mới PPDH đại học nói riêng đã và đang là yêu cầu cấp bách của hệ thống giáo dục đại học ở các nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Tuyên bố của Hội nghị quốc tế về giáo dục đại học năm 1998 do UNESCO tổ chức đã chỉ rõ: "Sứ mệnh của giáo dục đại học là góp phần vào yêu cầu phát triển bền vững và phát triển xã hội nói chung, đồng thời giáo dục đại học cần bảo đảm:
	-  Bình đẳng, công bằng cho mọi người; 
	- Chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các giá trị văn hóa- xã hội;
	- Tăng cường chức năng khám phá và phê phán;
	- Tự do học thuật, tự chủ và chịu trách nhiệm trước xã hội. Phục vụ cộng đồng;
	- Tăng cường sự thích ứng. Liên thông, chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng để hòa nhập vào cuộc sống;
	- Đa dạng hoá và bảo đảm chất lượng, công nghệ mới;
	    - Hợp tác quốc tế”[34].
	Nghị Quyết 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ Việt Nam về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 cũng đã đặt ra yêu cầu: “Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học trên cơ sở kế thừa những thành quả giáo dục và đào tạo của đất nước, phát huy bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại, nhanh chóng tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới…triển khai đổi mới phương pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: trang bị cách học; phát huy tính chủ động của người học; sử dụng CNTT&TT trong hoạt động dạy và học” [48].


1.2.4. Tổ chức dạy học đại học
	Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Sự giao lưu quốc tế rộng lớn đòi hỏi phải thiết kế một hệ dạy học ở đại học mềm dẻo, linh hoạt cho phép người học dễ thích ứng với cơ chế thị trường và có tính hiệu quả cao.
	Việc dạy học ở bậc đại học khác căn bản với dạy học ở THPT [24], [35], [36], [47], [85]. Sự khác nhau này thể hiện ở các mục tiêu, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học. Nội dung dạy học ở ĐH là những kiến thức và kỹ năng tương ứng với những thành tựu hiện đại của khoa học và công nghệ. Ở đại học, phải lấy tự học, tự nghiên cứu là chính để đạt được mục tiêu đào tạo.
	Hình thức tổ chức dạy học ở đại học là sự biểu hiện bên ngoài của những hoạt động được phối hợp chặt chẽ giữa GgV và SV, được thực hiện theo một trật tự xác định và trong một chế độ nhất định.
	Theo quan niệm công nghệ dạy học thì QTDH ở đại học là quá trình tổ chức, điều khiển và tự tổ chức, tự điều khiển theo những quy trình xác định. Có thể xem các hình thức dạy học ở đại học như là hình thức tương tác được điều chỉnh giữa hoạt động dạy và hoạt động học, giữa GgV và SV, giữa SV với SV. Trong các hoạt động đó thành tố: mục đích, nội dung, nhiệm vụ, phương pháp, phương tiện dạy học… được thực hiện một cách sinh động và tối ưu.
	Lí luận dạy học ĐH đã tổng kết được 4 hình thức cơ bản của việc tổ chức dạy học ở trường ĐH: 1) Hình thức dạy cá nhân; 2) Hình thức lớp - bài; 3) Hình thức diễn giảng - seminar; 4) Hình thức tự học - cá thể hóa- có hướng dẫn.
1.3. QUAN ĐIỂM VỀ NĂNG LỰC, NĂNG LỰC DẠY HỌC HÓA HỌC
1.3.1. Năng lực
* Khái niệm NL nói chung: 
	           Theo Trần Trọng Thủy và Nguyễn Quang Uẩn: "NL là tổng hợp những thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, nhằm đảm bảo việc hoàn thành có kết quả tốt trong lĩnh vực hoạt động ấy" [71, tr. 11]. 
 	Denys Treblay (2002) nhà Tâm lí học người Pháp quan niệm rằng: “NL là khả năng hành động, đạt được thành công và chứng minh sự tiến bộ nhờ vào khả năng huy động vận dụng hiệu quả nhiều nguồn lực tích hợp của cá nhân khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống” [95, tr.12].
        	Theo quan điểm của Gardner, Howard: "NL phải được thể hiện thông qua hoạt động có kết quả và có thể đánh giá hoặc đo đạc được" [99, tr. 11].
* Khái niệm NL của HS phổ thông: 
      	 OECD (Tổ chức các nước kinh tế phát triển) năm 2002 sau một nghiên cứu lớn đã chỉ ra NL cần đạt của HS phổ thông trong thời đại kinh tế tri thức, cho rằng: "NL là khả năng cá nhân đáp ứng các yêu cầu phức hợp và thực hiện thành công nhiệm vụ trong bối cảnh cụ thể" [104, tr.12].
       	Theo Nguyễn Thị Minh Phương (2007): "NL cần đạt của HS phổ thông là tổ hợp nhiều khả năng và giá trị được cá nhân thể hiện thông qua các hoạt động có kết quả" [ 56, tr. 240 - 247].
	Như vậy, NL của mỗi người một phần dựa trên cơ sở tư chất. NL được hình thành, phát triển và thể hiện trong hoạt động tích cực của con người. Phát triển NL của HS, SV là đích của QTDH. 
	Tùy theo môi trường hoạt động mà NL có thể quan sát được ở các tình huống nhất định. Theo Bernd, Nguyễn Văn Cường [11, tr. 12], có thể chia thành nhiều loại NL, trong đó có NL hành động. NL hành động của mỗi cá thể được tổ hợp bởi các NL nhất định. Bao gồm:
	- NL chuyên môn: Là khả năng thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, biết đánh giá kết quả một cách độc lập, đảm bảo chính xác về chuyên môn. Bao gồm các khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp…khả năng nhận biết các mối quan hệ thống nhất trong quá trình.
	- NL phương pháp: Là khả năng đối với những hành động có kế hoạch, định hướng mục đích trong công việc, giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề đặt ra. Bao gồm phương pháp nhận thức, xử lí, đánh giá, truyền thụ và giới thiệu.
	- NL xã hội: Là khả năng đạt được mục đích trong những tình huống xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau với sự phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác. Bao gồm ý thức trách nhiệm, tự tổ chức, khả năng thực hiện các hành động xã hội, khả năng cộng tác và giải quyết xung đột.
	- NL cá thể: Khả năng xác định, suy nghĩ và đánh giá được những cơ hội phát triển cũng như giới hạn của mình, phát triển được năng khiếu cá nhân cũng như xây dựng cho cuộc sống riêng và thực hiện hóa kế hoạch đó. 
	Theo [9], tác giả đề xuất 4 nhóm NL chung của HS phổ thông Việt Nam là: nhóm NL nhận thức; nhóm NL thực hành; nhóm NL xã hội; nhóm NL cá nhân.
 Có thể nói, các NL đan xen, hỗ trợ nhau giúp cá nhân giải quyết được vấn đề. NL là một yếu tố cấu thành trong một hoạt động cụ thể. NL chỉ tồn tại trong quá trình vận động, phát triển của một hoạt động cụ thể. Vì vậy, NL vừa là mục tiêu, vừa là kết quả hoạt động, nó là điều kiện của hoạt động, nhưng cũng phát triển trong chính hoạt động đó.
Bản chất của NL là khả năng của chủ thể kết hợp một cách linh hoạt, có tổ chức hợp lí các kiến thức, kỹ năng với thái độ, giá trị, động cơ, nhằm đáp ứng những yêu cầu phức hợp của một hoạt động, bảo đảm cho hoạt động đó đạt kết quả tốt đẹp trong một bối cảnh (tình huống) nhất định. Biểu hiện của NL là biết sử dụng các nội dung và các kỹ năng trong một tình huống có ý nghĩa, chứ không chỉ ở việc tiếp thu lượng tri thức rời rạc.
Hai xu hướng định nghĩa khái niệm NL và các đặc điểm chung của NL nêu trên cũng có giá trị định hướng cho việc phối hợp cách xác định mục tiêu giáo dục, mục tiêu dạy học khi soạn chương trình các môn học, khi đánh giá kết quả học tập. 	NL được chia làm 2 loại:
- NL chung: NL chung là những NL cơ bản, thiết yếu hoặc cốt lõi… làm nền tảng cho mọi hoạt động của con người trong cuộc sống và lao động. Vì vậy, các NL của HS trường phổ thông nước ta được chú ý trong chương trình GDPT nhằm hình thành và phát triển cho HS những NL chung chủ yếu sau: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực thể chất; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực tính toán; Năng lực CNTT&TT (ICT) [15].
- NL đặc thù môn học: “NL đặc thù môn học là những NL được hình thành và phát triển trên cơ sở các NL chung theo định hướng chuyên sâu, riêng biệt trong các loại hình hoạt động, công việc hoặc tình huống, môi trường đặc thù, cần thiết cho những hoạt động đặc thù môn học, đáp ứng yêu cầu hạn hẹp hơn của một hoạt động như Toán học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể thao, Hóa học,…” 
NL đặc thù môn hoá học trong nhà trường THPT gồm: NL sử dụng ngôn ngữ hóa học, NL thực hành hóa học, NL tính toán, NL giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, NL vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống.
	Tóm lại, NL đặc thù môn học là khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân một cách chủ động nhằm thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn có ý nghĩa trong môi trường hoặc tình huống cụ thể, đáp ứng được yêu cầu hạn hẹp của một hoạt động.
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	Theo chuẩn đầu ra trình độ Đại học khối ngành sư phạm đào tạo GVTHPT [14, tr. 42-51], SV các trường sư phạm cần phấn đấu trên 8 tiêu chuẩn            
	Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
Tiêu chuẩn 2: NL tìm hiểu người học và môi trường giáo dục.
Tiêu chuẩn 3: NL giáo dục.
Tiêu chuẩn 4: NL dạy học.
Tiêu chuẩn 5: NL giao tiếp.
Tiêu chuẩn 6: NL đánh giá trong giáo dục.
Tiêu chuẩn 7: NL hoạt động xã hội.
Tiêu chuẩn 8: NL phát triển nghề nghiệp.
Trong đó tiêu chuẩn về NL dạy học gồm có 9 tiêu chí như sau:
(1) Kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng;
	NL này yêu cầu SV sư phạm hóa học biết vận dụng kiến thức liên môn để giải thích các nội dung của môn Hóa học sẽ dạy ở phổ thông và vận dụng tri thức khoa học liên môn để tổ chức DHTH.
(2) Kiến thức, kỹ năng môn Hóa học ở trường phổ thông;
	Vận dụng được những kiến thức môn Hóa học để giải thích bản chất các hiện tượng là đối tượng nghiên cứu của ngành Hóa học; phân tích cấu trúc môn Hóa học về logic nội dung, các loại kiến thức, quan hệ liên môn, sự tích hợp trong nội dung môn học; vận dụng được những phương pháp, kỹ thuật chủ yếu để nghiên cứu những đề tài khoa học dưới dạng các tiểu luận, bài tập giáo trình, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp.
(3) NL phát triển chương trình môn học;
	Yêu cầu SVSP hóa học có khả năng vận dụng kiến thức về chương trình để phân tích, nhận xét chương trình môn học hiện hành ở trường phổ thông: cách tiếp cận, xây dựng chương trình, các yếu tố cấu thành chương trình; phân tích lộ trình phát triển của môn Hóa học ở phổ thông.
(4) NL vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn;
	NL này yêu cầu SVSP hóa học có khả năng lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung môn Hóa học và đối tượng HS; phân tích, nhận xét về phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học được thể hiện trong giáo án và bài dạy cụ thể; soạn và thực hiện kế hoạch bài dạy thể hiện các phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp; vận dụng các PPDH hiệu quả; sử dụng một số phần mềm hóa học, tự làm một số thiết bị dạy học hóa học đơn giản, thực hành thí nghiệm hóa học.
(5) NL dạy học phân hóa;
	Vận dụng kiến thức về dạy học phân hóa để nhận xét chương trình Hóa học phổ thông; sử dụng kết quả tìm hiểu HS để lựa chọn hình thức, PPDH phù hợp; lập và thực hiện kế hoạch bài học có tính đến các đặc điểm khác nhau về khả năng, thái độ nhận thức… của HS.
(6) NL DHTH;
	Vận dụng kiến thức về DHTH để nhận xét chương trình hóa học phổ thông; phân tích khả năng DHTH một chủ đề, một phần, một chương trong chương trình hóa học phổ thông; soạn và triển khai kế hoạch DHTH; lập ma trận thể hiện nội dung tri thức tích hợp.
(7) NL lập và thực hiện kế hoạch dạy học;
	Tìm hiểu các điều kiện, các yếu tố chi phối để lập kế hoạch dạy học phù hợp; biết lập kế hoạch học kì, năm học cho các loại bài học khác nhau thể hiện mối quan hệ mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với HS, môi trường, cơ sở vật chất, thời gian; dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra; điều chỉnh linh hoạt các phương án dạy học theo thiết kế ban đầu phù hợp với tình huống lớp học; sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học phù hợp; quan sát, bao quát lớp học, giao nhiệm vụ học tập cho HS; kiểm tra, thu nhận thông tin ngược để điều chỉnh hoạt động dạy học.
(8) NL kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Hóa học của HS;
	Lập bảng trọng số trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học để thiết kế hệ thống công cụ đánh giá; xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng và kết quả học tập của HS về một chủ đề nội dung môn học; thiết kế được các hoạt động đánh giá quá trình; soạn các loại câu hỏi, bài tập kiểm tra, đề kiểm tra phù hợp với các tiêu chí chất lượng môn Hóa học; chấm bài, cho điểm, ghi nhận xét và công bố kết quả bài làm của HS; sử dụng được thông tin phản hồi từ kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học; sử dụng một số phần mềm thông dụng để xử lí kết quả kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn Hóa học; lập hồ sơ lưu trữ kiểm tra, đánh giá và sử dụng hồ sơ này trong dạy học.
(9) NL xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học môn Hóa học.
	Xây dựng và cập nhật các thông tin cần thiết vào hồ sơ dạy học; sử dụng một số phần mềm để lập, quản lí, sử dụng hồ sơ dạy học; khai thác các thông tin trong hồ sơ vào QTDH.
1.4. DẠY HỌC TÍCH HỢP 
1.4.1. Khái niệm tích hợp 
Có nhiều quan điểm về DHTH
	Theo Từ điển Tiếng Việt [64, tr.1528): “tích hợp là lắp ráp, kết nối các thành phần của một hệ thống để tạo nên một hệ thống đồng bộ”. Theo Trần Bá Hoành "Tích hợp là sự kết hợp một cách hữu cơ, có hệ thống các kiến thức (khái niệm) thuộc các môn học khác nhau thành một nội dung thống nhất, dựa trên cơ sở mối quan hệ về lí luận và thực tiễn được đề cập trong các môn học đó" [41]. 
Tích hợp (tiếng Anh: Intergration) có nguồn gốc từ tiếng La tinh: intergration với nghĩa: xác lập lại cái chung, cái toàn thể, cái thống nhất trên cơ sở những bộ phận riêng lẻ.
Theo từ điển Anh-Anh (Oxford Advanced Learner's Dictionany), từ integrate có nghĩa là kết hợp những phần, những bộ phận với nhau trong một tổng thể. Những phần, những bộ phận này có thể khác nhau nhưng thích hợp với nhau.
Theo Từ điển Bách khoa Khoa học Giáo dục của Cộng hòa Liên bang Đức (Enzyklopadie Erziehungswissienscheft, Bd.2, Stuttgart 1984), nghĩa chung của từ integration có hai khía cạnh:
- Quá trình xác lập lại cái chung, cái toàn thể, cái thống nhất từ những cái riêng lẻ.
- Trạng thái mà trong đó có cái chung, cái toàn thể được tạo ra từ những cái riêng lẻ.
Trong lĩnh vực giáo dục, khái niệm tích hợp xuất hiện từ thời kỳ Khai sáng (thế kỷ XVIII) dùng để chỉ một quan niệm giáo dục toàn diện con người, chống lại hiện tượng làm cho con người phát triển thiếu hài hòa, mất cân đối. Trong dạy học các bộ môn, tích hợp được hiểu là sự kết hợp, tổ hợp các nội dung từ các môn học, lĩnh vực học tập khác nhau (theo cách hiểu truyền thống từ 400 năm nay) thành một “môn học” mới. Ví dụ môn Khoa học (science) được hình thành từ sự tổ hợp, kết hợp của các môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên: Vật lí, Hóa học, Sinh học. Môn Nghiên cứu xã hội được hình thành từ sự tổ hợp, kết hợp của các môn thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Xã hội học, Kinh tế học.
Tích hợp là kết hợp một cách có hệ thống các kiến thức khoa học với kiến thức thực tiễn, làm cho chúng hòa quyện vào nhau thành một thể thống nhất.
Theo UNESCO định nghĩa dạy học tích hợp khoa học là "một cách trình bày các khái niệm và nguyên lí khoa học cho phép diễn đạt sự thống nhất cơ bản của tư tưởng khoa học, tránh nhấn quá mạnh hoặc quá sớm sự sai khác giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau" (Hội nghị phối hợp trong chương trình của UNESCO, Paris 1972).
Trong quá trình nghiên cứu kinh nghiệm giáo dục thế giới, một số quan điểm về DHTH đã được đưa ra ở Việt Nam. Rõ ràng và có cơ sở khoa học hơn cả những quan niệm đã được tổng kết như sau [13]: 
	- DHTH: Hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học.
	- Tích hợp các bộ môn: Quá trình xích gần và liên kết các ngành khoa học lại với nhau trên cơ sở của những nhân tố, những quy luật giống nhau, chung cho các bộ môn, ngược lại với quá trình phân hóa chúng.
Từ các định nghĩa trên, có thể hiểu: DHTH là quá trình dạy học mà ở đó, các thành phần NL được tích hợp với nhau trên cơ sở các tình huống cụ thể để hình thành NL cho người học. Vì vậy, lí thuyết sư phạm tích hợp có thể hiểu như một lí thuyết hay một quan điểm giáo dục, cũng có thể hiểu như một PPDH, tùy theo ngữ cảnh sử dụng cụ thể.
Lí thuyết sư phạm tích hợp dự định những hoạt động tích hợp trong đó HS học cách sử dụng phối hợp những kiến thức, những kỹ năng và những động tác đã lĩnh hội một cách rời rạc.
1.4.2. Các mục tiêu cơ bản của dạy học tích hợp
[bookmark: _Toc425791811][bookmark: _Toc425868540][bookmark: _Toc426018451][bookmark: _Toc426018533][bookmark: _Toc426018615][bookmark: _Toc426019244][bookmark: _Toc431108383]Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học trên thế giới, nhiều vấn đề mới cần phải được cập nhật kịp thời vào nhà trường như: Bảo vệ môi trường, GD dân số, GD pháp luật, phòng chống ma túy, GD sức khỏe, an toàn giao thông…, nhưng quỹ thời gian ở trường phổ thông có hạn, không thể tăng số môn học.
 Trên toàn thế giới mỗi ngày có khoảng 2.000 cuốn sách được xuất bản. Học và dạy theo CT&SGK hiện nay gồm quá nhiều môn học riêng rẽ, biệt lập với nhau, có sự chồng chéo và lặp lại kiến thức giữa một số môn học. Việc tích hợp nội dung một số môn học là giải pháp, có thể thực hiện được nhiệm vụ giáo dục nhiều mặt cho HS mà không làm quá tải.
DHTH được trình bày như một quan điểm giáo dục, một mặt đóng góp vào việc nghiên cứu xây dựng CT&SGK, đồng thời góp phần định hướng các hoạt động dạy học trong nhà trường. Do đó, việc DHTH ở trường phổ thông có ảnh hưởng tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Vận dụng DHTH là một yêu cầu tất yếu của việc thực hiện nhiệm vụ dạy học ở nhà trường phổ thông trong giai đoạn mới. 
Do bản chất của mối liên hệ giữa các tri thức khoa học, việc cần DHTH các môn học trong nhà trường còn xuất phát từ chính yêu cầu phát triển của khoa học. Vì vậy, xu thế dạy học trong nhà trường là làm sao cho tri thức của HS xác thực và toàn diện. 
Từ góc độ giáo dục, DHTH giúp phát triển các NL, đặc biệt là trí tưởng tượng khoa học và NL tư duy của HS, vì nó luôn tạo ra các tình huống gần với cuộc sống để HS vận dụng kiến thức. Nó cũng làm giảm sự trùng lặp các nội dung dạy học giữa các môn học, góp phần giảm tải nội dung học tập. 
Phát triển hứng thú học tập cũng có thể được xem như một biện pháp hợp lí và có ý nghĩa khi đưa các nội dung gần với cuộc sống vào môn học. Tạo sự xúc cảm nhận thức, làm cho HS nhẹ nhàng vượt qua các khó khăn của nhận thức và việc học tập trở thành niềm vui và hứng thú của HS. 
DHTH nhằm hình thành ở HS những NL giải quyết hiệu quả các tình huống thực tiễn dựa trên sự huy động nội dung, kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là đảm bảo để mỗi HS biết cách vận dụng kiến thức học được trong nhà trường vào các hoàn cảnh mới lạ, khó khăn, bất ngờ, qua đó trở thành một người công dân có trách nhiệm, một người lao động có NL. DHTH đòi hỏi việc học tập trong nhà trường phải được gắn với các tình huống của cuộc sống mà sau này HS có thể đối mặt vì thế nó trở nên có ý nghĩa đối với HS. Với cách hiểu như vậy, DHTH phải được thể hiện ở cả nội dung chương trình, PPDH, phương pháp kiểm tra đánh giá, hình thức tổ chức dạy học.
Như vậy, thực hiện DHTH sẽ phát huy tối đa sự trưởng thành và phát triển cá nhân mỗi HS, giúp các em thành công trong vai trò của người chủ gia đình, người công dân, người lao động tương lai.
Có thể có nhiều lí do để DHTH, dưới đây đề cập đến những lí do chính:
[bookmark: _Toc450558487]1.4.2.1. Dạy học tích hợp nhằm phát triển NL người học
DHTH là dạy học xung quanh một chủ đề đòi hỏi sử dụng kiến thức, kỹ năng, phương pháp của nhiều môn học trong tiến trình tìm tòi nghiên cứu. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho việc trao đổi và giao thoa các mục tiêu dạy học của các môn học khác nhau. Vì thế, tổ chức DHTH mở ra triển vọng cho việc thực hiện dạy học theo tiếp cận NL [29].
[bookmark: _Toc450916795][bookmark: _Toc450916839]           Bảng 1.1. Dạy học tích hợp và dạy học các môn riêng rẽ 
	
	Dạy học tích hợp
	Dạy học đơn môn

	Mục tiêu
	Phục vụ cho mục tiêu chung của một số nội dung thuộc các môn học khác nhau.
	Phục vụ cho mục tiêu riêng rẽ của từng môn học.

	
	Mục tiêu rộng, ưu tiên các mục tiêu chung, hướng đến sự phát triển NL.
	Mục tiêu hạn chế hơn, đặc thù môn học hơn (thường là các kiến thức và kỹ năng của môn học).

	
Tổ chức 
dạy học
	Xuất phát từ tình huống kết nối với lợi ích và sự quan tâm của HS, của cộng đồng, liên quan tới nội dung nhiều môn học.
	Xuất phát từ tình huống liên quan tới nội dung của một môn học.

	
	Hoạt động thường xuất phát từ vấn đề mở cần giải quyết hoặc một dự án cần thực hiện. Việc giải quyết vấn đề cần căn cứ vào các kiến thức, kỹ năng thuộc các môn học khác nhau.
	Hoạt động học thường được cấu trúc chặt chẽ theo tiến trình đã dự kiến (trước khi thực hiện hoạt động).

	Trung tâm của việc dạy
	Nhấn mạnh đặc biệt đến sự phát triển NL và làm chủ mục tiêu lâu dài như các PP, kỹ năng và thái độ của người học.
	Quan tâm đến sự phát triển các kỹ năng, thái độ của người học, đặc biệt nhằm tới việc làm chủ mục tiêu ngắn hạn như kiến thức, kỹ năng của 1 môn học.

	Hiệu quả của việc học
	Dẫn đến việc phát triển PP, thái độ và kỹ năng, trí tuệ cũng như tình cảm. Hoạt động học dẫn đến việc tích hợp các kiến thức.
	Dẫn đến việc tiếp nhận kiến thức và kỹ năng mang đặc thù của môn học.


1.4.2.2. DHTH làm cho các quá trình học tập có ý nghĩa
	Bằng cách đặt quá trình học tập vào các hoàn cảnh (tình huống) để HS nhận thấy ý nghĩa của các kiến thức, kỹ năng, NL cần lĩnh hội. Điều đó có ý nghĩa to lớn tạo động lực học tập cho HS. Trong quá trình học tập các kiến thức, kỹ năng, NL đều được huy động và gắn với thực tế cuộc sống. Nghĩa là: "Không còn hai thế giới riêng biệt, thế giới nhà trường và thế giới cuộc sống. Trái lại, người ta tìm cách hòa nhập thế giới nhà trường vào thế giới cuộc sống" [65], [89]. Do vậy, cần liên kết các môn học khác nhau trong nhà trường.
DHTH tìm cách hòa nhập các hoạt động của nhà trường vào thực tế cuộc sống. Do gắn với bối cảnh thực tế và gắn với nhu cầu người học cho phép dạy học kéo theo những lợi ích, sự tích cực và sự chịu trách nhiệm của người học. Khi việc học được đặt trong bối cảnh gần gũi với thực tiễn sẽ cho phép tạo ra niềm tin ở người học, giúp họ tích cực huy động và tận dụng tối đa vốn kinh nghiệm của mình. Chính điều đó sẽ tạo điều kiện cho HS đưa ra những lập luận có căn cứ, có lí lẽ, qua đó họ biết được vì sao hoạt động học diễn ra như vậy – đó là cơ hội để phát triển siêu nhận thức ở người học. Có nghĩa, người học có những đáp ứng tích cực với các hoạt động cần thực hiện, hiểu rõ mục đích các hoạt động, thậm chí là kết quả cần đạt được. Khi đó, hoạt động học sẽ trở thành nhu cầu tự thân và có ý nghĩa.
1.4.2.3. Phân biệt cái cốt yếu với cái ít quan trọng hơn
	Phải lựa chọn các tri thức, kỹ năng cốt yếu xem là quan trọng đối với quá trình học tập của HS và dành thời gian, cũng như giải pháp hợp lí cho chúng [13], [29], [41].
Thiết kế các chủ đề tích hợp, ngoài việc tạo điều kiện thực hiện tích hợp mục tiêu của hai hay nhiều môn học, nó còn cho phép:
- Thiết kế các nội dung học để tránh sự lặp lại cùng một kiến thức ở các môn học khác nhau, do đó, tiết kiệm thời gian khi tổ chức hoạt động học mà vẫn đảm bảo học tích cực, học sâu.
- Tạo điều kiện tổ chức các hoạt động học đa dạng, tận dụng các nguồn tài nguyên cũng như sự huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục.
Bên cạnh những lợi ích, DHTH cũng đặt ra những thách thức:
- Đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian, công sức cho việc xây dựng nội dung và thiết kế các hoạt động học. DHTH đòi hỏi GV phải có đầu óc cởi mở, mềm dẻo và sẵn sàng đối đầu với nguy cơ. GV cần đầu tư thời gian cần thiết cho việc thiết kế các hoạt động dạy học và sẵn sàng tiếp nhận các nguồn thông tin từ các môn học khác cũng như các nguồn thông tin mới của các vấn đề thực tiễn, xã hội và khoa học.
- Có thể phá vỡ cấu trúc logic của môn học truyền thống. Do vậy, tổ chức dạy học xung quanh các chủ đề tích hợp vẫn cần có sự hệ thống hóa kiến thức giúp người học vừa thấy được kiến thức theo chiều dọc của sự phát triển logic môn học, vừa thấy được kiến thức theo chiều ngang trong mối quan hệ với các kiến thức thuộc các lĩnh vực khác.
DHTH không loại bỏ sự cần thiết của “dạy trực tiếp kiến thức của một môn học” nhằm phát triển sự làm chủ kỹ năng cơ bản hoặc tiếp nhận một số kiến thức cho phép GV và HS giải tỏa sức ép của việc tiếp nhận phức hợp các kiến thức.
1.4.2.4. Dạy sử dụng kiến thức trong tình huống
	Các tình huống trong DHTH thường gắn với thực tiễn cuộc sống, gần gũi và hấp dẫn với người học; người học cần phải giải thích, phân tích, lập luận hoặc tiến hành các thí nghiệm, xây dựng các mô hình,… để giải quyết vấn đề. Chính qua đó, tạo điều kiện phát triển các phương pháp và kỹ năng cơ bản ở người học như: lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp thông tin, đề xuất các giải pháp một cách sáng tạo,…; tạo cơ hội kích thích động cơ, lợi ích và sự tham gia vào các hoạt động học, thậm chí với cả các HS trung bình và yếu về năng lực học [41], [65], [89].
DHTH không chỉ đánh giá kiến thức đã lĩnh hội được, mà chủ yếu đánh giá xem HS có năng lực sử dụng kiến thức trong các tình huống có ý nghĩa hay không. Nói cách khác, người học phải có khả năng huy động có hiệu quả kiến thức và năng lực của mình để giải quyết một cách hữu ích một vấn đề xuất hiện hoặc có thể đối mặt với một khó khăn bất ngờ, một tình huống chưa gặp.
Thể hiện cụ thể là:
	- Nêu bật cách thức sử dụng kiến thức đã lĩnh hội.
	- Tạo các tình huống học tập để HS vận dụng kiến thức một cách sáng tạo, tự lực để hình thành người lao động có NL, tự lập.
	Theo tư tưởng này, sư phạm tích hợp quan tâm không chỉ đánh giá những kiến thức mà HS lĩnh hội được, mà chủ yếu "đánh giá HS có khả năng sử dụng kiến thức trong các tình huống có ý nghĩa hay không. Xavier Rogiers [89] gọi khả năng như vậy của HS là NL hay còn gọi là mục tiêu tích hợp."
1.4.2.5. Lập mối liên hệ giữa các khái niệm đã học
	Ở đây lí thuyết sư phạm tích hợp hướng tới thiết lập mối quan hệ giữa các khái niệm khác nhau của cùng một môn học cũng như của các môn học khác nhau.
	Đây là tư tưởng sư phạm quan trọng: đào tạo HS có NL đáp ứng được thách thức lớn của xã hội ngày nay là HS có được khả năng huy động có hiệu quả những kiến thức và NL của mình để giải quyết một cách hữu ích một tình huống xuất hiện, hoặc có thể đối mặt với một khó khăn bất ngờ, một tình huống chưa từng gặp. Tư tưởng sư phạm đó gắn liền với việc phát triển NL giải quyết vấn đề, phát triển NL sáng tạo của HS trong QTDH.
Việc tích tụ giản đơn các khái niệm, sự lặp lại một cách đơn điệu các kiến thức sẽ trở nên không chấp nhận được bởi vì người học không thể thu nhận và lưu giữ tất cả các thông tin đến một cách riêng lẻ. Điều này cho thấy cần tổ chức lại dạy học “xuất phát từ sự thống nhất” để người học có nhiều cơ hội tập trung vào các hoạt động khai thác, hiểu và phân tích thông tin nhằm giải quyết vấn đề thay vì việc phải ghi nhớ và lưu giữ thông tin.
DHTH tạo mối liên hệ trong học tập bằng việc kết nối các môn học khác nhau, nhấn mạnh đến sự phụ thuộc và mối quan hệ giữa các kiến thức, kỹ năng và phương pháp của các môn học đó. Do vậy, DHTH là phương thức dạy học hiệu quả để kiến thức được cấu trúc một cách có tổ chức và vững chắc.
Trong DHTH, nếu khéo léo thiết kế các hoạt động học thì quá trình học sẽ diễn ra một cách thống nhất, tự nhiên HS sẽ nhìn thấy tiến trình phát triển logic của việc học trong mối quan hệ giữa các môn học. Bởi vì, trong cuộc sống hàng ngày, các hiện tượng tự nhiên không bị chia cách thành từng phần riêng biệt, các vấn đề của xã hội luôn mang tính toàn cầu. HS sẽ học bằng cách giải thích và tiên đoán các hiện tượng tự nhiên và xã hội qua mối liên hệ giữa các phần khác nhau của kiến thức thuộc các môn học khác nhau.
[bookmark: _Toc387501507][bookmark: _Toc387502744][bookmark: _Toc387502846]1.4.3. Những cách tích hợp các môn học
DHTH được bắt đầu với việc xác định một chủ đề cần huy động kiến thức, kỹ năng, phương pháp của nhiều môn học để giải quyết vấn đề. Lựa chọn được một chủ đề mang tính thách thức và kích thích được người học dấn thân vào các hoạt động là điều cần thiết trong DHTH.
Tùy thuộc phạm vi tri thức được vận dụng để giải quyết vấn đề trong các tình huống khác nhau mà có các mức độ tích hợp trong dạy học khác nhau 
[bookmark: _Toc450558492]Theo d’ Hainaut (1998), có 4 quan điểm khác nhau đối với môn học:
1.4.3.1. Tích hợp “nội môn” (Integrating Single subject)
	Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp thuộc về một môn học, với những nội dung ở những thời điểm khác nhau của chương trình.
[bookmark: _Toc450558493]1.4.3.2. Tích hợp đa môn (Integrating multiple subjects)
	Các môn học được tiếp cận riêng, chỉ được sắp xếp cạnh nhau, chưa có tương tác. Cùng một vấn đề được dạy ở nhiều môn cùng một lúc, HS sẽ giải quyết vấn đề dựa trên kiến thức thu được ở nhiều bộ môn khác nhau. 
Từ cách tiếp cận đa môn này, GV không cần phải thay đổi nhiều lắm nội dung giảng dạy bộ môn mình. Nội dung và đánh giá vẫn giữ nguyên theo bộ môn.
[bookmark: _Toc450558494]1.4.3.3. Tích hợp liên môn (Interdisciplinary integration)
Liên môn là tạo ra những kết nối giữa các môn học. Chương trình cũng xoay quanh các chủ đề, vấn đề chung, nhưng các khái niệm hoặc các kỹ năng liên môn được nhấn mạnh giữa các môn chứ không phải trong từng môn riêng biệt. 
Ví dụ: Chương trình và SGK các môn khoa học của Pháp gồm: môn Lí - Hóa, môn Sinh - Địa (môn Khoa học về Trái đất). DHTH liên môn là dạy cho HS biết tổng hợp kiến thức, kỹ năng ở nhiều môn học để giải quyết các nhiệm vụ học tập và hình thành năng lực giải quyết các tình huống thực tiễn.
[image: ]
Mức độ tích hợp theo các chủ đề, ở đó chứa đựng các nội dung gần nhau của các môn học, gọi là tích hợp liên môn. Các chủ đề liên môn được bố trí xung quanh khái niệm và các phần nổi trội có mặt ở mỗi môn đó. Quá trình pha trộn các nội dung học tập dựa trên việc tìm được các kiến thức, kỹ năng và thái độ chung cho các môn học đó. Khi nói đến DHTH, có nghĩa chúng ta sử dụng cách tiếp cận này. Nội dung học tập được thiết kế thành một chuỗi vấn đề, tình huống đòi hỏi muốn giải quyết phải huy động tổng hợp kiến thức kỹ năng của những môn học khác nhau.
[bookmark: _Toc450558495]Quan điểm "liên môn", trong đó đề xuất những tình huống chỉ có thể được tiếp cận một cách hợp lí qua sự soi sáng của nhiều môn học. Ở đây có sự liên kết các môn học để giải quyết một tình huống cho trước.
Tích hợp xuyên môn là mức độ tích hợp cao nhất. Ở mức độ này tiến trình dạy học là tiến trình “không môn học”.
 1.4.3.4. Tích hợp xuyên môn (Integrating cross – disciplines)
Tích hợp xuyên môn là tích hợp bằng cách thiết kế các môn học tích hợp nhiều lĩnh vực khoa học. Ví dụ như Vật lí, Hóa học, Sinh học thành môn Khoa học tự nhiên và nội dung của các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân thành môn Tìm hiểu xã hội hoặc Khoa học xã hội.
Nội dung học tập hướng vào phát triển những kỹ năng, NL cơ bản mà HS có thể sử dụng vào tất cả các môn học, trong việc giải quyết những tình huống khác nhau. Cách tiếp cận là xuất phát từ cuộc sống thực và phù hợp với HS, từ cuộc sống của HS (không xuất phát từ môn học bằng những khái niệm chung), HS là nhà nghiên cứu, lấy mục tiêu là phát triển NL cho HS.   
Như vậy, GV phải biết phân tích nội dung môn học để thiết kế các hoạt động, sao cho khi thực hiện HS phải vận dụng kiến thức kỹ năng ở các phạm vi rộng khác nhau, ứng với các mức độ tích hợp nêu trên, tương thích với các bối cảnh của QTDH.
        Với quan điểm"cần phải tích hợp các môn học", một quan điểm đã được khẳng định từ nhu cầu xã hội thì xu hướng liên môn và xuyên môn là tất yếu:
           1) Quan điểm "liên môn" đòi hỏi phối hợp sự đóng góp của nhiều môn học để nghiên cứu và giải quyết một tình huống.
          2) Quan điểm "xuyên môn" đòi hỏi tìm cách phát triển ở HS những kỹ năng xuyên môn, nghĩa là những kỹ năng có thể áp dụng ở mọi nơi.
X. Roegiers nêu lên hai nhóm lớn các phương pháp tích hợp các môn học:
+ Đưa ra những ứng dụng chung cho nhiều môn học;
+ Phối hợp các quá trình học tập của nhiều môn học khác nhau.
            Ngoài ra có những quan điểm về tích hợp như sau:
- Tích hợp dọc: Kiểu tích hợp dựa trên cơ sở liên kết hai hoặc nhiều môn học thuộc cùng một lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực gần nhau. Ví dụ: tích hợp các môn Vật lí học, Hoá học, Sinh học và Sinh thái học; tích hợp các môn Hình học, Đại số học và Lí thuyết tập hợp.
- Tích hợp ngang: Kiểu tích hợp dựa trên cơ sở liên kết các đối tượng học tập, nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau. Ví dụ: tích hợp các kiến thức tiếng Việt, sử học, địa lí học, kinh tế học, văn hoá văn nghệ xung quanh chủ đề "Đất nước tôi" hoặc tích hợp các kỹ năng nhận thức, cảm xúc, vận động và ứng xử trong khi giảng vấn đề ô nhiễm môi trường.
- Tích hợp chương trình: Tiến hành liên kết, hợp nhất nội dung các môn học có nguồn tri thức khoa học và có những quy luật chung gần gũi nhau. Tích hợp chương trình làm giảm bớt số môn học, loại bớt được nhiều phần kiến thức trùng hợp nhau, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
- Tích hợp kiến thức: Hành động liên kết, nối liền các tri thức khoa học khác nhau thành một tập hợp kiến thức thống nhất. Ví dụ: tích hợp kiến thức sử học và sự hình thành nhân cách, hoặc tích hợp kiến thức toán học và các khoa học tự nhiên xung quanh vấn đề bảo toàn năng lượng.
- Tích hợp kỹ năng: Hành động liên kết rèn luyện hai hoặc nhiều kỹ năng thuộc cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực gần nhau để nắm vững một lần. Ví dụ: tích hợp các kỹ năng lĩnh hội, vận dụng, phân tích, tổng hợp một kiến thức nào đó.
Quan niệm về tích hợp môn học theo nghĩa hẹp là: việc đưa những vấn đề về nội dung của nhiều môn học vào một giáo trình duy nhất trong đó những khái niệm khoa học được đề cập đến theo một tinh thần và phương pháp thống nhất.
Có thể có tích hợp hoàn toàn hoặc một phần của các môn Khoa học Tự nhiên như Lí, Hoá, Sinh, Địa chất, Địa lí tự nhiên cũng như cả với một vài môn Khoa học Xã hội. Cũng có thể có sự tích hợp một phần của hai, ba môn Khoa học tự nhiên như: Lí- Hoá, Hoá- Sinh, Lí- Sinh, Địa chất - Địa lí. Trong giáo trình tích hợp hoàn toàn cũng như một phần lại có các cách sau:
- Liên hợp: Có sự phối hợp chặt chẽ về nội dung phương pháp, kế hoạch bài giảng của các môn học tích hợp nhưng mỗi môn vẫn đặt trong một phần riêng hoặc một chương riêng. Đây là hình thức thấp của tích hợp- tích hợp liên môn.
- Tổ hợp: Trong cách này nội dung các môn học tích hợp được hoà vào nhau hoàn toàn. Tuy nhiên để đảm bảo phần nào tính hệ thống của mỗi môn, vẫn có những bài hoặc nội dung nặng về môn này, những bài khác nặng về môn kia; bên cạnh đó có những bài có tính chất bắc cầu giữa các môn đó. Đây là hình thức tích hợp ở mức độ cao hơn. Ta gọi đó là sự tổ hợp các môn khoa học.
- Tích hợp: Tích hợp ở mức cao nhất nội dung của các môn học riêng rẽ được hoà vào nhau hoàn toàn và được trình bày thành những bài hoặc những chủ đề.
1.4.4. NL DHTH- Cấu trúc của NLDHTH
	Theo chuẩn đầu ra ở trình độ đại học, ngành sư phạm đào tạo GV THPT, NLDHTH là NL vận dụng kiến thức về DHTH để nhận xét chương trình hóa học phổ thông, NL phân tích khả năng DHTH một chủ đề, một phần hay một chương trong chương trình hóa học phổ thông, NL soạn và triển khai kế hoạch DHTH và NL lập ma trận thể hiện nội dung tri thức tích hợp.
	Cấu trúc của NLDHTH gồm ba NL thành phần như sau:
1. NL nhận thức chung về DHTH: là khả năng phát hiện, trình bày, phân tích xu hướng của dạy học tích hợp ở các khoa học của nhà trường; 
2. NL thiết kế và tổ chức hoạt động DHTH: là khả năng nêu được những điều kiện đảm bảo dạy học tích hợp theo ma trận, thể hiện nội dung tích hợp. SV chọn lựa các phương pháp, hình thức dạy học phù hợp, biết soạn và triển khai kế hoạch dạy học tích hợp một chủ đề hay một bài cụ thể. Nêu được các nguyên tắc phát triển chương trình, quán triệt dạy học tích hợp;
3. NL kiểm tra, đánh giá trong DHTH: là khả năng đánh giá đa dạng, thiết kế và sử dụng các công cụ kiểm tra, đánh giá (như: bài kiểm tra, câu hỏi vấn đáp, bảng kiểm quan sát,…) vận dụng tổng hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá để đánh giá năng lực HS.
1.5. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP
1.5.1.  Khái niệm PPDH tích cực 
      	PPDH tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước, để chỉ phương pháp giáo dục và dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của người học.
    	PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào việc phát huy tính tích cực của người học.
   	Bốn dấu hiệu đặc trưng cơ bản của PPDH tích cực:
	- Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của HS;
	- Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học;
	- Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác;
	- Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò [72].
1.5.2.  Dạy học theo dự án 
a) Khái niệm
	Từ đầu thế kỷ XX, các nhà sư phạm Mỹ đã xây dựng cơ sở lí luận cho phương pháp dự án (Project Method), coi đó là PPDH quan trọng để thực hiện dạy học hướng vào người học nhằm khắc phục nhược điểm của dạy học truyền thống.
	Dạy học theo dự án hoặc học theo dự án (project work; project learning; project - based learning) được hiểu là một PP hay một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực tiễn, thực hành. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện [6].
b) Quy trình học theo dự án 
	Theo [9], [11], [31] quá trình học theo dự án chia thành 3 bước:
Bước 1: Lập kế hoạch: Đây là bước đầu tiên quan trọng, tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia xây dựng và xác định: 
	1. Lựa chọn chủ đề: Chủ đề có thể là một ý tưởng có liên quan đến nội dung học tập, gắn với thực tiễn mà HS quan tâm hoặc do GV giới thiệu.
	2. Xây dựng các tiểu chủ đề: Một ý tưởng ban đầu được mở rộng ra nhiều tiểu chủ đề để thực hiện tìm hiểu thông tin. Có thể sử dụng sơ đồ tư duy, kĩ thuật 5W1H để xây dựng các tiểu chủ đề.
	3. Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập: Xác định các nhiệm vụ cần làm, dự kiến sản phẩm, cách triển khai thực hiện hoàn thành dự án, thời gian thực hiện và hoàn thành.
Bước 2: Thực hiện dự án
	1. Thu thập thông tin: Có thể thu thập thông tin qua báo, internet, thực nghiệm, quan sát, điều tra, phỏng vấn…
        - Khi tìm thông tin qua báo, internet, thư viện có thể sử dụng phiếu ghi dữ liệu.
        - Khi làm thực nghiệm hoặc quan sát: trước khi làm thực nghiệm hoặc quan sát cần thiết kế trước các hoạt động. Thực nghiệm nhằm chứng minh hoặc phủ nhận một giả thuyết.
	2. Xử lí thông tin: So sánh và đối chiếu các dữ liệu thu thập được từ internet, thư viện, sách báo để tìm ra những điểm tương đồng, những điểm khác biệt. Sau đó tổng hợp, xử lí bảng biểu để giải thích. 
	3- Tổng hợp thông tin: các dữ liệu thô được tổng hợp lại để đưa vào báo cáo. Chỉ cần liệt kê các ý chính, tóm tắt thông tin trong một hoặc hai câu. 
Bước 3: Tổng hợp, báo cáo kết quả và đánh giá
	1. Xây dựng sản phẩm: Tổng hợp tất cả các kết quả của từng thành viên thành sản phẩm cuối cùng. 
	2. Báo cáo trình bày sản phẩm: Sản phẩm cuối có thể được trình bày dưới dạng thuyết trình, biểu diễn, trưng bày triển lãm,  powerpoint…
          3. Đánh giá dự án: GV và HS cùng đánh giá quá trình thực hiện và kết quả. 
c) Ưu điểm và hạn chế của DHDA
   	* Ưu điểm: Gắn lí thuyết với thực tiễn, kích thích động cơ, hứng thú người học; phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm; phát triển NL giải quyết những vấn đề phức hợp, NL hợp tác, NL sáng tạo, NL đánh giá, kỹ năng giao tiếp...
   	* Hạn chế: Mất nhiều thời gian; không phải bất kỳ bài học nào cũng áp dụng được DHDA; đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp; GV cần có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt và tích cực.
1.5.3.  Dạy học giải quyết vấn đề 
a) Khái niệm 
      	Phương pháp này được xuất hiện từ những năm 60 của thế kỉ XX, được gọi là dạy học nêu và giải quyết vấn đề hoặc dạy học giải quyết vấn đề...Nét đặc trưng của dạy học giải quyết vấn đề là sự lĩnh hội tri thức diễn ra thông qua việc tổ chức cho HS hoạt động giải quyết các vấn đề. Sau khi giải quyết các vấn đề HS sẽ thu nhận được kiến thức mới, kỹ năng mới hoặc thái độ tích cực [9], [11], [55]. Một vấn đề được đặc trưng bởi ba thành phần: Trạng thái xuất phát: không mong muốn; Trạng thái đích: Trạng thái mong muốn; Sự cản trở. 


Trạng thái xuất phát
Sự 
cản
trở
Trạng thái đích



                   Hình 1.1. Cấu trúc của dạy học giải quyết vấn đề
b) Quy trình của PPDH giải quyết vấn đề
Bước 1: Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức
	- Tạo tình huống có vấn đề.
	- Phát triển và nhận dạng vấn đề nảy sinh.
	- Phát biểu vấn đề cần giải quyết.
Bước 2: Giải quyết vấn đề đặt ra
	- Đề xuất các giả thuyết.
	- Lập kế hoạch giải quyết vấn đề. 
          -  Thực hiện kế hoạch.
Bước 3: Kết luận
	- Thảo luận kết quả và đánh giá.
	- Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu.
	- Phát biểu kết luận. Đề xuất vấn đề mới.
c) Ưu điểm và hạn chế
     * Ưu điểm
	- Dạy học giải quyết vấn đề tạo điều kiện cho HS phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, phát triển NL nhận thức, NL giải quyết vấn đề, NL sáng tạo.
	- Kết quả của dạy học giải quyết vấn đề: Kiến thức, kỹ năng được hình thành ở HS một cách sâu sắc, vững chắc. HS biết cách chủ động chiếm lĩnh kiến thức và đánh giá được kết quả học tập của bản thân và của người khác.
      * Hạn chế: Một số trường hợp cần có thiết bị dạy học và điều kiện cần thiết đi kèm.
[bookmark: _Toc418451508][bookmark: _Toc418605537][bookmark: _Toc418692572][bookmark: _Toc419281272][bookmark: _Toc419281353]1.5.4.  Phương pháp thảo luận nhóm
Khái niệm
Trong dạy học thảo luận nhóm, GV tổ chức cho HS hoạt động trong những nhóm nhỏ để HS cùng thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong một thời gian nhất định. Trong nhóm, dưới sự chỉ đạo của nhóm trưởng, HS kết hợp giữa làm việc cá nhân, làm việc theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng nhau giải quyết nhiệm vụ được giao.
Hoạt động hợp tác trong nhóm HS cần thể hiện được 5 yếu tố sau:
- Có sự phụ thuộc nhau một cách tích cực: Mỗi thành viên được giao một phần nhiệm vụ. Kết quả của nhóm là tổng hợp kết quả các thành viên;
- Thể hiện trách nhiệm cá nhân;
- Khuyến khích sự tương tác: Có sự trao đổi, chia sẻ giữa các thành viên;
- Rèn luyện các kỹ năng xã hội: Lắng nghe, phản hồi...
- Kỹ năng đánh giá [31], [42], [50].
 Quy trình thực hiện dạy học thảo luận nhóm
* Chọn nội dung và nhiệm vụ phù hợp: Nội dung cần huy động kinh nghiệm của nhiều HS, cần có ý kiến chia sẻ, tranh luận để thống nhất.
* Thiết kế kế hoạch bài học áp dụng dạy học hợp tác: Xác định PPDH chủ yếu; chuẩn bị thiết bị, dụng cụ; thiết kế hoạt động của GV và HS; thiết kế nhiệm vụ củng cố, đánh giá.
* Tổ chức dạy học hợp tác: Phân công nhóm học tập và bố trí vị trí hoạt động của nhóm cho phù hợp; giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm HS; hướng dẫn hoạt động; GV theo dõi, điều khiển hỗ trợ các nhóm; tổ chức cho HS báo cáo kết quả và đánh giá; GV chốt lại kiến thức cơ bản. 
Ưu điểm và hạn chế
* Ưu điểm: Tăng cường sự tham gia tích cực của HS; phát triển NL lãnh đạo, tổ chức, hợp tác; tăng cường đánh giá.
[bookmark: _Toc388778425]* Hạn chế: Tốn nhiều thời gian; một số HS yếu có thể ỷ lại.
1.6. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở CÁC TRƯỜNG ĐHSP
Để tìm hiểu thực trạng công tác phát triển NLDHTH ở các trường ĐHSP – nơi đào tạo GV phổ thông, giảng viên cao đẳng và đại học cho đất nước, chúng tôi đã tiến hành khảo sát đối với 81 giảng viên và 743 SVSP hoá học năm thứ 2 tại ba khu vực bắc, trung, nam bằng các phiếu khảo sát (Phụ lục1A, 1B) trong 3 năm từ năm 2012 đến 2015. 
[bookmark: _Toc388818749]Bảng 1.2
. Địa bàn và số lượng điều tra
	STT
	Trường
	Số giảng viên
	Số SV

	1
	ĐHSP Hà Nội
	28
	83

	2
	ĐHSP Hà Nội 2
	8
	65

	3
	ĐHSP Huế
	20
	335

	4
	ĐHSP Thái nguyên
	15
	202

	5
	ĐHSP TP.HCM
	10
	58

	Tổng số
	81
	743


1.6.1. Điều tra đối với GgV
Đã điều tra 81 GgV khoa Hoá học, Vật lí, Sinh học của 05 trường. Phiếu điều tra được thiết kế dựa vào chuẩn đầu ra các trường sư phạm, dự thảo chương trình tổng thể GDPT với mục đích để biết được thực trạng đào tạo SV về DHTH ở một số trường ĐHSP hiện nay. Các mức độ hiểu biết về DHTH tăng dần từ 1 – 4, các mức độ ứng với mỗi biểu hiện như sau: Mức 1. Chưa hiểu: 1 điểm; Mức 2. Hiểu lơ mơ: 2 điểm; Mức 3. Hiểu khá rõ: 3 điểm; Mức 4. Hiểu rất rõ: 4 điểm.
Bảng 1.3. Kết quả khảo sát mức độ hiểu biết về DHTH của GgV
	TT
	Hiểu biết các vấn đề ở các mức độ
	Hoá học
	Vật lí
	Sinh học

	1
	Khái niệm NL
	2,81
	2,50
	2,84

	2
	NL chung của HS ở cấp học mà SV của Thầy/Cô phụ trách
	2,71
	2,60
	3,00

	3
	NL đặc thù môn học mà SV của Thầy/Cô sẽ dạy 
	2,67
	2,90
	3,11

	4
	Cách thức kiểm tra đánh giá HS theo NL
	2,52
	2,50
	2,84

	5
	Các kỹ thuật kiểm tra đánh giá HS theo mục đích đánh giá để phát triển NL
	2,57
	2,30
	2,68

	6
	Phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL
	2,24
	1,95
	2,58

	7
	Khái niệm DHTH
	2,43
	2,35
	2,84

	8
	DHTH nhằm phát triển NL người học
	2,38
	2,60
	2,79

	9
	Lí do phải thực hiện DHTH
	2,43
	2,40
	3,00

	10
	Cách thức thiết kế một số chủ đề DHTH để hình thành những NL tương ứng ở HS
	1,95
	2,10
	2,58

	11
	Những cách thức/kỹ thuật giúp thiết kế chủ đề DHTH  ngay từ chương trình hiện hành
	1,95
	1,85
	2,47

	12
	Các hình thức DHTH (đơn môn/đa môn/liên môn/xuyên môn)
	2,00
	2,05
	2,63

	13
	Cách thức phối hợp giữa các GV để dạy các chủ đề tích hợp hiệu quả 
	2,05
	2,10
	2,47

	14
	Cách thức đánh giá HS trong DHTH 
	2,05
	1,85
	2,42

	15
	Ứng dụng CNTT&TT trong DHTH
	2,31
	2,10
	2,23


Qua bảng 1.3, cho thấy đa số GgV được điều tra có hiểu biết cao về NL đặc thù của HS ở môn học mà SV của họ sẽ dạy ở trường phổ thông (môn Hóa học: 2,67; môn Vật lí: 2,9; môn Sinh học: 3,11), hiểu lí do tại sao phải thực hiện DHTH nhưng lại có hiểu biết không cao về DHTH, về cách thức thiết kế một số chủ đề DHTH để hình thành NL tương ứng ở HS (môn Hóa học: 1,95; môn Vật lí: 2,10; môn Sinh học: 2,58). Bên cạnh đó, hiểu biết về các hình thức DHTH và cách đánh giá HS trong DHTH ở trường phổ thông và cách thức/kĩ thuật giúp thiết kế chương trình DHTH còn rất hạn chế (môn Hóa học: 1,95; môn Vật lí: 1,85; môn Sinh học: 2,47). Từ kết quả khảo sát cho thấy GgV ở các trường ĐHSP đã có những hiểu biết nhất định về DHTH mặc dù đa số GgV chưa được tiếp cận nhiều với cơ sở lí luận về DHTH và vận dụng trong QTDH ở ĐH.
1.6.2. Điều tra thực trạng DHTH đối với SV
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 743 SVSP hoá học năm thứ 2 bằng các phiếu khảo sát (Phụ lục 1B) trong 3 năm từ năm 2012 đến 2015. 
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	Kết quả khảo sát mức độ hiểu biết của SV về khái niệm tích hợp trong dạy học được trình bày ở hình 1.2.

Hình 1.2. Kết quả khảo sát hiểu biết của SV về tích hợp.
	Từ kết quả cho thấy phần lớn SV được điều tra (82,5%) chọn tích hợp là sự kết hợp các nội dung kiến thức từ các môn học, các lĩnh vực học tập khác nhau vào nội dung một bài học. Một số ít SV (5,83%) lại cho rằng tích hợp trong dạy học là phép cộng đơn giản của nhiều môn học. Kết quả khảo sát cho thấy SV rất quan tâm đến DHTH mặc dù chưa được tiếp cận với nội dung dạy học này
1.6.2.2. Đánh giá các yếu tố khó khăn khi thực hiện tích hợp
	
                      	Hình 1.3.  Kết quả khảo sát các yếu tố khó khăn khi thực hiện tích hợp 
	Từ kết quả, chúng ta thấy rằng đội ngũ GV chưa đáp ứng được DHTH do họ  chủ yếu được đào tạo theo chương trình sư phạm đơn môn, chưa được trang bị về cơ sở lí luận DHTH liên môn một cách chính thống, khoa học vì vậy GV gặp khó khăn khi thực hiện DHTH (48,3%). Tiếp theo là khó khăn về chương trình và SGK hiện nay được viết theo kiểu đơn môn nên có sự chồng chéo, thiếu tính đồng bộ về kiến thức giữa các môn học “liên quan”(20,8,%). Một số ý kiến khác cho rằng “Học xong kiến thức phổ thông khác với dạy kiến thức phổ thông”. Việc giảng dạy của GV sẽ khó khăn khi thực hiện tích hợp trong dạy học ở trường phổ thông.
1.6.2.3. Đánh giá những kết quả đạt được khi thực hiện DHTH
	 Từ kết quả cho thấy, đa số SV (63,33%) đều thấy được những ưu điểm khi thực hiện DHTH ở trường THPT, HS sẽ được phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tiết kiệm được thời gian do hạn chế được các nội dung trùng lặp và hệ thống kiến thức. HS tiếp thu kiến thức một cách logic nên nhớ lâu và HS sử dụng thành thạo và có hiệu quả CNTT (biết cách lựa chọn, thu thập và xử lí,..) Điều này cho thấy tính tất yếu của DHTH trong thời gian tới.

          Hình 1.4. Khảo sát kết quả đạt được khi thực hiện DHTH
1.6.2.4. Đánh giá về mục đích tích hợp liên môn

Hình 1.5.  Kết quả khảo sát về mục đích tích hợp liên môn
SV đều chọn nhiều mục đích khác nhau (53,33%), trong đó 35% xác định mục đích tích hợp liên môn nhằm rèn luyện cho HS NL vận dụng tổng hợp các kiến thức của nhiều ngành khoa học khác nhau. Một số ít (5%) cho rằng tích hợp liên môn tránh được sự trùng lặp về nội dung. Một số ít khác (6,6%)  lại thấy được tích hợp sẽ tiết kiệm thời gian đào tạo. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng mục đích của tích hợp liên môn giúp HS dễ dàng liên hệ kiến thức vận dụng vào thực tế cuộc sống.
1.6.2.5. Đánh giá về DHTH
Hình 1.6. Kết quả khảo sát đánh giá về DHTH
Kết quả ở hình 1.6 cho thấy DHTH là phù hợp, vốn kiến thức rộng và tính thực tiễn cao, tạo hứng thú cho người học (50,83%). Một số SV cho là không phù hợp do không thể đánh giá khả năng sử dụng kiến thức của HS khi liên hệ các tình huống cụ thể trong cuộc sống (chỉ chiếm 8,33%). Có đến 30,83% SV sợ không đảm bảo thời lượng dạy và học do mỗi môn học đã rất nặng về lí thuyết nếu tích hợp các môn học lại với nhau. Điều này cho thấy rằng thực hiện DHTH không phải dễ thực hiện, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện thời gian đầu và DHTH nên áp dụng cho HS khối, lớp nào là phù hợp.
1.6.2.6. Đánh giá về ưu điểm vượt trội của DHTH

           Hình 1.7. Kết quả khảo sát về ưu điểm vượt trội của DHTH
	Ưu điểm vượt trội đầu tiên được SV chọn của DHTH là phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong hoạt động học tập, phát triển tư duy cho mọi thành viên trong lớp (41,66%). Tiếp theo sau đó là bồi dưỡng cho người học các phương pháp học tập, nghiên cứu có tính logic (25,84%). Như vậy, DHTH phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay là phát triển NL người học. Đảm bảo hài hòa giữa dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp.
1.6.2.7. Đánh giá về kỹ năng mà SV được rèn luyện trong đào tạo để áp dụng DHTH

           Hình 1.8. Kết quả khảo sát kỹ năng mà SV  được rèn luyện
	Từ kết quả khảo sát cho thấy những kỹ năng SV được rèn luyện khi áp dụng DHTH trong dạy học Hóa học thì quan trọng nhất là tính tích cực, chủ động khai thác kiến thức và hệ thống hóa thành kênh thông tin đa chiều nhưng thống nhất (23,33%). Vận dụng các kiến thức kỹ năng đã học của HS vào các tình huống thực tế, có ích cho cuộc sống sau này làm công dân, làm người lao động (14,16%). Ngoài ra, làm việc nhóm, trình bày thông tin, thuyết trình thông tin, phản biện… cũng rất quan trọng. Có đến 54,18% SV đồng ý với tất cả các kỹ năng trên.
1.6.2.8. Đánh giá của SV về sự quan tâm của GgV về việc rèn luyện cho SV thiết lập mối liên hệ liên môn
Bảng 1.4.  Kết quả khảo sát về sự quan tâm của GgV 
	GgV ở trường SP quan tâm rèn luyện cho SV thiết lập mối liên hệ của kiến thức Hoá học với các môn học khác ở trường ĐH
	SV đồng ý

	
	Số lượng
	%

	Tất cả GgV đều quan tâm.
	62
	8,30

	Hầu hết các GgV đều quan tâm.         
	204
	27,50

	Chỉ một số GgV quan tâm.
	471
	63,33

	Không có GgV nào quan tâm.
	6
	0,80


	Thực tế cho thấy đa số GgV (63,33%) đã quan tâm rèn luyện cho SV thiết lập mối liên hệ của kiến thức Hoá học với các môn học khác ở trường ĐH.
1.6.2.9. Đánh giá hướng mà GgV đã thực hiện để thiết lập mối liên hệ liên môn
           Bảng 1.5.  Kết quả khảo sát về hướng mà GgV đã thực hiện
	   Hướng mà GgV quan tâm rèn luyện thiết lập mối liên hệ 
giữa môn Hoá học với các môn khác ở trường phổ thông
	SV đồng ý

	
	Số lượng
	%

	Hướng dẫn SV cách thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin, .....
	409
	55,00

	Xác định các nội dung cần tích hợp, chỉ rõ địa chỉ lồng ghép, quy định chuyên đề mở rộng.
	118
	15,83

	Chia mỗi nhóm mỗi chủ đề và tự tiến hành DHTH.
	136
	18,33

	Tổng quan lí thuyết, SV tham khảo các dự án DHTH, sau đó các nhóm thực hiện các chủ đề DHTH.
	80
	10,84


	Việc hướng dẫn SV cách thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin, biết vận dụng kiến thức, học cách xử lí các tình huống của đời sống thực tế được GgV quan tâm hơn cả (55%), hướng khác cũng được thực hiện đó là chia mỗi nhóm mỗi chủ đề và tự tiến hành thiết kế các chủ đề DHTH. Việc SV tự xây dựng cho mình những chủ đề DHTH sẽ giúp cho họ mở rộng kiến thức và rèn kỹ năng hiệu quả.

1.6.3. Điều tra nhu cầu đào tạo DHTH của SVSP hóa học
   Chúng tôi đã khảo sát nhu cầu đào tạo DHTH của SVSP hóa học cuối năm thứ 3 ở 5 trường ĐHSP trong 3 năm từ năm 2012 đến 2015. Phiếu khảo sát (Phụ lục 1C) 
Bảng 1.6. Kết quả các giá trị của phép đo về sự cần thiết của đào tạo DHTH cho SVSP hóa học
	Câu
	Giá trị trung bình
	Độ lệch chuẩn
	Hệ số độ tin cậy
	Phương sai

	1. Sự khác biệt giữa dạy học tập trung cung cấp tri thức và dạy học tập trung phát triển NL
	2,92
	0,642
	0,858
	0,412

	2. Một số NL chung (cốt lõi) của HS Việt Nam và cách thức đánh giá
	3,21
	0,594
	0,853
	0,352

	 3. NL đặc thù của HS ở  môn Hóa học
	3,24
	0,718
	0,854
	0,515

	4. Các loại hình, cách thức kiểm tra đánh giá HS theo NL
	3,26
	0,650
	0,861
	0,422

	5. Các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trên lớp theo mục đích đánh giá để phát triển học tập
	3,19
	0,695
	0,854
	0,483

	6. Cách thức phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL
	3,03
	0,673
	0,855
	0,453

	7. Cách thức triển khai DHTH ở trường phổ thông, lí do phải DHTH
	3,13
	0,707
	0,856
	0,499

	8. Hiểu và phân biệt được thế nào là DHTH  kết hợp lồng ghép, đơn môn/đa môn/liên môn…
	3,04
	0,729
	0,861
	0,531

	9. Các phương pháp/kỹ thuật dạy học hiện đại tích cực hóa HS
	3,20
	0,708
	0,856
	0,502

	10. Cách chọn và thiết kế những chủ đề DHTH để hình thành những NL tương ứng ở HS
	3,23
	0,639
	0,858
	0,409

	11. Cách thức/kỹ thuật cơ bản giúp thiết kế chủ đề DHTH ngay từ chương trình hiện hành
	3,15
	0,660
	0,858
	0,435

	12. Thiết kế một số chủ đề DHTH cụ thể 
	3,15
	0,669
	0,862
	0,448

	13. Cách dạy một chủ đề tích hợp hiệu quả 
	3,35
	0,631
	0,855
	0,399

	14. Cách thức đánh giá HS trong DHTH theo chủ đề
	3,22
	0,645
	0,856
	0,417

	15. Cách ứng dụng CNTT&TT trong DHTH
	3,27
	0,586
	0,849
	0,343


	Từ kết quả các giá trị của phép đo về sự cần thiết của đào tạo DHTH cho SVSP hóa học chúng tôi có giá trị trung bình của nhu cầu đào tạo DHTH  như sau:

Hình 1.9. Giá trị trung bình của nhu cầu đào tạo DHTH
Từ kết quả khảo sát nhu cầu DHTH trên biểu đồ cho thấy hầu hết SV đều thấy được sự cần thiết phải đào tạo các vấn đề liên quan đến DHTH, trong đó nhu cầu tìm hiểu về NL của HS được SV quan tâm. Việc bổ sung cơ sở lí luận về DHTH và vận dụng trong QTDH để hình thành NLDHTH là rất cần thiết để giúp SV sau khi tốt nghiệp có thể dạy học hiệu quả chương trình mới ở PT. Số SV còn lại thấy không thực sự cần thiết với nhiều lí do được đưa ra, tuy nhiên chủ yếu những SV này đều không định hướng là ra trường sẽ trở thành GV mà làm các công việc thuộc các lĩnh vực khác nên cũng không chú trọng đến những vấn đề về đào tạo NVSP.
Từ các kết quả khảo sát, chúng tôi đưa ra các kết luận như sau: 
- Đa số SV thấy được tầm quan trọng của DHTH đối với sự phát triển NL của HS.
- Nhu cầu được đào tạo các vấn đề về DHTH được SV đánh giá cao và hết sức cần thiết. Từ đó, SV trang bị cho mình hành trang kiến thức và kinh nghiệm để đáp ứng công cuộc đổi mới nền giáo dục và bắt kịp xu thế hiện đại với các nước khác.
Kết quả khảo sát này sẽ là cơ sở thực tiễn để chúng tôi thực hiện các đề xuất và vận dụng DHTH ở chương tiếp theo.
                                                                     


TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
	Trong chương 1, chúng tôi đã tổng quan một số cơ sở lí luận về đổi mới PPDH đại học, lịch sử và cơ sở phương pháp luận của DHTH, quan điểm dạy học tích cực. Trên nền tảng đó, đã hệ thống hóa các vấn đề về DHTH bao gồm khái niệm, đặc điểm, phân loại, tiến trình; đánh giá trong DHTH; lợi ích và hạn chế của DHTH. Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển NLDHTH cho SVSP ở các trường ĐHSP cũng được trình bày.
	Để có cơ sở thực tiễn giúp cho việc vận dụng hiệu quả DHTH, việc khảo sát thực trạng về công tác phát triển NLDHTH và nhu cầu đào tạo về DHTH trước thực nghiệm đối với SV ở 5 trường ĐHSP về mức độ hiểu của SV về tích hợp trong dạy học, dự đoán những khó khăn mà GV phổ thông gặp phải khi thực hiện tích hợp trong dạy học Hóa học đã được tiến hành, những kết quả đem lại nếu thực hiện DHTH. Đánh giá về DHTH, về ưu điểm vượt trội của DHTH, về kỹ năng mà SV được rèn luyện khi áp dụng DHTH, về sự quan tâm của GgV thiết lập mối liên hệ liên môn và về hướng mà GgV đã thực hiện thiết lập mối liên hệ liên môn. Đây là những cơ sở quan trọng cho công việc nghiên cứu tiếp tục ở chương 2.


Chương 2. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HÓA HỌC THÔNG QUA HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC PHỔ THÔNG

1. 
2. 
[bookmark: _Toc377914133][bookmark: _Toc388778427][bookmark: _Toc388778428][bookmark: _Toc377914134]2.1. PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HÓA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
2.1.1. Mục tiêu đào tạo 
Xuất phát từ đặc trưng của nhà trường phổ thông hiện đại, hội nhập quốc tế và yêu cầu về phẩm chất, NL của người GV phổ thông, các trường ĐHSP hiện nay đang hướng tới việc chuyển mục tiêu, nội dung đào tạo từ chủ yếu cung cấp tri thức sang đào tạo NL của người GV; chuyển sang phương thức tổ chức đào tạo theo định hướng hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng và NL sư phạm, phẩm chất, nhân cách nghề của người GV.
Cụ thể, mục tiêu đào tạo của ngành SP hóa học là: Đào tạo người GV hóa học có kiến thức chuyên môn vững vàng, có NL thực hành, thí nghiệm và vận dụng các kiến thức hóa học vào thực tế đời sống; có NL sử dụng các phương tiện, PPDH hiện đại; có NL tự học, tự nghiên cứu để không ngừng hoàn thiện bản thân; có khả năng thích nghi, giao lưu và sáng tạo; có đạo đức, sức khỏe; đủ NL đảm nhận nhiệm vụ dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học, quản lí chuyên môn ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và THPT hoặc làm các công tác nghiên cứu tại các viện, trung tâm, các doanh nghiệp hoặc tiếp tục học tập ở các trình độ cao hơn [33], [34], [35].
[bookmark: _Toc388778429]2.1.2. Nội dung chương trình đào tạo 
	Trong thời gian 4 năm học, SVSP ngành hóa học phải hoàn thành các nội dung sau:
	- Kiến thức giáo dục đại cương;
	- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp;
	- Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành;
	- Kiến thức ngành và chuyên ngành;
	- Kiến thức tự chọn;
	- Khóa luận hoặc thi tốt nghiệp.
	Các nội dung kiến thức trên đảm bảo cho SVSP hóa học có những phẩm chất, NL nghề nghiệp cần thiết (phẩm chất chính trị đạo đức, NL tìm hiểu người học và môi trường giáo dục, NL giáo dục, NL dạy học hóa học, NL giao tiếp, NL đánh giá trong giáo dục, NL hoạt động xã hội, NL phát triển nghề nghiệp) nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và phổ thông theo định hướng phát triển NL cho người học của Bộ GD&ĐT [34].
[bookmark: _Toc387501519][bookmark: _Toc387502756][bookmark: _Toc387502858][bookmark: _Toc377914139][bookmark: _Toc388778433]2.1.3.	 Chuẩn đầu ra 
2.1.3.1. Mục tiêu chung 
Chương trình trang bị cho người học kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học; kiến thức cơ bản, cập nhật và chuyên sâu về các chuyên ngành Hóa lí, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Phương pháp dạy học hóa học. Trên cơ sở đó người học có nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách đạo đức, sức khỏe và nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhân lực cho ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.
2.1.3.2. Mục tiêu cụ thể
a. Yêu cầu về kiến thức
- Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hiểu biết sâu rộng các kiến thức cơ sở về hóa học ở bậc đại học.
- Hiểu và nắm vững các kiến thức về NVSP; các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông, cao đẳng và đại học.
- Có kiến thức cơ bản về tin học - CNTT để áp dụng trong công tác dạy học theo hướng đổi mới PPDH và trong các ứng dụng của lĩnh vực chuyên ngành.
- Có kiến thức ngoại ngữ sử dụng trong giao tiếp thông thường và nghiên cứu các tài liệu tham khảo chuyên môn.
b. Yêu cầu về kỹ năng
- Có kỹ năng về NVSP để dạy tốt môn hóa học ở bậc phổ thông, cao đẳng hoặc đại học.
- Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm hóa học, tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học về chuyên môn và khoa học giáo dục.
- Có khả năng làm việc theo nhóm, tự đào tạo, thích ứng với yêu cầu phát triển của nghề nghiệp.
c. Yêu cầu về phẩm chất đạo đức
Có phẩm chất cơ bản của người GV: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu CNXH, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người GV.
d. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
- Có đủ NL chuyên môn và nghiệp vụ để dạy học ở các trường phổ thông, cao đẳng, đại học.
- Có khả năng làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ.
e. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có chí hướng, có khả năng tự đào tạo, tự nghiên cứu, tiếp tục học lên bậc sau đại học [14], [34], [35].
2.1.3.3. Chuẩn đầu ra của chương trình 
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành SP Hóa học có khả năng:
1. Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.
2. Hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về hóa học ở bậc Đại học, cụ thể: cấu tạo, tính chất các nguyên tố và hợp chất; vận dụng những nguyên lí của các quá trình Hóa học; thiết kế và tiến hành các thí nghiệm Hóa học.
3. Vận dụng các kiến thức Hóa học trong dạy học.
4. Giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến Hóa học.
5. Vận dụng lí luận trong dạy học Hóa học, sử dụng ngôn ngữ Hóa học thành thạo.
6. Tổ chức hoạt động dạy học, sử dụng thí nghiệm trong dạy học Hóa học.
7. Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 hoặc ngoại ngữ khác có trình độ tương đương; biết ứng dụng CNTT vào công tác dạy học và nghiên cứu khoa học.
2.1.3.4. Cơ hội việc làm 
1. Dạy học môn Hóa học trong các trường THCS, THPT, Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và các cơ sở đào tạo khác.
2. Có khả năng làm việc trong các cơ quan Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực Hóa học như Sở Tài nguyên môi trường, Sở Khoa học công nghệ, Trung tâm kiểm định, Nhà máy nước, Nhà máy điện hạt nhân,…
3. Có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất liên quan đến Hóa học như xí nghiệp Dược, công ty hóa chất, bia rượu, chế biến thực phẩm.
4. Có khả năng tham gia các dự án hợp tác liên quan đến hóa học.
[bookmark: _Toc377914136][bookmark: _Toc388778430]2.2. PHÂN TÍCH MỤC TIÊU VÀ CẤU TRÚC NỘI DUNG HỌC PHẦN PPDH HÓA HỌC PHỔ THÔNG VỚI VẤN ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP
	Từ đề cương chi tiết học phần PPDH môn Hóa học của các trường ĐHSP Hà nội, ĐHSP Hà nội 2, ĐHSP Huế, ĐHSP Thái Nguyên và ĐHSP TP Hồ Chí Minh (được trình bày ở phụ lục 3) chúng tôi có một số nhận xét sau:
	Mặc dù chương trình chi tiết của mỗi trường ĐHSP không hoàn toàn giống nhau nhưng đều trình bày các nguyên tắc xây dựng và phát triển chương trình hóa học phổ thông, phân tích nội dung cấu trúc chương trình, SGK hóa học phổ thông Việt nam. Trình bày vai trò, ý nghĩa, nguyên tắc sư phạm và các PPDH các dạng bài về thuyết, định luật hóa học cơ bản, dạng bài về chất và nguyên tố hóa học, dạng bài về luyện tập, ôn tập, tổng kết, thực hành, dạng bài về hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông (THCS và THPT). Học phần giới thiệu các PP giải bài tập hóa học, ý nghĩa tác dụng của bài tập hóa học, chọn và xây dựng mới bài tập hóa học ở trường phổ thông [33].
	Mục tiêu của môn học, các trường đều thống nhất cơ bản các nội dung sau:
Về kiến thức 
 - SV phân tích được chương trình hoá học phổ thông, phân tích nội dung và nêu được sự hình thành, phát triển của một số khái niệm hoá học cơ bản: chất, nguyên tố hoá học, phản ứng hoá học... Từ đó giải thích được các nguyên tắc và lựa chọn được các PPDH theo định hướng phát triển NL cho HS. 
- Vận dụng các kiến thức về lí luận dạy học hoá học vào việc nghiên cứu PPDH một số chương mục quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông.
- Vận dụng được các nguyên tắc và lựa chọn các PPDH cho các bài dạy cụ thể.
Về kỹ năng
  - Lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học triển khai phù hợp với nội dung bài học.
 - Soạn và thiết kế kế hoạch bài học môn Hóa học.
 - Tổ chức dạy học trên lớp, ngoài giờ lên lớp.
 - Lựa chọn hình thức, thiết kế bài kiểm tra kết quả phù hợp với đối tượng và nội dung từng phần học cụ thể [35].
Về thái độ
 - SV đánh giá tầm quan trọng của môn học đối với nghề nghiệp từ đó có thái độ tích cực trong việc rèn luyện tay nghề.
- Hình thành thái độ làm việc nghiêm túc, chuẩn xác khi chuẩn bị cũng như khi dạy học một bài hóa học.
- Hình thành lòng yêu nghề thực sự, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, thích hợp. [33], [34].
Các mục tiêu khác: 
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành học, môn học.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác.
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng thời gian hiệu quả [34].
Thời gian cho học phần: ĐHSP Hà nội: 3 tín chỉ; ĐHSP Huế: 2 tín chỉ; ĐHSP TP HCM: 3 tín chỉ. ĐHSP Hà nội 2: 2 tín chỉ; ĐHSP Thái Nguyên: 2 tín chỉ;
Về nội dung chi tiết, các trường đều có các nội dung sau: 
	-  Phân tích chương trình – SGK hóa học phổ thông.
	- PPDH hoá học THCS.
	- PPDH các thuyết và định luật hoá học cơ bản trong chương trình hoá học phổ thông.
	- PPDH về nguyên tố và các chất hoá học.
	- PPDH các chất hữu cơ.
	- PPDH các bài luyện tập, tổng kết, thực hành.
	- PPDH chương phân tích hoá học; hóa học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường. 
	Riêng ĐHSP Hà nội (3 tín chỉ) do có thêm nội dung: Ý nghĩa tác dụng và phân loại bài tập hoá học. Phương pháp giải bài tập hoá học ở phổ thông. Xây dựng bài tập hoá học mới và các xu hướng hiện nay. Trắc nghiệm khách quan và sử dụng trong dạy học hóa học ở phổ thông. 
	Trường ĐHSP Tp HCM (3 tín chỉ) có thêm nội dung:  Thí nghiệm thực hành PPDHHH, kỹ thuật phòng thí nghiệm, kỹ năng giảng dạy với một số thí nghiệm lớp 10, 11, 12 [33], [34], [35].
	DHTH là một nhu cầu tất yếu và quan trọng trong đào tạo GV, do đó vai trò của bộ môn PPDH là phải rèn luyện và phát triển được NLDHTH của SVSP đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ ĐH khối ngành sư phạm. Tuy nhiên từ những phân tích trên cho thấy cấu trúc nội dung môn PPDH hóa học hiện hành không thấy có nội dung nào về DHTH ở tất cả các trường ĐHSP, vì vậy cần xây dựng nội dung DHTH và đưa vào chương trình đào tạo.
2.3. CẤU TRÚC CỦA KHUNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP DÀNH CHO SINH VIÊN  SƯ PHẠM HÓA HỌC
2.3.1. Quy trình xây dựng khung năng lực
	Qua quá trình nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến DHTH và NLDHTH để xây dựng cấu trúc khung NL phù hợp với thực tiễn giáo dục trong giai đoạn mới, cụ thể chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu sau:
         1) Dự thảo về chương trình GDPT tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông mới;
        2) Quy định về chuẩn nghề nghiệp của GV THPT;
        3) Chuẩn đầu ra của SVSP hóa học thuộc chương trình đào tạo các trường ĐHSP;
       4) Mục tiêu, nhiệm vụ của môn Hoá học ở trường phổ thông;
       5) Mục tiêu, cấu trúc nội dung học phần “PPDH hóa học phổ thông” ở trường sư phạm.
	Sau khi đề xuất các NL thành phần, chúng tôi mô tả các tiêu chí của mỗi NL. Khung NL dự thảo gồm các NL thành phần và các tiêu chí và bảng mô tả chi tiết mức độ các biểu hiện các tiêu chí.
[image: ]
                           Hình 2.1. Quy trình xây dựng khung NLDHTH
	Bảng hệ thống NL thành phần này cũng đã được phản biện và điều chỉnh thông qua phương pháp khảo sát ý kiến chuyên gia. 
2.3.2. Cấu trúc của NLDHTH- Khung NLDHTH
	Từ [14], cấu trúc của NLDHTH gồm ba NL thành phần như sau:
1. NL nhận thức chung về DHTH.
2. NL thiết kế và tổ chức hoạt động DHTH.
3. NL kiểm tra, đánh giá trong DHTH.
	Dựa trên cơ sở của việc xác định cấu trúc NLDHTH, đặc điểm chương trình Hóa học ĐHSP, chúng tôi đã xác định khung NLDHTH như sau:
Bảng 2.1. Cấu trúc NLDHTH theo các NL thành phần và tiêu chí của SVSP hóa học.
	STT
	NL THÀNH PHẦN
	TIÊU CHÍ

	1
	NL nhận thức chung về DHTH
	· Nhận thức về chính sách liên quan đến DHTH.
· Nhận thức về NL chung và NL đặc thù của môn khoa học.
· Nhận thức về những vấn đề lí luận về DHTH.

	2
	NL thiết kế và tổ chức hoạt động DHTH 
	· Đề xuất chủ đề DHTH liên môn.
· Hợp tác với các GV ở các môn học liên quan để tổ chức DHTH.
· Vận dụng các PPDH, kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp trong DHTH
· Tham gia phát triển chương trình nhà trường theo định hướng NL
· Ứng dụng CNTT&TT trong DHTH.

	3
	NL kiểm tra, đánh giá trong DHTH
	· Thiết kế và sử dụng bộ công cụ đánh giá NL HS trong DHTH.


 Từ cấu trúc NLDHTH chúng tôi đề xuất 4 mức độ và bảng mô tả chi tiết mức độ các biểu hiện các tiêu chí như sau:
Bảng 2.2. Mô tả chi tiết mức độ các biểu hiện các tiêu chí của NLDHTH 
	Tiêu chí
	Mức độ (1)
	Mức độ (2)
	Mức độ (3)
	Mức độ (4)

	1. Nhận thức chính sách giáo dục liên quan DHTH
	Chưa nêu được định hướng phát triển của giáo dục Việt Nam sau 2015 và các  chính sách giáo dục liên quan DHTH
	Nêu được một số nội dung định hướng phát triển của giáo dục Việt Nam sau 2015 và các  chính sách giáo dục liên quan DHTH
	Trình bày được định hướng phát triển của giáo dục Việt Nam sau 2015 và các chính sách giáo dục liên quan DHTH. Có giải thích nhưng chưa đầy đủ.
	Trình bày đầy đủ và giải thích được định hướng phát triển của giáo dục Việt Nam sau 2015 và các  chính sách giáo dục liên quan DHTH

	2. Nhận thức về NL chung, NL đặc thù ở môn Khoa học của HS ở THPT.
	 Không nêu được các NL chung và NL đặc thù ở môn Khoa học của HS THPT.
	 Nêu được nhưng không hệ thống các NL chung và NL đặc thù ở môn Khoa học của HS THPT. 
	 Trình bày được nhưng chưa phân tích được cấu trúc hệ thống các NL chung và NL đặc thù ở môn Khoa học của HS THPT. 
	Trình bày và phân tích đầy đủ cấu trúc hệ thống các NL chung và NL đặc thù ở môn Khoa học của HS THPT. 

	3. Nhận thức về những vấn đề lí luận về DHTH.
	Không nêu được những vấn đề lí luận về DHTH.
	 Nêu chưa đầy đủ những vấn đề lí luận về DHTH.
	Trình bày được những vấn đề lí luận về DHTH.
	Trình bày và giải thích đầy đủ những vấn đề lí luận về DHTH.

	4. Đề xuất được tên một số chủ đề DHTH liên môn, thiết kế một số chủ đề DHTH.
	Liệt kê được tên một số chủ đề DHTH, nhưng chưa nêu được nguyên tắc lựa chọn chủ đề DHTH, quy trình thiết kế chủ đề DHTH. 
	Trình bày được nhưng chưa đầy đủ nguyên tắc lựa chọn chủ đề DHTH, quy trình thiết kế chủ đề DHTH. Còn lúng túng trong việc thiết kế một số chủ đề DHTH
	Trình bày được nguyên tắc lựa chọn chủ đề DHTH, quy trình thiết kế chủ đề DHTH. Thiết kế được một số chủ đề DHTH nhưng chưa hoàn chỉnh.
	Trình bày được nguyên tắc lựa chọn chủ đề DHTH, quy trình thiết kế chủ đề DHTH. Thiết kế được một số chủ đề DHTH hoàn chỉnh.

	5. Hợp tác với các GV khác trong DHTH.
	Chưa hợp tác với các GV ở các môn học liên quan để tổ chức DHTH.
	 Hợp tác với các GV ở các môn học liên quan để tổ chức DHTH ở mức độ thấp.
	 Hợp tác với các GV ở các môn học liên quan để tổ chức DHTH.
	Hợp tác tốt với các GV ở các môn học liên quan để tổ chức DHTH và đạt hiệu quả cao.

	6. Vận dụng PP và kỹ thuật dạy học tích cực trong DHTH.
	Không vận dụng được một số PP và kỹ thuật dạy học tích cực trong DHTH.
	Vận dụng được một số PP và kỹ thuật dạy học tích cực trong DHTH nhưng hiệu quả thấp.
	Vận dụng được một số PP và kỹ thuật dạy học tích cực trong DHTH.
	Vận dụng được một số PP và kỹ thuật dạy học tích cực trong DHTH có hiệu quả cao.

	7. Phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL.
	Không tham gia phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL.
	 Đã tham gia phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL nhưng chưa tích cực, hiệu quả.
	 Đã tham gia phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL.
	Đã tham gia phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL một cách tích cực, hiệu quả.

	8. Ứng dụng CNTT&TT trong DHTH.
	Không ứng dụng được CNTT trong việc tổ chức DHTH.
	 Biết ứng dụng CNTT trong việc tổ chức DHTH nhưng hiệu quả thấp.
	 Ứng dụng được CNTT trong việc tổ chức DHTH.
	Ứng dụng CNTT trong việc tổ chức DHTH có hiệu quả cao.

	9. Kiểm tra đánh giá HS trong DHTH.
	 Chưa thiết kế được bộ công cụ đánh giá NL HS trong DHTH.
	 Thiết kế được nhưng sử dụng chưa hiệu quả bộ công cụ đánh giá NL HS trong DHTH.
	 Thiết kế và sử dụng bộ công cụ đánh giá NL HS trong DHTH phù hợp.
	Thiết kế và sử dụng bộ công cụ đánh giá NL HS trong DHTH phù hợp và hiệu quả cao.


2.3.3. Sử dụng khung NLDHTH trong quá trình phát triển NLDHTH cho SVSP Hóa học
	Khung NL đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển NLDHTH cho SVSP Hóa học. 
	Khung NLDHTH đóng vai trò định hướng khi xây dựng các chủ đề DHTH cho SVSP Hóa học trong việc phát triển NLDHTH. Thông qua khung NL này, SV được cung cấp chi tiết, rõ ràng về những yêu cầu cần đạt đối với NLDHTH. Từ đó người học chủ động lập kế hoạch, tìm kiếm thông tin, xác định nội dung, PP và bổ sung kiến thức liên môn từ khi bắt đầu quá trình rèn luyện và phát triển NLDHTH. Mặt khác, người học sẽ hình thành được động cơ học tập đúng đắn, có trách nhiệm hơn thông qua việc nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của chính bản thân khi so sánh, đối chiếu kết quả đạt được tại các thời điểm hoàn thành khác nhau với các tiêu chí được mô tả trong khung NL. Đồng thời, GgV cũng căn cứ vào khung NLDHTH này để lựa chọn những nội dung và PPDH giúp SV phát triển NLDHTH hiệu quả nhất.
Khung NL là căn cứ để GgV xây dựng những công cụ đánh giá NL cho người học. Để quá trình phát triển NLDHTH được hiệu quả, việc đánh giá cần được thực hiện thường xuyên trong suốt QTDH. Dựa trên khung NLDHTH, GgV có thể thiết kế các công cụ đánh giá (GgV đánh giá người học, SV đánh giá bạn học) và tự đánh giá như bản kiểm quan sát, phiếu đánh giá đồng đẳng, phiếu tự đánh giá... Nhờ có các mô tả chi tiết theo các mức độ cần đạt, người học luôn theo dõi được sự tiến bộ của bản thân, bạn cùng học, nhóm học tập. Đồng thời người dạy cũng có được những thông tin đánh giá một cách khách quan, xác đáng giúp kiểm soát chặt chẽ sự tiến bộ của người học để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời. 
2.4. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NLDHTH CHO SVSP
Làm thế nào để phát triển NLDHTH với đối tượng là SVSP Hóa học được đào tạo căn bản để dạy học đơn môn khi ra trường. Đây là đối tượng có kiến thức chuyên môn sâu của một chuyên ngành khá vững chắc, có nền tảng lí luận về các PPDH cơ bản tốt. Tuy nhiên, họ còn thiếu những NL lựa chọn và vận dụng vào tổ chức những chủ đề có tính tích hợp. Sau đây là một số biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học.
2.4.1. Xây dựng và sử dụng tài liệu hướng dẫn tự học về DHTH cho SVSP
2.4.1.1. Xây dựng tài liệu hướng dẫn tự học về DHTH cho SVSP
Theo dự thảo chuẩn đầu ra trình độ Đại học khối ngành SP đào tạo GVTHPT [14], chương trình đào tạo nghề phải thể hiện NLDHTH. Hiện nay các tài liệu hướng dẫn về DHTH còn ít. Do đó việc xây dựng tài liệu hướng dẫn tự học về DHTH cho SVSP nhằm phát triển NLDHTH cho SV một cách có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục nghề nghiệp là rất cần thiết.
	Từ phân tích mục tiêu và cấu trúc nội dung học phần PPDH Hóa học phổ thông, các trường ĐHSP vẫn chưa có nội dung về DHTH, để đáp ứng yêu cầu về thay đổi chương trình và SGK trong giai đoạn mới, việc bổ sung nội dung kiến thức và các kỹ năng giúp cho việc phát triển NLDHTH cho SVSP là cần thiết, giúp SV hiểu biết đầy đủ về khái niệm DHTH, các NL mà người học cần đạt, các mức độ khác nhau trong DHTH. Vì thế, chúng tôi đã xây dựng tài liệu học tập về NLDHTH (tài liệu chi tiết xem trong đĩa VCD kèm theo ở phần phụ lục) với mục tiêu hướng dẫn SV về DHTH ở cấp THPT, hướng vào việc nâng cao năng lực cho SV về DHTH ở THPT.
	Về kiến thức: SV có được những hiểu biết cơ bản về NL, NLDHTH, phương thức tích hợp và PPDH tích cực, nguyên tắc lựa chọn nội dung DHTH và quy trình xây dựng nội dung, tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên. Kiểm tra đánh giá giáo dục. 
Về kỹ năng: SV phát triển được kỹ năng xây dựng nội dung chủ đề tích hợp và sử dụng cách thức và PPDH tích hợp KHTN ở THPT. Hình thành và phát triển năng lực xây dựng các chủ đề DHTH, năng lực tổ chức định hướng hoạt động dạy học tích hợp và năng lực kiểm tra, đánh giá trong DHTH cho SV thông qua tài liệu này.
Về thái độ: SV thấy được sự cần thiết việc phát triển NLDHTH ở THPT.
Tài liệu gồm các nội dung sau:  
  GIỚI THIỆU TÀI LIỆU TỰ HỌC
	Mô đun 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NL, NLDHTH
	Mô đun 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP
	Mô đun 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
	Mô đun 4: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DHTH
	Cấu trúc của mỗi mô đun gồm các nội dung sau
	I. MỤC TIÊU 
		1. Kiến thức
		2. Kỹ năng
		3. Thái độ
	II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ ĐUN
	III. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN MÔĐUN
	IV. HOẠT ĐỘNG
		1. Hoạt động 1 
		 Nhiệm vụ 1 
		 Nhiệm vụ 2
		 Thông tin cho hoạt động 1: Phụ lục.
		2. Hoạt động 2 
		 Nhiệm vụ 1
		 Nhiệm vụ 2 
		 Thông tin cho hoạt động 2: Phụ lục.
	V. ĐÁNH GIÁ
	Gồm các câu hỏi hay bài tập cụ thể giúp SV có thể đánh giá được những nội dung kiến thức, các kỹ năng đã đạt được.
	VI. PHỤ LỤC
Ví dụ:  Môđun 4 (tài liệu tự học ở đĩa VCD hoặc theo địa chỉ:
http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Modun-4-TO-CHUC-DAY-HOC-TICH-HOP-145/       
LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ 
DẠY HỌC TÍCH HỢP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	SV nêu được mục tiêu, nhiệm vụ, cấu trúc của NLDHTH, nguyên tắc lựa chọn nội dung DHTH ở trường phổ thông.
			SV trình bày được quy trình xây dựng nội dung, tổ chức dạy học chủ đề tích hợp.
2. Kỹ năng 
	Có kỹ năng thiết kế và lập kế hoạch dạy học chủ đề DHTH.
	Thực hiện quy trình xây dựng nội dung chủ đề DHTH có hiệu quả và giúp đỡ SV khác trong việc nâng cao nhận thức về việc thiết kế và tổ chức thực hiện bài DHTH theo hướng đổi mới. Vận dụng tốt quan điểm tích hợp trong dạy học hoá học ở trường THPT.
3. Thái độ
	 Ý thức về tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển NLDHTH cho SV. 
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ ĐUN
	Đây là mô đun trang bị cho SV các kiến thức chủ yếu về NLDHTH, nguyên tắc lựa chọn nội dung DHTH và quy trình xây dựng nội dung, lập kế hoạch  dạy học chủ đề tích hợp.
Khi nghiên cứu mô đun này, cần lưu ý:
+ Luôn suy nghĩ hình dung việc sử dụng quy trình xây dựng chủ đề DHTH. 
+ Hoạt động thực tế với một chủ đề để hình thành và rèn luyện kỹ năng.
III. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Tài liệu
1.  Nguyễn Phúc Chỉnh, (2012) “Hình thành NLDHTH cho GV các trường trung học phổ thông”. Đề tài KH cấp Bộ trọng điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Hội thảo “Tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT) trong trường trung học". Cần Thơ, 3/2014.
2. Bùi Hiền (2001), Từ điển giáo dục học, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
3. Dương Tiến Sĩ, Phương thức và nguyên tắc tích hợp các môn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Tạp chí Giáo dục, số 23 (2/2002)
2. Thiết bị: Máy chiếu đa năng, đĩa VCD, USB, màn chiếu, máy vi tính...
IV. HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Phát triển NLDHTH trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông
 Nhiệm vụ: 
	- Cá nhân: SV đọc tài liệu, trao đổi theo nhóm về đặc điểm của QTDH hoá học, mục tiêu, nhiệm vụ của môn hoá học trường phổ thông, cấu trúc của NLDHTH.
	- Toàn lớp trao đổi và thống nhất về cấu trúc của NLDHTH, cùng xem xét một số ví dụ.   Thông tin cho hoạt động 1: Phụ lục 1.
2. Hoạt động 2: Những nguyên tắc lựa chọn nội dung tích hợp
 Nhiệm vụ: SV (theo nhóm):
	- Xác định các nguyên tắc lựa chọn nội dung tích hợp.
	- Đại diện mỗi nhóm trình bày trước lớp. Toàn lớp góp ý, bổ sung và cùng hoàn thiện các nguyên tắc.
 Thông tin cho hoạt động 2: Phụ lục 2 và Phụ lục 2 (ở Mô đun 1).
3. Hoạt động 3: SV bằng kinh nghiệm của mình và qua trải nghiệm với chủ đề tích hợp, so sánh chủ đề tích hợp với bài học theo môn học truyền thống. 
	
	Chủ đề tích hợp
	Bài học theo môn học
truyền thống

	Nội dung
	
	

	Phương pháp
	
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	

	Kết quả mong đợi ở người học
	
	


4. Hoạt động 4: Thiết kế chủ đề DHTH khoa học tự nhiên ở trường phổ thông.
 Nhiệm vụ: SV (theo nhóm):
- Dựa vào quy trình xây dựng nội dung, thiết kế kế hoạch và nội dung chủ đề tích hợp, mỗi nhóm thiết kế một chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên 
- Đại diện mỗi nhóm trình bày trước lớp chủ đề thiết kế. Toàn lớp góp ý, bổ sung. GgV nhận xét, điều chỉnh cùng hoàn thiện.
  Thông tin cho hoạt động 3: Phụ lục 3, 4 và SGK THPT các môn học, tài liệu tham khảo về dạy học bộ môn.
V. ĐÁNH GIÁ
1. Trình bày những kiến thức về việc phát triển NLDHTH trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông
    2. Phân biệt mục tiêu dạy học của chủ đề DHTH với mục tiêu của bài dạy học trên lớp?
3. Thiết kế chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên.
	Ngoài ra còn có 4 phụ lục cung cấp đầy đủ những kiến thức và cách thức giúp cho SV thiết kế các chủ đề DHTH một cách hiệu quả.
 - PHỤ LỤC 1: PHÁT TRIỂN NLDHTH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT
 - PHỤ LỤC 2: NHỮNG NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN NỘI DUNG TÍCH HỢP
 - PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DHTH
 - PHỤ LỤC 4: CẤU TRÚC BÀI HỌC TÍCH HỢP
2.4.1.2.  Sử dụng tài liệu hướng dẫn tự học về DHTH cho SVSP
	Tài liệu tự học “Hướng dẫn SV về DHTH ở cấp THPT” được bắt đầu biên soạn năm 2012 và được chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật hàng năm. Đây là phiên bản hướng dẫn SV về DHTH theo định hướng đổi mới Giáo dục phổ thông giai đoạn mới. Tài liệu này được dùng để cung cấp cơ sở lí luận về DHTH và hướng dẫn SV thiết kế các chủ đề DHTH, đồng thời cũng làm tài liệu tham khảo cho GV.
	Tài liệu được GgV cung cấp hoặc SV có thể nghiên cứu trên trang web: hoahocsupham.com với các địa chỉ:
1.	http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Phat-trien-nang-luc-DHTH-cho-sinh-vien-su-pham-Hoa-hoc-138/
2. http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Mo-dun-1-139/
3.	http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Mo-dun-2-MOT-SO-PHUONG-PHAP-DAY-HOC-TICH-CUC-143/
4.	http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Mo-dun-3-KIE-M-TRA-DA-NH-GIA-TRONG-DAY-HOC-TICH-HOP-144/
5.	http://hoahocsupham.com/vi/news/Ly-thuyet/Modun-4-TO-CHUC-DAY-HOC-TICH-HOP-145/
2.4.2. Đề xuất bổ sung nội dung về DHTH cho SVSP trong học phần PPDH hóa học phổ thông
               Chương trình đào tạo GVPT hiện nay ở các trường ĐHSP chỉ đào tạo GV dạy đơn môn, khó khăn trong việc dạy tích hợp cho một số môn cùng lĩnh vực; mới chú trọng kiến thức và kỹ năng, chưa coi trọng phát triển NL cho SV. Chính điều này đã làm giảm khả năng phát triển và thích ứng của GV trong thực tiễn hoạt động dạy học khi chương trình giáo dục thay đổi. Để đảm bảo chuẩn đầu ra về NL dạy học cho SV các trường SP trong đó có NLDHTH, cần bổ sung nội dung này vào nội dung học phần PPDH Hóa học ở phổ thông. Trang bị cho đội ngũ SV cơ sở lí luận và thực tiễn về DHTH. Vì vậy việc bổ sung thêm nội dung này vào học phần PPDH hóa học là cần thiết bởi một số lí do sau:
	- Học phần PPDH Hóa học phổ thông là môn học chuyên ngành về PPDH hóa học vừa mang tính lí thuyết vừa mang tính thực tiễn. Nội dung môn học gắn liền với thực tế dạy học hóa học ở trường phổ thông, vì vậy việc bổ sung thêm kiến thức về DHTH trong môn học này để phát triển NL dạy học hóa học mà đặc biệt là NLDHTH cho SVSP hóa học rất phù hợp và hiệu quả.
	- Đa số các trường ĐHSP đều thực hiện học phần này ở năm thứ 3 hoặc thực hành vào năm thứ 4, SV đã được trang bị tương đối đầy đủ những vấn đề đại cương của lí luận dạy học hoá học và thực hành lí luận dạy học hoá học. Khi học bổ sung kiến thức về DHTH, SV dễ nắm vững quy trình thực hiện và vận dụng thành thạo linh hoạt trong dạy học hóa học.
	- Kiến thức hoá học ở trường phổ thông có nhiều nội dung liên quan đến thực tiễn. Để đạt được những mục tiêu cơ bản trong QTDH hoá học ở trường phổ thông. Biện pháp tối ưu là tích hợp nội dung lí luận về DHTH vào học phần PPDH Hóa học phổ thông.
	Để đáp ứng được yêu cầu chung của đổi mới giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới, chúng tôi đã đề xuất bổ sung thêm chương về DHTH vào môn PPDH hóa học và được khoa Hóa học cùng tổ bộ môn PPDH Hóa học trường ĐHSP Huế đồng ý. Cụ thể, chúng tôi đã đề nghị đưa phần DHTH vào Chương 7: DHTH (lí thuyết 4 tiết), số tiết này được lấy từ các chương I,  II, , III và IV mỗi chương rút 1 tiết. Vì thời gian học trên lớp của học phần PPDH hóa học ở phổ thông chỉ là 2 tín chỉ hoặc 3 tín chỉ ở một số trường ĐHSP, nên với 4 tiết lên lớp chúng tôi chỉ thực hiện cho SV nghiên cứu về cơ sở lí luận của DHTH sau khi SV đã được trang bị lí luận dạy học các dạng bài cụ thể. Phần thực hành về DHTH chúng tôi thực hiện trong phần thực hành PPDH Hóa học phổ thông.	
	Trong quá trình thực nghiệm sư phạm (TNSP), một số trường ĐHSP do đặc điểm về nội dung, và công việc giảng dạy cụ thể của GgV thực nghiệm, GgV đã lồng ghép nội dung DHTH vào một số học phần. Cụ thể năm học 2014-2015, trường ĐHSP Hà nội GgV đã lồng ghép vào học phần “Ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học”, ở trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh, đã lồng ghép vào học phần” Dạy học intel”. Những năm học còn lại các GgV ở các trường ĐHSP đã thực nghiệm thông qua học phần PPDH Hóa học phổ thông.
	Việc đưa chương DHTH vào môn PPDH hóa học giúp SV có cái nhìn tổng quan về DHTH và sau đó khi thực hiện các chủ đề DHTH, SV được rèn luyện các NL thông qua các chủ đề về DHTH (lựa chọn chủ đề, xây dựng chủ đề, soạn bài, giảng dạy và đánh giá) như vậy sẽ giúp rèn luyện và phát triển NLDHTH cho SV, giúp SV có đủ kiến thức và kĩ năng cũng như NL để thực hiện DHTH sau khi tốt nghiệp ra trường.
Để thống nhất với mục tiêu nghiên cứu: tiếp cận lí thuyết về DHTH, tùy vào hoàn cảnh cụ thể của từng trường, GgV có thể tổ chức dưới dạng hoạt động nhóm học tập hoặc hoạt động tự học của SV dựa vào tài liệu tự học đã được GgV cung cấp. Ở trường ĐHSP Huế và trường ĐHSP Thái Nguyên, GgV đưa nội dung DHTH vào chương trình học phần PPDH hóa học phổ thông, sau khi SV đã nghiên cứu các dạng bài cụ thể. Ngoài thời gian tự học và hoạt động nhóm, SV thảo luận và trình bày chủ đề trên lớp dưới sự định hướng của GgV. Cách bổ sung này giúp SV tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn với nội dung DHTH và phát triển được NLDHTH cho SV.
Ở trường ĐHSP Hà nội, riêng K62, GgV thực nghiệm tích hợp nội dung vào học phần “Ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học”. Ở trường ĐHSP Tp. HCM GgV thực nghiệm tích hợp nội dung vào học phần “Dạy học intel” thực hiện dưới hình thức xây dựng các dự án về tích hợp. Trường ĐHSP Hà nội 2, GgV tổ chức dưới dạng hoạt động tự học của SV dựa vào tài liệu tự học, sau đó SV được hoạt động nhóm để xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp. Những năm học còn lại các GgV ở các trường ĐHSP đã thực nghiệm thông qua học phần PPDH Hóa học phổ thông.
Từ những phân tích về mục tiêu đào tạo của các trường sư phạm, những lí do chọn học phần PPDH Hóa học phổ thông để bổ sung nội dung về DHTH cho SVSP nhằm phát triển NLDHTH. Thời gian thực hiện 4 tiết lấy từ một số chương của học phần PPDH Hóa học phổ thông. 


KẾ HOẠCH BÀI LÊN LỚP CỦA GIẢNG VIÊN
(Bổ sung học phần PPDH hóa học phổ thông)
CHƯƠNG 7: DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG THPT
(Thời lượng: 4 tiết)
I. Mục tiêu 
a) Kiến thức
SV có được những hiểu biết cơ bản về NL, NLDHTH, phương thức tích hợp và PPDH tích cực, nguyên tắc lựa chọn nội dung DHTH và quy trình xây dựng nội dung, tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn. Kiểm tra, đánh giá ở cấp học THPT. 
b) Kĩ năng 
SV phát triển được kỹ năng xây dựng nội dung chủ đề tích hợp, sử dụng cách thức và PPDH tích cực ở trường THPT.
	Phát triển năng lực xây dựng các chủ đề DHTH, năng lực tổ chức, định hướng hoạt động DHTH và năng lực kiểm tra, đánh giá trong DHTH cho SV.
c) Thái độ: SV thấy được sự cần thiết của việc phát triển NLDHTH ở THPT.
d) Năng lực: SV phát triển NL tự học, tự đọc tài liệu và xử lí thông tin. NLDHTH bao gồm NL hiểu biết lí luận cơ bản về DHTH; NL thiết kế chủ đề DHTH; NL kiểm tra đánh giá trong DHTH.
II. Chuẩn bị
1. Đối với giảng viên
- Kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp, chương trình, tài liệu tham khảo, bài giảng về DHTH và SGK các môn học THPT: Hóa, Lí, Sinh, Địa,...
- Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học: Máy tính, máy chiếu đa năng (multimedia projector).
- Bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi SV.
- Giao nhiệm vụ cho SV đọc trước “Tài liệu hướng dẫn sinh viên về dạy học tích hợp ở cấp THPT” và chuẩn bị các nội dung ở nhà trước 2 tuần trước khi SV học trên lớp.
2. Đối với sinh viên 
- Đọc và nghiên cứu “Tài liệu tự học” ở nhà (bản in hoặc trên web: hoahocsupham.com”, làm việc nhóm và hoàn thành các việc GgV giao cho          các nhóm.
- Chuẩn bị giấy Ao, bút dạ, làm báo cáo nhiệm vụ của nhóm trên Ao hoặc powerpoint.
III. Phương pháp: PP làm việc nhóm và PP trực quan.
IV. Tiến trình dạy học
	GgV đặt vấn đề: Đổi mới GDPT nước ta sau năm 2015 theo hướng tích hợp và phân hóa. Vậy DHTH là gì? Vì sao phải DHTH? Và thực hiện như thế nào? 
	Nội dung
	Hoạt động của GgV và SV
	PTDH và đánh giá- Thông tin phản hồi

	
	GgV
	SV
	

	I. Những vấn đề chung về NL và NLDHTH 
1. NL và NL DH hóa học.
2. Khái niệm tích hợp
3. Khái niệm DHTH.
4. Mục tiêu của DHTH.
	- Yêu cầu SV trình bày khái niệm NL, cấu trúc chung của NL và đưa ra các NL chung của SV sư phạm.
- Tổ chức cho các nhóm SV trao đổi thảo luận và chốt lại kiến thức.
 
	Đại diện SV trình bày bài thảo luận của nhóm.
Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận để nêu một số điểm cơ bản NL, DHTH, …

	- Máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu tự học về DHTH (mođun 1), trang web hỗ trợ.
1. Sự cần thiết của DHTH, việc đáp ứng các mục tiêu trong thực tiễn dạy học hiện nay.
2. Trong điều kiện nào có thể áp dụng DHTH thành công?
3. Phân tích các thế mạnh và hạn chế của mục tiêu DHTH với dạy học đơn môn? Tại sao?

	II. Một số PPDH tích cực  sử dụng trong DHTH

	- Yêu cầu SV kể tên một số PP và KTDH thường sử dụng trong DHTH.
- Yêu cầu SV trình bày quy trình tổ chức DH theo các PP và KTDH khác nhau:
Nhóm 1: Dạy học theo dự án. Nhóm 2: DH giải quyết vấn đề. Nhóm 3: PP thảo luận nhóm. Nhóm 4: Dạy học WebQuest. Nhóm 5: KTDH các KWL, 5W1H, sơ đồ tư duy, sử dụng CNTT,  …
	
- SV trả lời.
Đại diện nhóm SV trình bày bài thảo luận nhóm. Có lấy ví dụ minh họa.
SV các nhóm lắng nghe và phản hồi tích cực
- SV mô tả chi tiết các phương pháp và kỹ thuật hiện dạy học hiện đại mà SV sử dụng trong khi tiến hành lựa chọn chủ đề DHTH.
	- Máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu tự học về DHTH (mođun 2), trang web hỗ trợ
- SV đưa ra lí do về việc lựa chọn các PP và kỹ thuật dạy học hiện đại dự định sử dụng khi tiến hành xây dựng chủ đề DHTH.
- Sản phẩm phác thảo kế hoạch dạy học cho chủ đề DHTH trong đó sử dụng các PPDH tích cực và áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực.

	III. Kiểm tra đánh giá trong DHTH 
(mođun 3)
1. Định hướng chung về đổi mới kiểm tra đánh giá.
2. Kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận NL. 
3. Công cụ đánh giá NL HS
	- Yêu cầu SV: So sánh sự khác nhau giữa đánh giá theo NL và đánh giá KT, KN người học.
- Nêu các công cụ đánh giá NL HS.

- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày các thiết kế bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi để đánh giá NL HS
- Tổ chức cho SV trao đổi thảo luận
	- Có thể lập bảng để so sánh sự khác nhau này.
- Đại diện nhóm SV trình bày về cách thiết kế bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi để đánh giá NL HS.
- Lựa chọn chủ đề DHTH, xây dựng bảng mô tả định hướng NL và các chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt qua chủ đề tích hợp. 
	- Máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu tự học về DHTH (mođun 3)
- Sản phẩm là công cụ đánh giá theo bảng mô tả định hướng năng lực và các chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt được qua bài dạy tích hợp.


	IV. Tổ chức DHTH
1. Cấu trúc NLDHTH
2. Những nguyên tắc lựa chọn nội dung tích hợp
3. Thiết kế chủ đề tích hợp liên môn ở trường phổ thông.
	
- Thống nhất về cấu trúc của NLDHTH, cùng xem xét một số ví dụ.
- Xác định các nguyên tắc lựa chọn nội dung tích hợp.
- Các nhóm thiết kế một chủ đề tích hợp liên môn tham khảo phần minh họa chủ đề DHTH (phần chuẩn bị ở nhóm).
	- SV trao đổi và thống nhất cấu trúc của NLDHTH, tiêu chí đánh giá NLTP của NLDHTH
- Các nhóm trình bày trước lớp. Toàn lớp góp ý, bổ sung và hoàn thiện các nguyên tắc. 
- Các nhóm trình bày chủ đề thiết kế. Toàn lớp góp ý, bổ sung. GgV nhận xét, điều chỉnh cùng hoàn thiện (thực hiện ở phần thực hành PPDH Hóa học.
	- Máy tính, máy chiếu.
- Tài liệu tự học về DHTH (mođun 4), trang web hỗ trợ
1. Phân biệt mục tiêu dạy học của chủ đề DHTH với mục tiêu của bài dạy học trên lớp?
2. Sản phẩm là chủ đề tích hợp liên môn (sau phần thực hành).



* Hướng dẫn SV tự học: 
1. SV tiếp tục nghiên cứu tài liệu tự học, các tài liệu tham khảo khác và thực hiện tiếp các nhiệm vụ cuối mỗi chương theo cá nhân, cặp đôi, nhóm.
2. Chuẩn bị cho các buổi thực hành PPDH Hóa học: Mỗi nhóm xây dựng        một phiếu hỏi, một bảng kiểm quan sát để đánh giá một trong các NL tự học, NL hợp tác, ….. 
3. Mỗi nhóm xây dựng một chủ đề DHTH liên môn, thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề DHTH, xây dựng nội dung và báo cáo trong buổi thực hành PPDH Hóa học.
	Do thời lượng lên lớp chỉ 4 tiết lí thuyết nên cho SV được giao các nhiệm vụ thực hiện trước với sự hỗ trợ của “Tài liệu tự học” và trang web về DHTH.  SV báo cáo các nhiệm vụ đã thực hiện, cùng trao đổi thảo luận để làm rõ hơn các nội dung học tập ở các buổi thực hành. 
Xây dựng các chủ đề DHTH theo các nhóm SV và nộp sản phẩm. Dưới sự định hướng của GgV, các nhóm chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thành sản phẩm.  
Để cho các buổi thực hành đạt hiệu quả cao, sau khi thực hiện các nhiệm vụ, SV báo cáo chủ đề DHTH.
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Hình 2.2. SV thảo luận- báo cáo về DHTH.
2.4.3. Xây dựng nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ cho việc phát triển NLDHTH cho SV thông qua WebSite hoahocsupham.com. 
	Với sự phát triển của CNTT&TT, việc thiết kế một WebSite hỗ trợ cho việc tự học của SVSP, giúp SV khai thác các nội dung dạy học cần thiết. Các nguồn tài liệu tham khảo nhằm hỗ trợ cho việc phát triển NLDHTH cho SV thông qua internet đáp ứng tốt yêu cầu trên. Việc xây dựng trang web với mục đích nhằm phát triển NL nghề nghiệp, đặc biệt là NLDHTH cho SVSP Hóa học. Trang web cung cấp những kiến thức cần thiết cho SV, giúp SV tiết kiệm thời gian tra cứu tài liệu, góp phần nâng cao hiệu quả học tập.   
	Ví dụ: Khi xây dựng các chủ đề DHTH, SV có nguồn tư liệu ở mục: DẠY HỌC TÍCH HỢP/thông tin trợ giúp GV. Nguồn tư liệu trên là mở và có thể download miễn phí.
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Hình 2.3. Thông tin trợ giúp GV ở trang Web hoahocsupham.com.
	Chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng học liệu điện tử giúp phát triển NL nghề nghiệp cho SVSP Hóa học nói chung, NLDHTH nói riêng. Bao gồm:
	+ Lí thuyết: Tài liệu tự học “Hướng dẫn SV về DHTH ở cấp THPT”. Những tư liệu về DHTH, các bài báo khoa học về DHTH.
	+ Bài tập: Bao gồm các dạng bài tập tự luận, trắc nghiệm khách quan và các dạng bài tập phát triển NL.
	+ Tư liệu dạy học: Giáo án minh họa, hình ảnh tĩnh và động dùng trong dạy học hoá học, phim thí nghiệm, các mô phỏng động áp dụng cho dạy và học, sách hay giáo trình.
	+ Hóa học phổ thông: Kiến thức lí thuyết và bài tập Hóa 10, 11, 12 và luyện thi ĐH. Nội dung này giúp cho SV thêm nguồn tư liệu kiến thức và bài tập hóa học phổ thông, hỗ trợ cho việc xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá NLHS.
	+ DẠY HỌC TÍCH HỢP: các bài báo về DHTH, phát triển NLDHTH, thông tin trợ giúp GV, kết quả thực nghiệm
	+ Thư giãn: Game, đố vui để học, thơ, ảnh đẹp ..... (có liên quan đến DHTH, bổ trợ thêm về chuyên môn).
         Website với tên miền: http://hoahocsupham.com đã phục vụ tốt cho việc lưu trữ, trao đổi thông tin và chia sẻ nguồn tài liệu DHTH. Website đã được sự ủng hộ của nhiều SV, GV và HS THPT.
[image: ]       [image: ]
Hình 2.4. Một số hình ảnh từ Website: hoahocsupham.com
Qua quá trình xây dựng, trang Web có thể được phát triển thêm nhiều tiện ích khác. Ngoài chức năng chính là nơi lưu trữ, chia sẻ tài liệu dạy và học, trang Web còn có các liên kết đến các kho lưu trữ học liệu thông qua các liên kết đến các trang Web khác. Quá trình tạo lập trang web với mã nguồn mở có thể thực hiện được với những người không chuyên về tin học hay lập trình.
2.4.4. Hướng dẫn SV xây dựng và lập kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp 
2.4.4.1. Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp
	Việc tổ chức cho SV thực hành thiết kế các chủ đề DHTH nhằm phát triển NLDHTH cho SVSP. Công việc này đòi hỏi:
 	- SV phân tích được bản chất của DHTH, phân tích được xu hướng DHTH, vận dụng phối hợp những kiến thức liên môn như Vật lí, Sinh học, Địa lý tự nhiên, Toán học,… để chọn nội dung tích hợp phù hợp dưới dạng một bài hay một chủ đề. Từ đó xây dựng nội dung, chọn PPDH phù hợp.
	- GgV cần hướng dẫn cho SV tiến trình dạy học chủ đề tích hợp được xây dựng, tổ chức thành các hoạt động theo PP, kỹ thuật dạy học tích cực kèm theo các thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ phù hợp với tiến trình dạy học đã thiết kế trong các chủ đề. 
	Dựa trên quá trình nghiên cứu, quy trình xây dựng nội dung, tổ chức dạy học chủ đề tích hợp đã được điều chỉnh và thống nhất theo các bước như sau [13], [78]:
Bước 1. Rà soát chương trình, SGK, xác định địa chỉ tích hợp liên môn. Lựa chọn chủ đề DHTH.
Nguyên tắc lựa chọn các chủ đề nhằm phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học:
Thứ nhất, đảm bảo mục tiêu giáo dục, phát triển các NL cần thiết cho người học. 
Thứ hai, phải đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội, mang tính thiết thực, có ý nghĩa với người học.
Thứ ba, phải đảm bảo tính khoa học và tiếp cận những thành tựu của khoa học kĩ thuật, đồng thời vừa sức với HS, có tính chọn lọc, tính hệ thống, đặc trưng.
Thứ tư, đảm bảo tính giáo dục vì sự phát triển bền vững, không gây quá tải. 
Thứ năm, cần tăng tính hành dụng, tính thực tiễn; quan tâm tới những vấn đề mang tính xã hội của địa phương, phát huy cao độ tính tích cực và vốn sống của HS.
Thứ sáu, việc xây dựng các chủ đề tích hợp dựa trên chương trình hiện hành.
**Một số nguyên tắc lựa chọn nội dung DHTH trong các chủ đề 
- Hướng tới mục tiêu bài học và chú trọng những nội dung quan trọng.
- Những nội dung có tính thực tiễn, vận dụng những kiến thức của môn học khác để giải thích cũng như để hiểu vấn đề sâu sắc hơn.
- Những nội dung có tính giáo dục đạo đức cao.
- Đảm bảo tính vừa sức.
- Kích thích được hứng thú học tập của HS.
- Nội dung yêu cầu phải nâng cao NL tư duy, NL vận dụng kiến thức và phát huy trí tưởng tượng, rèn thông minh cho HS.
- Tích hợp các nội dung một cách có chọn lọc.
Bước 2: Xây dựng mục tiêu dạy học của chủ đề DHTH. Trong đó xác định mục tiêu về kiến thức, nội dung cốt lõi, các NL cần hình thành cho HS.
Đây là vấn đề then chốt để xây dựng chủ đề DHTH, quyết định nội dung, các PPDH và các hoạt động của GV và HS.
+ Mục tiêu chủ đề gồm 3 thành tố: kiến thức, kỹ năng, thái độ. Khi xác định nội dung tích hợp cần chú ý đến kỹ năng và thái độ ẩn chứa trong bài.
+ Dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt của Bộ GD&ĐT ban hành trong chương trình GDPT, SV cụ thể hóa thành mục tiêu chủ đề tích hợp.
Bước 3: Xác định các kiến thức cần thiết để giải quyết các vấn đề. Xây dựng nội dung các hoạt động dạy học của chủ đề, xác định PPDH chủ yếu, các thiết bị dạy học và cơ sở tích hợp (các nội dung liên quan ở các môn khoa học tự nhiên: vật lí, sinh học, hóa học,….)
Khi xác định nội dung DHTH trong chủ đề, SV phải quan tâm đến những kiến thức HS đã có, khả năng tư duy, trình độ học vấn của HS để chủ đề DHTH đạt hiệu quả cao và phù hợp với đối tượng.
Nội dung lựa chọn tích hợp phải tuân thủ các nguyên tắc đưa ra, đảm bảo phù hợp với đối tượng và có tính thực tiễn, ứng dụng cao. Từ đó, tạo cho HS hứng thú học tập, hình thành nhu cầu khám phá tri thức khoa học. Những nội dung DHTH có tính giáo dục HS, phát triển nhân cách và hình thành thái độ tích cực của HS đối với đời sống xã hội, thiên nhiên và môi trường sống.
Sau khi đã lựa chọn được nội dung phù hợp, SV tìm hiểu và vận dụng những kiến thức liên quan để vấn đề được hiểu sâu sắc hơn, SV liên kết được những kiến thức đã học đưa nội dung kiến thức liên môn một cách phù hợp. Những kiến thức liên môn không nhất thiết là những kiến thức mà HS đã được học, có thể là những kiến thức mới, HS được làm quen với kiến thức đó và hiểu ở mức độ cơ bản, vừa sức.
Tiến hành xác định PPDH chủ yếu. Việc xác định PPDH phải phù hợp với mục tiêu, nội dung cụ thể, đặc trưng của từng PP và sự phối hợp giữa chúng, giúp HS tự học ở mức độ cao, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS.
Bước 4: Lập kế hoạch dạy học chủ đề.
SV xây dựng chủ đề DHTH dựa trên nội dung kiến thức, PPDH như đã đề cập ở trên để đưa ra những yêu cầu cần chuẩn bị của GV- HS, xây dựng tiến trình dạy học, cụ thể những nội dung thành các hoạt động của GV và hoạt động của HS. Dự kiến thời gian cho mỗi hoạt động. Với mỗi hoạt động trong bài học, SV cần xác định được kiến thức trọng tâm.
Bước 5:  Trình bày kế hoạch dạy học và cách thức kiểm tra- đánh giá.
Sau khi các nhóm xây dựng chủ đề DHTH, trình bày ở nhóm, quan sát và tự đánh giá chủ đề tích hợp đồng thời đặt câu hỏi, tiếp nhận ý kiến góp ý của nhóm SV khác; ý kiến đóng góp xây dựng của GgV hướng dẫn và các chuyên gia … Chỉnh sửa và hoàn thiện chủ đề DHTH.
Sử dụng đa dạng các công cụ để đánh giá trong DHTH. Kiểm tra, đánh giá NL HS thông qua chủ đề DHTH đòi hỏi SV phải được trang bị kiến thức, kỹ năng, làm chủ được quá trình đánh giá và phải sử dụng nhiều công cụ, nhiều PP, nhiều hình thức đánh giá khác nhau để đánh giá. PP đánh giá càng đa dạng thì mức độ chính xác trong đánh giá càng cao. Vì vậy cần tập trung bồi dưỡng cho SV các PP, kĩ thuật, hình thức đánh giá (TNKQ, tự luận…) hướng dẫn họ cách thức ra đề thi, kiểm tra theo kiểu mở, theo cách tiếp cận NL, khuyến khích SV áp dụng đa dạng các hình thức đánh giá, đánh giá bằng trắc nghiệm, bằng kiểm tra viết (tự luận), đánh giá bằng sản phẩm, bằng hồ sơ HS, bằng trình bày miệng, thảo luận/tranh luận thông qua tương tác của nhóm, thông qua các sản phẩm của nhóm…. 
	Từ những định hướng trên, quy trình xây dựng chủ đề DHTH cho SVSP được thống nhất và sử dụng như sau [13], [78]:
[image: ]Rà soát CT&SGK, xác định địa chỉ tích hợp liên môn. Lựa chọn chủ đề DHTH
XÁC ĐỊNH TÊN CHỦ ĐỀ
Xây dựng mục tiêu dạy học của chủ đề DHTH
Xác định các kiến thức cần thiết để giải quyết các vấn đề
Lập kế hoạch dạy học chủ đề.
Tổ chức dạy học và cách thức kiểm tra- đánh giá.

Hình 2.5. Sơ đồ quy trình xây dựng chủ đề tích hợp 	
         Vận dụng 5 bước này, GgV thực nghiệm ở các trường ĐHSP đã hướng dẫn các nhóm SV xây dựng được các chủ đề DHTH. Góp ý, định hướng cho các nhóm tự bổ sung, điều chỉnh trong quá trình xây dựng các chủ đề. Từ đó phát triển NLDHTH cho SV các trường ĐHSP.
         Sau 3 năm thực nghiệm số chủ đề được xây dựng tương đối nhiều, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung. Sau đây là 9 chủ đề tiêu biểu được chọn từ sản phẩm của SV các trường đã thực nghiệm.


Bảng 2.3. Các chủ đề DHTH liên môn - THPT
	Số TT
	Chủ đề
	Tích hợp liên môn

	1
	Nguyên tử và cuộc sống hiện đại
	Hóa học - Vật lý- Sinh học

	2
	Oxi- ozon và sự sống xanh 
	Hóa học - Địa lý- Sinh học

	3
	Silic – hợp chất silicat và những ứng dụng quan trọng của chúng trong đời sống và sản xuất.
	Hóa học - Vật lý- Sinh học

	4
	pH- ý nghĩa của pH trong cuộc sống
	Hóa học- Sinh học -Vật lý - Công nghệ

	5
	Ankan và thế giới hiện đại
	Hóa học - Sinh học – Địa lý

	6
	Ancol- Nguồn nguyên liệu mới
	Hóa học - Sinh học

	7
	Glucozơ - Mạch nguồn của sự sống
	Hóa học - Vật lý -Sinh học

	8
	Protein – nền tảng của sự sống 
	Hóa học - Sinh học

	9
	Kim loại Sắt - một phần không thể thiếu của cuộc sống!
	Hóa học - Vật lý -Sinh học


2.4.4.2. Vận dụng quy trình xây dựng chủ đề tích hợp thông qua học phần PPDH hóa học phổ thông nhằm phát triển NLDHTH cho SVSP
	Để phát triển NLDHTH cho SVSP thông qua học phần PPDH hóa học phổ thông, đã được tiến hành qua 3 giai đoạn sau: 
Giai đoạn 1 - Chuẩn bị, định hướng chung
	- Đánh giá SV trước tác động qua phiếu khảo sát để đánh giá mức độ nhận thức của SV về DHTH.
	- SV tự nghiên cứu tài liệu tự học hoặc bằng cách truy cập thông qua website: hoahocsupham.com để nắm được cơ sở lí luận về DHTH, cách thức tiến hành và kiểm tra đánh giá, các bước thiết kế chủ đề DHTH, xem tham khảo các tài liệu dạy học, các video thí nghiệm, mô phỏng, tranh ảnh, các bài tập, tài liệu tham khảo bổ sung cho nội dung chủ đề. Dựa trên khung NLDHTH và quy trình xây dựng chủ đề DHTH, nhóm SV phối hợp để chọn tên chủ đề tích hợp, kiến thức cần thiết và xác định cơ sở tích hợp.
	Ví dụ: Sau khi chọn tên chủ đề “Ancol- Nguồn nguyên liệu mới” SV cần xác định cơ sở tích hợp.
	TT
	Môn học
	Tên bài
	Chương - Lớp

	1
	Hóa học
	Bài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng.
Bài 56: Luyện tập Ancol – Phenol.
Bài 57: Thực hành.
	Chương 8,
 lớp 11 

	2
	Sinh học
	Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.
	Chương 3, lớp 10 


	- GgV cung cấp những nội dung mang tính chất định hướng chung. Đây là giai đoạn rất quan trọng được thực hiện vào thời gian đầu của quá trình tiếp cận với DHTH. GgV đưa ra những yêu cầu về mặt kiến thức và định hướng cho SV lập kế hoạch tự học, hoạt động nhóm, xác định tên chủ đề tích hợp và xây dựng nội dung chủ đề.
[image: C:\1. DATA\3. Nghien cuu sinh-8-2015\Anh chup va phim\IMG_0617 copy.jpg]     [image: C:\1. DATA\3. Nghien cuu sinh-5-2016\Anh chup va phim\IMG_0511.JPG]
Hình 2.6. SV thảo luận xây dựng chủ đề tích hợp.
	Giai đoạn 2 – Xây dựng chủ đề DHTH, lập kế hoạch dạy học.
	- Bắt đầu giai đoạn 2, đánh giá kiến thức về cơ sở lí luận NLDHTH của SV bằng bài kiểm tra kiến thức để định hướng cho việc phát triển NLDHTH.
- Dựa trên tên chủ đề đã chọn SV các nhóm xây dựng nội dung chủ đề tích hợp, báo cáo nội dung chủ đề đã xây dựng tại nhóm, điều chỉnh. Nộp sản phẩm lần thứ nhất cho GgV.
- GgV nhận xét, đánh giá, góp ý những ưu điểm và những nội dung chưa đạt yêu cầu của chủ đề. Các nhóm cần điều chỉnh: nội dung nào trong chủ đề là phù hợp, hoạt động nào đã tổ chức đạt được hiệu quả phát triển NL, đem lại hứng thú cho HS THPT. Sự hợp lí trong bố cục của chủ đề và thời gian thực hiện. 
[bookmark: _Toc387501520][bookmark: _Toc387502757][bookmark: _Toc387502859]- Phân tích, điều chỉnh, hoàn thiện chủ đề. Các nhóm SV nộp sản phẩm lần thứ 2 sau khi đã điều chỉnh theo nhận xét, góp ý của GgV. SV chuẩn bị kế hoạch dạy học.
Giai đoạn 3 – Báo cáo kế hoạch dạy học và nội dung chủ đề tích hợp.
	Sau khi đã có sản phẩm là các chủ đề tích hợp, SV trình bày kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp.	
	- Nhóm báo cáo tự nhận xét ưu điểm hay hạn chế để rút kinh nghiệm. Các thành viên trong nhóm khác lần lượt nhận xét, đánh giá, góp ý về nội dung, hình thức, cách thiết kế và trình bày báo cáo sản phẩm. GgV góp ý và nhận xét sau cùng. 
	Thông qua giai đoạn này mỗi SV tự nhìn thấy những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục. Nhóm SV tiến hành sửa chữa và điều chỉnh lại sao cho phù hợp với nội dung và ý kiến đóng góp (nếu vẫn chưa đạt yêu cầu). Nộp sản phẩm hoàn chỉnh.
	- Đánh giá SV bằng phiếu khảo sát để đánh giá mức độ nhận thức của SV về DHTH sau tác động.
[image: ]
Hình 2.7. Các giai đoạn phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học
2.4.4.3. Ví dụ minh họa
- Sản phẩm nộp lần 1: (phụ lục ở đĩa VCD)- Phụ lục 4.
Tên chủ đề: “pH và ý nghĩa của giá trị pH trong thực tế”
Mục tiêu
- Liên kết nội dung kiến thức của 3 bộ môn: Hoá, Sinh, Công nghệ để giải quyết vấn đề đặt ra.
- SV cần thực hiện các bước sau:
     + Tìm kiếm thông tin, nắm bắt kiến thức từng bài học riêng rẽ của từng bộ môn 
    +  Hệ thống kiến thức của từng môn, liên kết với những môn khác.
    + Xây dựng thành một nội dung thống nhất.
    + Vận dụng vào thực tế
    + Đề xuất biện pháp của mình nhằm giải quyết vấn đề.
	Như vậy, SV chưa xác định mục tiêu một cách cụ thể, sẽ gặp khó khăn khi chọn kiến thức cần thiết và lập kế hoạch dạy học cho chủ đề. GgV đã nhận xét những phần chưa làm được của nhóm, yêu cầu xác định lại mục tiêu của chủ đề và điều chỉnh tên phù hợp hơn.
- Sản phẩm nộp lần 2: 
Tên chủ đề: “pH - Ý nghĩa của giá trị pH trong cuộc sống”
Mục tiêu dạy học của chủ đề
1. Về kiến thức
       HS trình bày được khái niệm sự điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, pH. tính được giá trị pH của các axit, bazơ. 
      Nêu được ý nghĩa của giá trị pH, đặc biệt là trong cuộc sống.
     Giải thích được hiện tượng sâu răng, đau dạ dày. Biết cách tạo pin điện hóa. 
2. Về kỹ năng- thái độ
         Có ý thức hợp tác để giải quyết các nhiệm vụ học tập. Vận dụng kiến thức tổng hợp để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống.  
        Có ý thức về vấn đề răng miệng, biết cách phòng tránh bệnh dạ dày,… 
3. Các NL chính hướng tới
	Năng lực chung
- NL giải quyết vấn đề.
- NL hợp tác.
- NL sử dụng CNTT&TT
	Năng lực đặc thù môn học
- NL thực hành hóa học.
- NL giải quyết vấn đề thông qua Hóa học
- NL vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.


  Bài báo cáo về nội dung: “Ảnh hưởng của pH đến sự phát triển của vi sinh vật”.
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[bookmark: _Toc377914156][bookmark: _Toc388778439]2.5. XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NLDHTH CHO SVSP
     	Trong dạy học, việc đánh giá SV không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động của SV, giúp SV khắc phục các hạn chế, phát huy ưu điểm mà còn tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động của GgV. Tùy theo biện pháp, phát triển NLDHTH cho SV có những cách kiểm tra, đánh giá NL khác nhau. GgV có thể sử dụng phối hợp các hình thức kiểm tra, đánh giá như dựa vào kết quả kiểm tra, dựa vào bảng quan sát, dựa vào sự tự đánh giá để có sự đánh giá khách quan và chính xác.
	Việc xây dựng các chủ đề DHTH nhằm phát triển NL cho SVSP Hóa học mất nhiều công sức trong quá trình xây dựng chủ đề, ngoài ra còn tiêu tốn khá nhiều thời gian cho việc đánh giá quá trình và thiết lập các phiếu, biểu mẫu, bảng kiểm để đánh giá.
Với mong muốn nghiên cứu, vận dụng và góp phần đánh giá NLDHTH của SVSP giúp cho GV phổ thông cũng như GgV đại học tiết kiệm thời gian trong quá trình đánh giá NL của SVSP, chúng tôi xây dựng bộ công cụ để đánh giá đơn giản nhất có thể. 
	Bảng 2.2 là cơ sở để xây dựng bảng kiểm quan sát. Để đánh giá NL nhận thức chung về DHTH, trong đó tiêu chí 1, 2 và 3 chúng tôi đánh giá thông qua bài kiểm tra. Đối với các tiêu chí 4, 5, 6, 7, 8 và 9, thể hiện qua bảng 2.5 và 2.6. Sử dụng bảng này để để đánh giá NL thiết kế, tổ chức hoạt động DHTH và NL kiểm tra đánh giá trong DHTH.
2.5.1. Dựa vào phiếu hỏi hoặc phỏng vấn
Phiếu hỏi dùng để hỏi trực tiếp SV. Nội dung phiếu hỏi về thực trạng DHTH ở các trường ĐHSP từ đó mà xây dựng quy trình phát triển NLDHTH cho SV. Sau đây là một số ví dụ: 
Ví dụ 1: Bạn đánh giá như thế nào về DHTH?
A. Phù hợp, mang tính thiết thực.
B. Phù hợp, vốn kiến thức rộng và tính thực tiễn cao, tạo hứng thú cho người học.
C. Không phù hợp do không thể đánh giá khả năng sử dụng kiến thức của HS  khi liên hệ các tình huống cụ thể trong cuộc sống.
D. Không phù hợp do mỗi môn học đã rất nặng về lí thuyết, nếu tích hợp các môn học lại với nhau thì sẽ không đảm bảo thời lượng dạy và học.
Ý kiến khác hoặc bổ sung: ............................................................................
Ví dụ 2: Các GgV ở trường sư phạm có quan tâm rèn luyện cho bạn thiết lập mối liên hệ với kiến thức Hóa học với các môn học khác ở trường đại học không?
A. Tất cả GgV đều quan tâm.                	B. Hầu hết các GgV đều quan tâm.                 
C. Chỉ một số GgV quan tâm.               	D. Không có GgV nào quan tâm.
2.5.2.  Dựa vào bảng kiểm quan sát
[bookmark: _Toc377914160][bookmark: _Toc381313576][bookmark: _Toc381476785][bookmark: _Toc381875036][bookmark: _Toc388086473][bookmark: _Toc388778443]2.5.2.1. Công cụ đánh giá NL thiết kế chủ đề DHTH
[bookmark: _Toc388818649]Bảng 2.4. Bảng kiểm quan sát nhóm
Nhóm:………………Lớp:……… Trường ĐHSP: ………………………
	Tiêu chí
	Mức độ (điểm từ 4 đến 1)
	Điểm

	
	4
	3
	2
	1
	

	Kế hoạch làm việc
	Rõ ràng, bám sát mục tiêu, có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thời hạn hoàn thành cụ thể.
	Rõ ràng, phân công nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành, một số công việc chưa sát mục tiêu.
	Chưa cụ thể, chưa bám sát mục tiêu, có phân công nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành.
	Không rõ ràng, chưa sát mục tiêu, có sự phân công nhiệm vụ nhưng không có hạn hoàn thành.
	

	Đề xuất chủ đề DHTH
	Đề xuất được chủ đề DHTH liên môn sát mục tiêu.
	Đã đề xuất được chủ đề DHTH.
	Đề xuất được chủ đề DHTH nhưng không sát mục tiêu.
	Không đề xuất được chủ đề DHTH
	

	Lựa chọn các PPDH, kỹ thuật dạy học  
	Lựa chọn các PPDH hiệu quả, kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp.
	Lựa chọn các PPDH, kỹ thuật dạy học.  
	Lựa chọn các PPDH, nhưng không phù hợp,
	Không lựa chọn được các PPDH.
	

	Ứng dụng CNTT trong DHTH
	Ứng dụng tốt CNTT trong DHTH.
	Có ứng dụng CNTT trong DHTH.
	Có  ứng dụng CNTT trong DHTH nhưng kết quả chưa cao.
	Không ứng dụng CNTT trong DHTH.
	

	NL kiểm tra, đánh giá trong DHTH
	Thiết kế và sử dụng hiệu quả bộ công cụ đánh giá NL HS trong DHTH.
	Thiết kế và sử dụng được bộ công cụ đánh giá NL HS trong DHTH.
	Thiết kế và sử dụng nhưng hiệu quả thấp bộ công cụ đánh giá NL HS trong DHTH.
	Không thiết kế và sử dụng được bộ công cụ đánh giá NL HS trong DHTH.
	

	Tổng điểm
	


2.5.2.2. Công cụ đánh giá chủ đề DHTH của SVSP
[bookmark: _Toc388818651]	Phát cho SV mẫu dưới đây khi các em theo dõi bài trình bày sản phẩm chủ đề DHTH của nhóm bạn. GgV và SV (kể cả các thành viên của nhóm đang báo cáo) sử dụng phiếu này để đánh giá sản phẩm là các chủ đề DHTH.
Bảng 2.5. Phiếu đánh giá chủ đề DHTH 
Nhóm:………………..Lớp:……… Trường ĐHSP: ………………………
Người đánh giá:…………………………………………………………….
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ (điểm từ 4 đến 1)
	Điểm

	
	4
	3
	2
	1
	

	Nội dung của chủ đề DHTH
	Chủ đề DHTH đã nêu bật được nội dung  cần giải quyết một cách đầy đủ, cụ thể.      
	Chủ đề DHTH đã nêu đầy đủ các nội dung  cần giải quyết nhưng chưa cụ thể.
	Chủ đề DHTH nêu các nội dung  cần giải quyết chưa đầy đủ.
	Không nêu được nội dung cần giải quyết là gì.    
	

	
	Giải quyết nội dung  triệt để, hợp lí, sáng tạo.
	Giải quyết nội dung  đề ra triệt để, hợp lí.
	Giải quyết nội dung  đề ra một cách hợp lí nhưng chưa triệt để.
	Giải quyết nội dung  chưa hợp lí.
	

	
	Thiết kế được chủ đề hoàn chỉnh, chất lượng cao.
	Thiết kế được chủ đề hoàn chỉnh.
	Thiết kế được chủ đề nhưng chưa hoàn chỉnh.
	Chưa thiết kế được chủ đề DHTH
	

	
	Thông tin trợ giúp GV có chất lượng cao.
	Thông tin trợ giúp GV có nhưng chất lượng chưa cao.
	Thông tin trợ giúp GV chưa đầy đủ.
	Không  có thông tin trợ giúp GV.
	

	Hình thức trình bày
	Không lỗi chính tả, đúng ngữ pháp, văn phong khoa học, phù hợp mục đích bài báo; cách trình bày thông tin logic.
	Còn một số lỗi chính tả và  ngữ pháp, văn phong khoa học, phù hợp mục đích của bài báo; cách trình bày thông tin logic.
	Có một số lỗi và ngữ pháp, văn phong còn mơ hồ, không phù hợp với mục đích của bài báo.
	Nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp, văn phong thiếu rõ ràng.
	

	Thiết kế và trình bày bản báo cáo sản phẩm
	Trình bày bản báo cáo chuyên nghiệp. Báo cáo sản phẩm, trôi chảy, rõ ràng, phù hợp.
	Trình bày bản báo cáo tốt. Báo cáo sản phẩm rõ ràng, phù hợp.
	Trình bày được bản báo cáo. Báo cáo sản phẩm chưa trôi chảy, chưa phù hợp.
	Trình bày bản báo cáo chưa tốt. Báo cáo sản phẩm, nhỏ, không lưu loát, chưa phù hợp.
	

	Tổng điểm
	


2.5.2.3.  Đánh giá NLDHTH của SV dựa vào phiếu khảo sát
	Từ khung NLDHTH, 4 mức độ các biểu hiện các tiêu chí của NLDHTH cho SVSP ở bảng 2.2 chúng tôi đề xuất như sau: Mức 1- 1 điểm; Mức 2- 2 điểm; Mức 3- 3 điểm; Mức 4- 4 điểm. Đánh giá NLDHTH của SV dựa vào phiếu khảo sát
Bảng 2.6. Khảo sát NLDHTH  của SVSP
Tên:……………………………………. Trường ĐHSP:.......................................	
	STT
	Mức độ nhận thức các vấn đề dưới đây?
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Nhận thức chính sách giáo dục liên quan DHTH
	
	
	
	

	2
	Nhận thức về NL chung, NL đặc thù của môn Khoa học của HS ở THPT
	
	
	
	

	3
	Nhận thức về những vấn đề lí luận về DHTH
	
	
	
	

	4
	Đề xuất được một số chủ đề DHTH liên môn
	
	
	
	

	5
	Hợp tác với các GV khác trong DHTH
	
	
	
	

	6
	Vận dụng PP và kỹ thuật dạy học tích cực trong DHTH  
	
	
	
	

	7
	Phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL
	
	
	
	

	8
	Ứng dụng CNTT&TT trong DHTH
	
	
	
	

	9
	Kiểm tra, đánh giá HS trong DHTH
	
	
	
	

	Ý kiến khác (ghi cụ thể):
………...................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................


Bảng 2.7.   BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NLDHTH  CỦA SVSP HÓA HỌC
Nhóm …………………Lớp:……………………Trường ĐHSP:  
	STT
	Biểu hiện của NLDHTH
	Số thứ tự SV trong danh sách

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	…

	1
	Nhận thức chính sách giáo dục liên quan DHTH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận thức về NL chung, NL đặc thù của môn Khoa học của HS ở THPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhận thức về những vấn đề lí luận về DHTH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đề xuất được một số chủ đề DHTH liên môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hợp tác với các GV khác trong DHTH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vận dụng PP và kỹ thuật dạy học tích cực trong DHTH  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ứng dụng CNTT&TT trong DHTH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Kiểm tra, đánh giá HS trong DHTH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng điểm quan sát cá nhân (A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	GgV dựa trên bảng mô tả chi tiết các mức độ về NLDHTH cho SV hóa học để đánh giá mức độ biểu hiện tương ứng cho từng SV. Có thể tính trung bình điểm của mỗi SV hoặc của mỗi biểu hiện của tất cả SV rồi so sánh với thang 4 mức độ biểu hiện đã đề xuất. Từ đó GgV có thể đánh giá được NLDHTH của mỗi SV hoặc của toàn lớp. Nếu điểm quan sát hoặc điểm trung bình quan sát gần với mức 1, NL tương ứng của SV còn thấp, cần được cải thiện hơn. Nếu điểm TB quan sát gần với mức 4, SV đã có NL đó ở mức độ cao, cần tiếp tục duy trì.
	Bảng khảo sát này để GgV và SV đánh giá trước tác động (TTĐ) và sau tác động (STĐ). So sánh kết quả qua 2 giai đoạn, GgV và SV có thể đánh giá được sự phát triển NL của SV trong QTDH. Đồng thời việc tạo cơ hội cho SV tham gia và đánh giá quá trình giúp các em nhận biết được những gì nên làm và cần phải hoàn thiện để đạt kết quả tốt nhất. Cách làm này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển NL người học. 
2.6. MINH HỌA MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP CỦA SINH VIÊN 
2.6.1. CHỦ ĐỀ: OXI - OZON VÀ SỰ SỐNG XANH
I. Lí do chọn chủ đề
Oxi là nguyên tố hóa học không thể thiếu đối với sự sống, là nguyên tố có mặt ở khắp nơi trên Trái đất: trong cơ thể con người, động vật, cây cối,… đặc biệt là trong khí quyển; tham gia vào quá trình cháy, hô hấp, quang hợp. Oxi là nguyên tố tạo nên sự sống.
Ở chương trình phổ thông, những kiến thức liên quan đến oxi được đề cập trong nhiều bài học của các môn Hóa học, Sinh học, Địa lí làm cho việc tìm hiểu các kiến thức bị rời rạc, không liền mạch, một số kiến thức bị lặp lại gây khó khăn cho HS trong việc tiếp thu kiến thức cũng như vận dụng để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống như: “Vì sao sau cơn giông không khí trở nên trong lành, dễ chịu?”
II. Cơ sở tích hợp
	STT
	Môn học
	Tên bài
	Số tiết
	Chương – lớp

	1
	Hóa học
	Bài 1. Oxi - ozon
	2
	Chương 6 -10

	2
	Sinh học

	Bài 16. Hô hấp tế bào
Bài 17.  Quang hợp
Bài 12.Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hô hấp.
. Hô hấp.

	1
1
1

1
	Chương 3- 10
Chương 1- 11

	3
	Địa lí
	Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất.
	1
	Chương 3- 10


Ngoài ra, chủ đề còn tích hợp các nội dung liên quan như: 
       - Sự suy giảm tầng ozon
       - Biện pháp bảo vệ tầng ozon.
III. Đối tượng dạy học của chủ đề- thời gian: HS lớp 10. 
        Thời gian dự kiến: 4 tiết
IV. Ý nghĩa của việc thực hiện chủ đề
Thông qua chủ đề, HS có thể:
- Vận dụng kiến thức liên môn (Tính chất hóa học của oxi - ozon, quang hợp) để giải quyết tình huống thực tiễn như hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm không khí cũng như vai trò của tầng ozon bảo vệ sự sống của các loài sinh vật trên Trái đất.
- Phát triển NL tìm kiếm, chọn lọc, liên kết thông tin rời rạc từ nhiều môn học khác nhau thành một hệ thống thông tin duy nhất.
- Gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo hứng thú học tập, giúp HS chủ động hơn trong việc chiếm lĩnh tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học.
V. Mục tiêu dạy học của chủ đề
1. Về kiến thức
HS nêu được cấu tạo, tính chất lí, hóa học của oxi, ứng dụng, vai trò của oxi và ozon đối với sự sống trên Trái đất. Trình bày được nguyên tắc điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, nguồn oxi, ozon trong tự nhiên.
Giải thích được: Oxi có tính oxi hóa mạnh, ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. Chứng minh được nguyên nhân và tác hại của sự suy giảm tầng ozon. Vòng tuần hoàn của oxi, mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp.
Viết được phương trình hóa học minh họa cho tính chất của oxi, ozon.
Giải thích được các vấn đề đặt ra trong cuộc sống và giải được các bài tập liên quan. 
2. Về kỹ năng- thái độ
Quan sát thí nghiệm từ đó rút ra nhận xét về tính chất và nguyên tắc điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.
Có ý thức bảo vệ môi trường, tham gia trồng và bảo vệ cây xanh. Giải quyết được những vấn đề xảy ra trong thực tiễn cuộc sống.  
4. Các NL chính hướng tới
	NL chung
	NL đặc thù 

	- NL tự học
- NL giải quyết vấn đề
- NL sử dụng CNTT&TT
- NL hợp tác
	- NL thực hành hóa học
- NL giải quyết vấn đề thông qua Hóa học
- NL vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống


VI. Nội dung của chủ đề
- Nội dung chính trong chủ đề được trình bày trong sơ đồ sau:
[image: ]
Hình 2.8. Chủ đề Oxi- ozon và sự sống xanh
VII. Thiết bị dạy học và học liệu
1. GV: SGK Hóa học 8, 10, Địa lí 10, 12; Sinh học 10, 12. Dụng cụ cần thiết để HS thảo luận nhóm. Bài giảng trên power point, máy chiếu.
2. Học sinh: Lên kế hoạch, chuẩn bị những nội dung GV phân công.
VIII. Thông tin trợ giúp GV
Sử dụng nội dung ở trang web http://hoahocsupham.com/vi/news/Thong-tin-tro-giup-giao-vien/OXI-OZON-VA-SU-SONG-XANH-142/ 
IX. Triển khai và tổ chức thực hiện chủ đề
1. Triển khai chủ đề
Chia lớp thành 3 nhóm theo phương pháp đóng vai với các hoạt động:
- Nhóm 1. Phóng viên bản tin chuyển động 24h đài truyền hình Việt Nam - 01 clip ngắn về: Ô nhiễm không khí.
- Nhóm 2. “Nhân viên khí tượng thủy văn” – 01 bài báo cáo về vấn đề: Nước và vấn đề hạn hán ở Tây nguyên và đồng bằng Sông Cửu long.
- Nhóm 3. “Nhân viên cục môi trường" – 01 bài báo cáo về: Sự suy giảm tầng ozon.
2. Tiến hành hoạt động dạy học
Đặt vấn đề: Khoa học đã chứng minh rằng: “Sao Hỏa là hành tinh giống với Trái Đất nhất trong Hệ Mặt trời. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chỉ ra rằng: “Chỉ trên Trái đất mới có sự sống”. Mặt khác, Trái đất có màu xanh, Sao Hỏa thì không. Có mối liên hệ gì giữa màu xanh của Trái Đất và sự sống. Và nguyên tố nào tạo nên màu xanh của Trái Đất? “Oxi - ozon và sự sống xanh”.
Giải quyết vấn đề
Nội dung 1. Cấu tạo, trạng thái tự nhiên và điều chế oxi
- Tìm hiểu vị trí và cấu tạo 
Số hiệu nguyên tử của oxi. Cấu hình electron của nguyên tử oxi. Vị trí của nguyên tố oxi (ô, nhóm, chu kì)? 
Công thức electron, CTCT, CTPT của oxi. Xác định loại liên kết hình thành trong phân tử oxi.
- Sự tạo thành oxi trong tự nhiên 
Câu hỏi thảo luận: 
1.  Trong tự nhiên, oxi được tạo ra từ đâu? 
2. Mô tả quá trình quang hợp ở cây dựa vào hình vẽ. (NL tư duy)
[image: ]
                                Hình 2.9. Quá trình quang hợp. 
3. Hãy nêu vai trò quang hợp của cây xanh? 
- Sự phân bố của oxi trên Trái Đất
- Điều chế oxi bằng cách nào? Nguyên tắc điều chế oxi trong PTN dựa vào kiến thức đã biết.
Thí nghiệm: Điều chế oxi - quan sát hiện tượng trong phễu đựng H2O2 và ống thu khí oxi. (NL quan sát, thực hành)
[image: E:\THPPGD-2009\Hinh ve thi nghiem\A28.jpg]Khóa K
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                       Hình 2.10.  Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

- Nhận xét hiện tượng, viết phương trình hóa học. Viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế oxi từ KClO3 và .
- HS giải thích: “Vì sao có thể thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước?” 
- Phương pháp điều chế oxi trong công nghiệp.
[image: ]
               Hình 2.11. Sơ đồ điều chế oxi trong công nghiệp
Nội dung 2. Tính chất vật lí của oxi và ozon 
Tính chất vật lí của oxi, ozon
[image: ]Câu hỏi thảo luận:
1. Tính chất vật lí của oxi, ozon về trạng thái, màu sắc, mùi vị?
2. Vì sao vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao, cá thường phải ngoi lên mặt nước?
3. Vì sao càng lên cao, hàm lượng khí oxi càng giảm? 
Nội dung 3. Phản ứng của oxi và ozon Hình 2.12. Sự cháy nến

Tìm hiểu về sự cháy và sản phẩm cháy 
Thí nghiệm: Xác định sản phẩm chủ yếu của sự cháy
- Vật liệu: Một bình thủy tinh có nắp đậy (hoặc bình nhựa to), một cây nến được buộc dây thép để cố định trong bình, nước vôi trong.
- Tiến hành:
+ Đổ nước vôi trong vào 1/5 bình
+ Đưa vào bình, sau đó đốt nến và đậy nắp lại.         
+ Sau khi nến tắt, quan sát thành bình và dùng tay để kiểm tra nhiệt độ của thành bình. 
+ Lắc bình và quan sát sự thay đổi nước vôi trong ở đáy bình.
	PHIẾU HỌC TẬP SÔ 1
I. Thí nghiệm: Xác định các sản phẩm chủ yếu của sự cháy
Hoàn thành bảng sau:
	Hiện tượng
	Giải thích và PTHH

	
	

	
	


II. Câu hỏi thảo luận:
1. Sự cháy là gì?
2. Điều kiện để xảy ra sự cháy là gì? Trong thí nghiệm, cây nến đóng vai trò gì? Không khí đóng vai trò gì? 
3. Nêu nguyên tắc dập tắt một đám cháy?
4. Sự cháy tạo ra những sản phẩm chủ yếu nào? Cách nhận biết các sản phẩm đó (Viết phương trình hóa học).
5. Kể ra những phản ứng cháy thường gặp trong cuộc sống. Hoàn thành bảng dưới đây:
	Chất cháy
	Phương trình hóa học
	Ứng dụng

	Than củi
	
	

	Gas (C4H10)
	
	

	Khí hiđro
	
	

	Nến, đèn dầu (C25H52)
	
	

	Xăng, dầu (lấy C8H18)
	
	

	Ancol (C2H5OH)
	
	





Phản ứng oxi hóa kim loại, phi kim bởi oxi 
- Thí nghiệm theo hướng dẫn của GV. Hoàn thành phiếu học tập số 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
I. Từ đặc điểm cấu tạo của oxi- dự đoán tính chất hóa học đặc trưng của oxi?
………………………………………………………………………………………
II. Hoàn thành bảng sau:
	Tên TN
	Hiện tượng
	Giải thích và PTHH

	TN1. Sắt tác dụng với oxi
	
	

	TN2. Lưu huỳnh tác dụng với oxi
	
	


III. Thảo luận và trả lời các câu hỏi:
1. Oxi có tính chất gì ?
2. Oxi có thể tác dụng với những chất nào? Không tác dụng được chất nào? 
3. Các phản ứng mà oxi tham gia thuộc loại phản ứng gì?


Thí nghiệm 1. Sắt tác dụng với oxi 
[image: ]- Vật liệu: Bình oxi, dây sắt, mẩu than nhỏ, kẹp sắt, đèn cồn
- Tiến hành: Đánh sạch dây sắt, quấn quanh mẩu than nhỏ thành hình lò xo. Đốt dây sắt ngoài không khí; khi dây sắt nóng đỏ lên thì đưa nhanh vào bình khí oxiHình 2.13. Sắt tác dụng với oxi 


· Lưu ý:
+  Mẩu than nhỏ, mỏng, dài khoảng 1cm.
+  Khi mẩu than cháy hết thì đưa nhanh dây sắt vào bình đựng khí oxi.
+ Để an toàn, cần cho vào dưới đáy bình thủy tinh chứa oxi một ít cát sạch, hoặc ít nước đề phòng khi phản ứng xảy ra những hạt sinh ra từ phản ứng cháy rơi xuống làm vỡ bình.
Thí nghiệm 2. Lưu huỳnh tác dụng với oxi (Thí nghiệm nghiên cứu của HS)
- Vật liệu: Bình oxi, bột lưu huỳnh, bình tam giác có nút đậy gắn với thìa thủy tinh, đèn cồn, cánh hoa.
[image: ]- Tiến hành: Lấy 1 lượng bột lưu huỳnh cỡ hạt đậu. Đốt nóng thìa lưu huỳnh đến khi lưu huỳnh cháy có ngọn lửa màu xanh nhạt; đưa nhanh vào bình oxi, đậy bình lại.
· Lưu ý:
+ Khí SO2 rất độc, cần phải cẩn thận khi làm thí nghiệm, không đun gần chỗ đông người, nên đun ở chỗ thoáng khí. Chuẩn bị bông tẩm dung dịch NaOH để đậy kín miệng bình khi có khí sinh ra.Hình 2.14. Lưu huỳnh tác dụng với oxi


+ Lấy một lượng ít hóa chất. (GV lấy cho HS)
+ Không để thìa thủy tinh tiếp xúc với đáy bình khi lưu huỳnh đang cháy vì có thể gây vỡ bình thủy tinh.
Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi
 - Video thí nghiệm: Thử tính chất của ozon (Dùng KI, hồ tinh bột để thử). Dự đoán kết quả. Nhận xét, kết luận, viết PTHH.
[image: ]
Câu hỏi thảo luận: Vì sao sau cơn giông, không khí trở nên trong lành, dễ chịu?
Nội dung 3. Oxi – Sự sống của muôn loài 
- Trò chơi “thợ lặn”: Yêu cầu bịt mũi, nhịn thở xem ai có thể nhịn thở lâu hơn. GV bấm đồng hồ. 
- Thảo luận nhóm:
+ Thời gian nhịn thở lâu nhất của em là bao nhiêu? Em cảm thấy như thế nào trong quá trình nhịn thở?
Đặt vấn đề: “Con người và động vật đều phải hô hấp. Vai trò của oxi? CO2 được tạo ra như thế nào? Phản ứng hóa học xảy ra?”
Tìm hiểu vai trò của oxi đối với quá trình hô hấp của con người và động vật
- Đọc thầm đoạn văn trong vòng 1 phút: “Khi thở, không khí vào miệng và mũi, sau đó chuyển tới khí quản và đi tới phổi. Từ đó, một phần oxi có trong không khí đi vào máu. Ngược lại, máu dẫn khí cacbonic trở lại phổi để thải chúng ra ngoài qua khí quản, mũi và miệng”
Câu hỏi thảo luận:
1. Tại sao chúng ta luôn cần phải hít thở?
2. Quá trình đó được gọi là gì? Được thực hiện thông qua các cơ quan nào? 
3. Phản ứng gì xảy ra khi chúng ta hít thở?
4. Khí oxi có vai trò như thế nào đối với cơ thể sống?
Chứng minh sinh vật tiêu thụ oxi và giải phóng khí cacbonic trong quá trình hô hấp
- Tạo ra: Khí cacbonic làm vẩn đục nước vôi trong. 
- Các nhóm thiết kế thí nghiệm để kiểm chứng sinh vật tiêu thụ oxi và giải phóng khí cacbonic trong quá trình hô hấp.
+ Nhóm 1 và 2: Sinh vật tiêu thụ oxi trong quá trình hô hấp.
+ Nhóm 3 và 4: Sinh vật giải phóng khí cacbonic trong quá trình hô hấp.
[image: ]Một số gợi ý: 
1. Thí nghiệm 1. 
- Vật liệu: Giá đỗ, 2 cốc thủy tinh có nắp đậy, 2 cây nến, nước sôi, 2 dây kim loại có giá đỡ nến.
- Tiến hành:
+ Cho giá đỗ vào 2 cốc, cốc 2 cho nước sôi vào.
+ Đậy nắp 2 cốc khoảng 5 phút. 
+ Mở nắp ra rồi cho 2 nến đang cháy vào 2 cốc.
2. Thí nghiệm 2. Dùng ống hút thổi vào cốc đựng nước vôi trong và quan sát hiện tượng nước vôi bị vẩn đục.
3. Thí nghiệm 3. 
- Vật liệu: 2 chuông thủy tinh hoặc cốc thủy tinh, 2 cốc nước vôi trong, 1 chậu cây.
- Tiến hành: Bố trí thí nghiệm như hình vẽ. 
Chuông A
Chuông B

Em là phóng viên
- Nhóm 1. Phóng viên bản tin chuyển động 24h đài truyền hình Việt Nam trình bày về vấn đề: Ô nhiễm không khí. 
Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
- Yêu cầu: Các nhóm vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp.
- Vật liệu: giấy khổ lớn, bút màu, tẩy, bút chì,…
Kết luận: Quá trình quang hợp ở cây và hô hấp ở con người có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy con người phải có ý thức bảo vệ cây xanh, tham gia trồng rừng,…
Nước và vấn đề hạn hán ở Tây nguyên và đồng bằng Sông Cửu long.
Yêu cầu nhóm 2. Nhân viên khí tượng thủy văn trình bày về vấn đề: Nước và vấn đề hạn hán ở Tây nguyên và đồng bằng Sông Cửu long 
Cần làm rõ:
1. Vai trò của nước?
2. Vấn đề hạn hán ở Tây nguyên và đồng bằng Sông Cửu long.
3. Tác hại của hạn hán.
4. Cần làm gì để hạn chế vấn đề hạn hán?
Ứng dụng của oxi
- Làm việc nhóm theo kỹ thuật khăn trải bàn. Thảo luận về những ứng dụng của oxi trong cuộc sống.

HS 2
HS 1
HS 4
HS 3
Bài làm của nhóm

Nội dung 4. Ozon - Tấm lá chắn cho hành tinh 
Vai trò của tầng ozon
- Xem đoạn video giới thiệu về tầng ozon và vai trò của tầng ozon đối với sự sống trên Trái Đất.
Câu hỏi thảo luận:
1. Tầng ozon có vai trò gì?
2. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có tầng ozon?
3. Ngoài vai trò trên, ozon nhân tạo còn có ứng dụng gì trong cuộc sống?
Suy giảm tầng ozon
Nhóm 3. “Nhân viên cục môi trường" trình bày về vấn đề: Suy giảm tầng ozon. 
Cần làm rõ:
1.  Tình trạng suy giảm tầng ozon.
2. Nguyên nhân suy giảm tầng ozon. 
3. Tác hại của sự suy giảm tầng ozon.
 Em là nhà tuyên truyền
Các nhóm thiết kế poster tuyên truyền bảo vệ môi trường. 
Một số sản phẩm của HS
[image: poster bao ve moi truong.jpg]      [image: san pham poster moi truong.jpg]      [image: san pham poster.jpg]
Củng cố: Củng cố chủ đề bằng sơ đồ tư duy:
[image: ]
VII. Gợi ý nội dung kiểm tra, đánh giá
Câu 1. Khi hít thở, con người cần 250 cm3 không khí cho 1 lần hít thở. Tính thể tích khí oxi cần cho một người trong một ngày. Biết oxi chiếm khoảng 20% thể tích không khí, con người cần hít thở 25.000 lần/1 ngày.
Câu 2. Quá trình hô hấp của tế bào các vận động viên đang luyện tập diễn ra như thế nào? Vì sao? 
Câu 3. Cây hô hấp vào thời gian nào trong ngày? Vì sao vào ban đêm không nên để cây trong phòng ngủ?
Câu 4. Cơ quan nào của cây thực hiện quá trình hô hấp?
Câu 5. Vì sao người ta trồng nhiều thông ở bệnh viện?
Câu 6. Oxi có phản ứng với những chất nào trong các chất sau (ở điều kiện thích hợp): Al, C2H5OH, Cl2, Ag, H2, Cu và P. Viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 7. Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các khí sau: O2, O3, CO2 và SO2.
Câu 8. Viết các phương trình hóa học xảy ra trong dãy chuyển hóa sau:


Câu 9. Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí O2 và O3 (đktc) đi qua dung dịch KI dư, thu được 12,7 gam chất rắn màu tím đen. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 10: Lập phương trình phản ứng hóa học trong cuộc sống hàng ngày: quang hợp, hô hấp tế bào khí, hô hấp kị khí, sự cháy các chất, gỉ sét, quá trình tiêu hóa, phản ứng của xà phòng và các chất tẩy rửa.
2.6.2. CHỦ ĐỀ: ANKAN VÀ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
I. Lí do lựa chọn chủ đề
Thế giới càng hiện đại, càng văn minh thì càng tiêu thụ nhiều năng lượng. Nguồn nhiên liệu nào là quan trọng nhất trong việc cung cấp nhiệt năng, điện năng và cơ năng cho đời sống và sản xuất hiện nay? Đó là khí thiên nhiên mà thành phần chính là metan dùng để đun nấu, sản xuất hơi nước để sưởi ấm cho cư dân ở xứ lạnh, dùng cho nhà máy phát điện, cung cấp nhiệt cho các nhà máy luyện kim, phân đạm, gốm sứ,… Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khí mỏ dầu hóa lỏng (LPG) mà thành phần chủ yếu là propan và butan ngày nay đã trở thành nguồn nhiên liệu phổ biến, tiện dụng trong đời sống và sản xuất. Xăng, dầu hiện chưa có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Khí metan, thành phần chính của biogas, thoát ra từ sự phân hủy yếm khí các chất hữu cơ trong các bể ủ phân rác, ngày nay cũng đã trở thành nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho nhiều trang trại, hộ nông dân ở nhiều nơi trên thế giới.
II. Cơ sở tích hợp
	STT
	Môn học
	Tên bài
	Chương - lớp

	1
	Hóa học
	Bài 33: Ankan đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
	Chương 5: Hiđrocacbon no
Lớp 11 
(Nâng cao)


	
	
	Bài 34: Ankan: cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
	

	
	
	Bài 35: Ankan: tính chất hóa học điều chế và ứng dụng
	

	
	
	Bài 38: Thực hành phân tích định tính: điều chế và tính chất của metan
	

	2
	
Vật lí

	Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất 
	Chương 4: 
Chất khí
Lớp 10
 (Nâng cao)

	
	
	Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy-xác
	

	3
	Sinh học
	Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
	Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật. Lớp 11 (Nâng cao)

	
	
	Bài 26: Chuyển hóa vật chất ở động vật
	

	
	
	Bài 27: Chuyển hóa vật chất ở thực vật
	

	4
	Địa lí
	Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp
	Chương 8. Địa lí công nghiệp. Lớp 10 (Cơ bản)


III. Đối tượng dạy học của chủ đề: HS lớp 11, thời gian dự kiến: 6 - 7 tiết
IV. Mục tiêu dạy học
1. Kiến thức
	Học sinh nêu được công thức chung của dãy đồng đẳng của ankan, công thức cấu tạo, gọi tên của một số ankan đơn giản.
Trình bày được tính chất vật lí, phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm và khai thác các ankan trong công nghiệp.
Hiểu được đặc điểm cấu trúc phân tử ankan. Vì sao các ankan khá trơ về mặt hóa học, do đó hiểu được vì sao phản ứng đặc trưng là phản ứng thế.
Giải thích được vì sao các hiđrocacbon no lại được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất, từ đó thấy được tầm quan trọng của hiđrocacbon no.
Lập được dãy đồng đẳng, viết được các đồng phân của ankan.
Viết và xác định được các sản phẩm của phản ứng thế, gọi tên được các ankan cũng như các sản phẩm tạo ra trong các phản ứng đó.
2. Kỹ năng - Thái độ
- Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế và rút ra nhận xét.
- Viết thành thạo công thức phân tử, các công thức cấu tạo của ankan, gọi tên được các ankan, gốc ankyl.
- Giải được các bài tập liên quan.
- Có ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng trong đời sống.
3. Các NL chính 
	NL chung
	NL đặc thù

	- NL tự học
- NL tư duy
- NL giải quyết vấn đề
- NL hợp tác
	- NL sử dụng ngôn ngữ
- NL thực hành hóa học
- NL vận dụng kiến thức Hóa học 
- NL quan sát


V. Nội dung của chủ đề
Nội dung chính trong chủ đề được trình bày trong sơ đồ sau:
[image: ]
Hình 2.15. Nội dung chủ đề ankan và thế giới hiện đại
VI. Thiết bị dạy học và học liệu
      1. Giáo viên
	- SGK Hóa học 11; Địa lí 10; Vật lí 10, Sinh học 11.
	- Bút dạ, giấy khổ lớn, bảng nhóm, băng dính… để HS thảo luận nhóm.
	- Máy chiếu.
     2. Học sinh
	- Các tư liệu cần tìm hiểu, chuẩn bị các hoạt động cần tiến hành và kết quả thu thập được.
	- Thiết bị chụp ảnh, ghi âm để thực hiện chủ đề học tập.
VII. Thông tin trợ giúp GV
        http://hoahocsupham.com/vi/news/Thong-tin-tro-giup-giao-vien/ANKAN-VA-THE-GIOI-HIEN-DAI-149/
VIII. Triển khai và tổ chức thực hiện chủ đề
1. Triển khai chủ đề
- Chia lớp thành 4 nhóm với các hoạt động đóng vai đã phân công chuẩn bị ở nhà:
+ Nhóm 1: Bản tin chương trình Bạn với nhà nông “Nhiên liệu biogas – Nguồn năng lượng tái sinh” – 1 phóng sự ngắn về lợi ích của biogas.
+ Nhóm 2: Hội thảo khoa học và công nghệ “Tìm hiểu về quy trình xây dựng và sử dụng biogas đúng kĩ thuật” – 1 clip về quy trình xây dựng biogas.
+ Nhóm 3: Trung tâm nghiên cứu năng lượng Việt Nam "Dầu mỏ - Nguồn năng lượng tối ưu của loài người" – bài báo cáo về dầu mỏ.
+ Nhóm 4: Chuyên gia tập đoàn dầu khí Việt Nam báo cáo “Tình hình khai thác và sử dụng khí thiên nhiên ở nước ta”. 
2. Tiến hành hoạt động dạy học
NỘI DUNG 1: ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
Hoạt động 1: Nghiên cứu dãy đồng đẳng ankan
	(1) Lắp ráp được mô hình phân tử và viết được công thức cấu tạo, đặc điểm của metan, từ đó rút ra công thức chung, cấu trúc phân tử của ankan.
	(2) Biết chất đầu tiên trong dãy ankan là metan CH4, hãy lập công thức các chất đồng đẳng tiếp theo.
	(3) Lắp ráp mô hình phân tử metan (dạng rỗng) dựa vào hóa trị của cacbon, hiđro.
	(4) Quan sát mô hình phân tử butan và nhận xét về đặc điểm cấu tạo của butan.
[image: ]
Hình 2.16. Mô hình phân tử propan, butan và isobutan
Hoạt động 2: Tìm hiểu về đồng phân mạch cacbon
	(1) Viết công thức cấu tạo của 3 chất đầu tiên của dãy và nhận xét về số lượng đồng phân của các chất đó.
	(2) Viết CTCT của C4H10, C5H12 và nhận xét về số lượng đồng phân và loại đồng phân của dãy đồng đẳng ankan. Nêu các giá trị nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của các đồng phân tương ứng.
- Kết luận
Ứng với công thức phân tử C4H10 có 2 đồng phân cấu tạo.
Ứng với công thức phân tử C5H12 có 3 đồng phân cấu tạo.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về khái niệm bậc của cacbon
Viết công thức khai triển các đồng phân của C5H12, đánh số La mã chỉ bậc của nguyên tử cacbon. Từ đó rút ra khái niệm bậc nguyên tử C, khái niệm ankan phân nhánh và ankan không phân nhánh dựa vào bậc của nguyên tử C trong ankan.
- Kết luận: Bậc của nguyên tử C ở phân tử ankan bằng số nguyên tử C liên kết trực tiếp với nó. Ankan chỉ chứa C bậc I và C bậc II là ankan không phân nhánh, chứa C bậc III và C bậc IV là ankan phân nhánh.
Hoạt động 4: Thảo luận về danh pháp
- Thảo luận: Viết công thức cấu tạo, gọi tên theo IUPAC và theo tên thường các ankan có công thức phân tử sau:
a. C5H12.				               b. C6H14.	
NỘI DUNG 3: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANKAN
Hoạt động 1: So sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của các ankan
Hãy quan sát bảng 2/SGK Hóa học 11. Các hằng số vật lí của một số ankan, nhận xét về quy luật biến đổi một số đai lượng vật lí của ankan?
- Thảo luận: Hãy ghép các cụm từ ở cột bên phải và kết quả đã cho ở cột bên trái:
	a. Trong bình gas để đun nấu có chứa các ankan…
	1. C3 – C4

	b. Trong nến chứa các ankan …
	2. C6 – C10

	c. Trong xăng có chứa các ankan …
	3. C10 – C16

	d. Trong dầu hỏa có chứa các ankan …
	4. > C20


Hoạt động 2: Thực nghiệm về tính tan, màu và mùi
- Thí nghiệm: Cho vài ml nước cất vào ống nghiệm (1) chứa 2 ml xăng (là hỗn hợp hiđrocacbon có ankan). Cho vài ml dầu ăn vào ống nghiệm (2) cũng chứa 2 ml xăng. Lắc đều 2 ống nghiệm trên, sau đó để yên và quan sát hiện tượng.
- Hiện tượng:
+ Xăng không tan trong nước, tách thành lớp nổi lên trên mặt nước.
+ Xăng hòa tan được dầu ăn.
- Thảo luận:
+ Vì sao các chi tiết máy hoặc đồ dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường dùng xăng hoặc dầu để lau rửa?
+ Vì sao không nên dùng xăng để rửa tay tuy có thể rửa sạch các vết dầu mỡ?
NỘI DUNG 4: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ANKAN
Hoạt động: Thực nghiệm điều chế và thử tính chất của metan
- Hóa chất, dụng cụ: CH3COONa khan, vôi tôi xút, dung dịch KMnO4 1%, nước brom, bình chứa khí clo, quỳ tím, nước cất, ống nghiệm, đèn cồn, ống dẫn khí, que diêm, chén sứ trắng.
- Cách tiến hành:
a. Trộn và nghiền kĩ hỗn hợp gồm 1 gam natri axetat khan (CH3COONa) và 2 gam hỗn hợp vôi tôi xút (CaO + NaOH), sau đó cho vào ống nghiệm và lắp dụng cụ như hình vẽ. Đun nóng phần đáy ống nghiệm bằng đèn cồn.
Câu hỏi: Người ta thu khí metan bằng cách nào? Đẩy không khí hay đẩy nước? 
[image: C:\1. DATA\1. DAI HOC\1. Giao trinhDHSP\6. THPPGD\THPPGD-2009\Hinh ve thi nghiem\A19 copy.jpg]CH4
CH3COONa+ vôi tôi xút

Hình 2.17. Điều chế metan trong phòng thí nghiệm
b. Đưa bình đựng hỗn hợp khí metan và khí clo ra ánh sáng, sau một thời gian rót nước vào lắc nhẹ, cho vào bình một mẩu quỳ tím. Quan sát sự đổi màu của hỗn hợp khí và giấy quỳ tím.
[image: ]
Hình 2.18. Metan tác dụng với khí clo
c. Sau đó đưa đầu ống dẫn khí sục vào dung dịch KMnO4 1%, dung dịch brom. Quan sát màu của dung dịch KMnO4, dung dịch brom sau phản ứng.
[image: ][image: ]
Hình 2.19. Điều chế và thử tính chất của metan.
d. Đưa que diêm đang cháy tới đầu ống dẫn khí. Đưa một mẩu sứ trắng hoặc một vật bằng sứ trắng chạm vào ngọn lửa của metan.
[image: ][image: ]
Hình 2.20. Metan cháy trong không khí
- Khí metan cháy cho ngọn lửa màu gì?
- Vì sao khi đưa chén sứ vào ngọn lửa của metan đang cháy thì thấy có hơi nước đọng lại và có chất màu đen bám vào chén sứ?
Quan sát các hiện tượng xảy ra và giải thích. Viết các phương trình hóa học của phản ứng.
- Thảo luận:
+ Người ta điều chế metan và các đồng đẳng bằng phương pháp nào khác nữa không?
+ Cho biết sản phẩm tạo thành giữa propan với clo và brom với tỉ lệ 1: 1 (ánh sáng). Viết phản ứng hóa học và cho biết sản phẩm chính?
+ Ngoài phản ứng thế các ankan còn tham gia phản ứng nào khác? Viết phản ứng hóa học minh họa.
+ Giải thích tại sao khi ngọn nến cháy bình thường không có khói nhưng khi cho 1 miếng kim loại lên trên ngọn lửa lại có khói đen bám vào miếng kim loại?
Tư liệu:
Sáng ngày 16/1/2014 xảy ra vụ nổ tại công ty than Đồng Vông, Quảng Ninh làm 6 người chết và 5 người bị thương. Trên thế giới cũng xảy ra nhiều vụ nổ mỏ than. Ví dụ: Đêm ngày 18/9/2014 tại mỏ than Wujek (cộng hòa Ba Lan), xảy ra một vụ nổ lớn làm 13 thợ mỏ chết và 6 người bị thương. Tối ngày 29/8/2014 tại mỏ Tiêu Ga Lon (Trung Quốc) xảy ra vụ nổ lớn làm 46 người chết và 12 người bị thương.
[image: http://3.i.baomoi.xdn.vn/16/03/07/287/18820811/1_63082.jpg][image: http://media.tinmoi.vn/2010/10/17/2_8_1287277934_1_1710.trung.jpg]
Hình 2.21. Một số vụ nổ mỏ than
Thủ phạm của các vụ cháy nổ mỏ than là chất gì?
Từ thực tế trên, em hãy đề xuất một số biện pháp để tránh các tai nạn này?
Nguyên nhân của các vụ nổ trên là do sự cháy các khí metan có trong mỏ than. Để hạn chế các vụ nổ mỏ than, mỏ khí người ta áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như thông gió để giảm lượng khí metan và nghiêm cấm các hành động gây ra tia lửa như bật diêm, hút thuốc,… trong các hầm lò khai thác than.
Chiếu video về một số vụ nổ bình gas trong nước để HS quan sát, giáo dục các em cẩn thận hơn khi sử dụng các chất dễ cháy nổ như gas, xăng, dầu hỏa.
Khi sử dụng gas trong gia đình nếu thấy có mùi hôi do khí bị rò rỉ thì không sử dụng bật lửa mà mở cửa cho khí thoát ra và nhờ nhân viên đến sửa chữa kịp thời. 
[image: ]   [image: http://images.vov.vn/uploaded/thuthuy/2015_10_15/no_ga_LIOX.jpg]
Hình 2.22. Một số vụ nổ bình gas
Cần hiểu bản thân khí gas rò rỉ không gây cháy nổ. Nguyên lí cháy nổ là do khí gas kết hợp với oxi trong không khí tạo thành hỗn hợp cháy và chỉ cần ở nhiệt độ phù hợp hoặc có tia lửa phát ra khi bật công tắc bật đèn, quạt, điện thoại, giày cao gót có kim loại tiếp với mặt sàn... thì rất dễ xảy ra cháy nổ lớn.
NỘI DUNG 5: BIOGAS – NHIÊN LIỆU XANH
Hoạt động 1: Tìm hiểu lợi ích và tác hại của biogas
[image: http://thongtachutbephot.com.vn/images/ho-biogas.png]
Hình 2.23. Mô hình sử dụng biogas
- Thảo luận: Bản tin chương trình Bạn với nhà nông “Khí biogas – Nguồn năng lượng tái sinh”.
Nhóm 1 trình bày sản phẩm của nhóm mình với nội dung lợi ích và tác hại của công nghệ biogas. Sau đó, các nhóm thảo luận, giải quyết các vấn đề trong phiếu học tập.
Thực hiện hoạt động trải nghiệm để tìm hiểu về quy trình xử lí chất thải chăn nuôi bằng cách xây dựng hầm biogas tại nhà trường hoặc tại hộ gia đình,…
HS có thể chụp ảnh, quay phim và phỏng vấn để hoàn thành bài thu hoạch.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	- Biogas là gì?
- Biogas được sinh ra như thế nào?
- Công nghệ biogas có những lợi ích gì?
- Ở địa phương em, môi trường có bị ảnh hưởng nhiều bởi việc chăn nuôi gia súc, gia cầm không? Em có đề xuất gì nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường ở địa phương? Hiện nay, địa phương em đang dùng biện pháp nào để xử lí chất thải chăn nuôi?


Hoạt động 2: Tìm hiểu quy trình xây dựng và sử dụng biogas đúng kĩ thuật
Hội thảo khoa học và công nghệ “Tìm hiểu về quy trình xây dựng, xử lí chất thải chăn nuôi bằng hầm biogas và sử dụng biogas đúng kĩ thuật”.
- Yêu cầu nhóm 2 trình bày nội dung tìm hiểu của nhóm mình.
- Nội dung tìm hiểu cần làm rõ các yêu cầu trong phiếu học tập số 2.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	- Hệ thống lắp đặt hầm biogas.
- Hệ thống vận hành biogas.
- Nhà trường, hộ gia đình lấy nguồn chất thải nào để sản xuất biogas? Quy trình xử lí chất thải như thế nào?
- Trình bày quá trình hình thành biogas từ chất thải động vật, thực vật?


Hoạt động 3: Đề ra các giải pháp 
	Metan là khí nhà kính quan trọng thứ hai, sau khí cacbonic gây tác động trực tiếp đến sự biến đổi khí hậu của trái đất. Ảnh hưởng đến trái đất như khí quyển nóng lên, dâng cao mực nước biển, gia tăng hạn hán, lũ lụt,... Em hãy đề ra các giải pháp để giảm thiểu khí nhà kính và ô nhiễm môi trường.
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Hình 2.24. Các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường và hiệu ứng nhà kính
Tư liệu: Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích các công ty tư nhân Việt Nam và các công ty nước ngoài đầu tư vào năng lượng tái tạo, bao gồm khí sinh học và năng lượng sinh khối. Đóng vai là bên đại diện chính phủ Việt Nam và bên đại diện công ty tư nhân Việt Nam, đại diện công ty nước ngoài xem có nên đầu tư vào năng lượng tái tạo này hay không?
Mỗi nhóm đóng vai một trong các nhân vật trên và có 3 phút để nêu lên quan điểm của mình; các nhóm khác sẽ đưa ra câu hỏi hoặc phản biện nếu có. Sau khi thảo luận, cả lớp đưa ra quyết định về việc có nên hay không nên đầu tư vào năng lượng tái tạo không? Qua đó, thiết kế một tờ quảng cáo về lợi ích của việc sử dụng biogas để thuyết phục các công ty đầu tư.
- Kết luận:
Nhu cầu tiềm năng ở Việt Nam sẽ là một hệ thống biogas tích hợp, bao gồm thu gom rác thải, các thiết bị sản xuất khí và máy phát điện hoặc thiết bị sản xuất phân bón. Hầu hết các khách hàng tiềm năng sẽ là các trang trại chăn nuôi lớn, các nhà máy chế biến nông sản và các công ty quản lí rác thải đô thị.
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Hình 2.25. Hệ thống hoạt động biogas.
NỘI DUNG 6: NGUỒN NHIÊN LIỆU HIỆN ĐẠI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về dầu mỏ
Trung tâm nghiên cứu năng lượng Việt Nam "Dầu mỏ - Nguồn năng lượng tối ưu của loài người". Nhóm 3 cử đại diện trình bày bài về phần tìm hiểu của nhóm mình. Trong bài báo cáo làm rõ các vấn đề trong phiếu học tập số 3. Thời gian báo cáo tối đa là 5 phút.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	· Khái niệm dầu mỏ.
· Tìm hiểu cách khai thác dầu mỏ.
· Vai trò của dầu mỏ đối với nền kinh tế nước ta.
· Sự phân bố dầu mỏ ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam.
· Ảnh hưởng của dầu mỏ đến môi trường như thế nào? Đề xuất các biện pháp khắc phục.


Sau khi nhóm thuyết trình, các nhóm khác nhận xét và bổ sung ý kiến để hoàn thiện nội dung về dầu mỏ trong phiếu học tập.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về khí thiên nhiên
Nhóm 4 cử đại diện đóng vai là chuyên gia tập đoàn dầu khí Việt Nam trình bày bài báo cáo “Tình hình khai thác và sử dụng khí thiên nhiên ở nước ta”. Trong bài báo cáo làm rõ các vấn đề trong phiếu học tập số 4. Thời gian báo cáo tối đa là 5 phút.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

	· Sự hình thành khí thiên nhiên.
· Cách khai thác khí thiên nhiên.
· Tình hình khai thác khí thiên nhiên ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam.
· Ứng dụng của khí thiên nhiên.
· Cách sử dụng nhiên liệu khí tiết kiệm, hiệu quả.


Sau khi nhóm thuyết trình, các nhóm khác nhận xét và bổ sung ý kiến để hoàn thiện nội dung về khí thiên nhiên trong phiếu học tập số 4.
X. Gợi ý nội dung kiểm tra đánh giá
Câu 1: Vì sao các tàu chở dầu khi bị tai nạn thường gây ra thảm họa cho một vùng biển rất rộng?
Câu 2: Tại sao không dùng nước để dập tắt các đám cháy xăng, dầu mà phải dùng cát hoặc bình chứa cacbonic?
Câu 3: Vì sao có khí metan thoát ra từ các ao, hồ?
Câu 4: Khí metan gây nguy hiểm như thế nào cho người làm việc trong hầm mỏ?
Câu 5: Cơ sở để đánh giá chất lượng của xăng?
Câu 6: Dự án “Biến chất thải nông nghiệp thành nguồn năng lượng sạch thông qua sử dụng công nghệ khí sinh học” (gọi tắt là dự án Biogas) của Việt Nam đã 3 lần vinh dự được nhận các Giải thưởng quốc tế uy tín bao gồm: Giải thưởng “Năng lượng toàn cầu” tại Brussels - Bỉ năm 2006; Giải thưởng Ashden về “Năng lượng bền vững” tại London - Anh năm 2010; Giải thưởng “Vì con người” tại Diễn đàn năng lượng thế giới, Dubai năm 2012 nhờ tính hiệu quả và quy mô lợi ích mà nó mang lại.
Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện mạnh mẽ môi trường sống của hàng trăm ngàn người dân ở nông thôn, trong đó khí biogas sản xuất từ chất thải chăn nuôi trở thành nguồn nhiên liệu trong sinh hoạt. Tác dụng của việc sử dụng nhiên liệu biogas là gì?
Câu 7: Hiện nay, các nguồn năng lượng, nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá, khí thiên nhiên… đang ngày càng cạn kiệt do bị khai thác quá mức. Để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch trong sinh hoạt của người dân ở nông thôn, người ta đã có giải pháp sản xuất nhiên liệu khí  bằng cách nào dưới đây?
A. Lên men các chất thải hữu cơ trong hầm biogas.
B. Thu khí metan từ bùn ao.
C. Lên men ngũ cốc.
D. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ.
Câu 8: Hãy kể tên các nguồn nhiên liệu sinh học khác ngoài biogas.
Câu 9: Một số thành phố đang thu hồi metan từ việc phân hủy rác thải để tạo ra “năng lượng xanh”. Những thành phố lớn có thể sản xuất năng lượng từ metan đủ cung cấp cho 25.000 hộ dân. Để làm được điều này, mỗi thành phố cần lượng điện năng đủ sinh ra 1,08.109 kJ. Biết rằng metan cháy theo phương trình hóa học:


1 mol metan cháy tỏa ra lượng nhiệt là 802 kJ.
Nếu 80% lượng nhiệt sinh ra được chuyển hóa thành điện năng thì cần thu hồi bao nhiêu kilogam metan mỗi ngày để tạo ra được lượng điện năng đủ sinh ra 1,08.109 kJ?
Câu 10: Khi 1 gam metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhiêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1 lít nước (D = 1 g/cm3) từ 25oC lên 100oC. Biết rằng muốn nâng 1 gam nước lên 1oC cần tiêu tốn 4,18 J. Giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước?
Câu 11: Hãy giải thích tại sao không được để các bình chứa xăng, dầu (gồm các ankan) gần lửa, trong khi đó người ta có thể nấu chảy nhựa đường (trong thành phần cũng có các ankan) để làm đường giao thông?
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên (đktc) gồm metan, etan và propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là bao nhiêu?
Câu 13: Vì sao với xăng chỉ cần châm lửa là bắt cháy, còn dầu hoả phải dùng bấc mới đốt được?
Câu 14: Một mẫu biogas X có thành phần % theo thể tích các khí lần lượt là: 68% CH4, 32% CO2 và 2% khí N2. Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 100 m3 khí X (đktc) biết 1 mol CH4 khi cháy tỏa ra lượng nhiệt là 1344 kJ.
2.7. CÁC YÊU CẦU NHẰM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ VIỆC XÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ DHTH
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- Yêu cầu 1: Quan sát các hoạt động của SV trực tiếp hoặc gián tiếp và chỉ đưa ra ý kiến tư vấn khi cần thiết. Không can thiệp và ép buộc SV thực hiện các công việc theo ý kiến chủ quan của mình mặc dù có thể cách làm việc của SV chưa thật sự hoàn hảo theo ý của GgV. Sẵn sàng thay đổi vai trò để trở thành người học trong một số trường hợp để lắng nghe ý kiến của SV. Luôn khuyến khích, động viên SV suy nghĩ tìm tòi những kiến thức liên môn, sử dụng các PPDH hay các kỹ thuật dạy học một cách phù hợp trong các chủ đề.
- Yêu cầu 2: Yêu cầu SV tìm hiểu những phần kiến thức liên môn liên quan đến chủ đề mà nhóm đã chọn. 
- Yêu cầu 3: Xây dựng kế hoạch đánh giá hợp lí với các tiêu chí đánh giá cụ thể.
Xây dựng một kế hoạch đánh giá hiệu quả đòi hỏi GgV cần xác định rõ mục đích, đối tượng, công cụ và thời điểm đánh giá. Trong các công cụ đánh giá, GgV cần miêu tả rõ ràng, cụ thể các tiêu chí đánh giá. Điều này có tác dụng giúp SV tự định hướng tốt trong công việc, ưu tiên việc đánh giá nội dung và NL mà các nhóm thực hiện.
Khi là đối tượng hoặc chủ thể đánh giá, người học sẽ làm việc có hiệu quả và nghiêm túc hơn. Vì vậy, việc đánh giá góp phần thúc đẩy người học chủ động, tích cực và có sự tự định hướng trong quá trình thực hiện chủ đề tích hợp.
- Yêu cầu 4: Tạo điều kiện cho SV phát triển các NL dạy học hóa học nói chung thông qua việc phát triển NLDHTH.
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2.7.2. Đối với SV
- Yêu cầu 1: Nghe tích cực và phê bình mang tính xây dựng.
Nghe tích cực và phê bình mang tính xây dựng có nghĩa là lắng nghe và suy nghĩ về những điều người khác nói và kiểm tra xem mình hiểu ý của người nói đến mức nào trước khi đưa ra ý kiến phản hồi. 
- Yêu cầu 2: Phân công công việc hợp lí, cụ thể và có sự giám sát, đánh giá lẫn nhau.
Để việc học tập hợp tác hiệu quả hơn và để sử dụng tối ưu thời gian trên lớp, SV cần phải xác định rõ mục tiêu của nhóm và trách nhiệm của từng cá nhân trong nhóm, có sự kiểm tra và đánh giá công việc giữa các thành viên trong nhóm dưới sự hướng dẫn và giám sát của GgV. Như vậy, SV sẽ ý thức hơn về trách nhiệm của mình và sẽ phải cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.
- Yêu cầu 3: SV cần sắp xếp một thời gian biểu và làm việc một cách khoa học như lập thời gian biểu cụ thể; cần làm việc theo thời gian và kế hoạch mà nhóm đã vạch ra để đảm bảo công việc hoàn tất đúng tiến độ; thảo luận, các thành viên trong nhóm thường xuyên kiểm tra và đốc thúc lẫn nhau trong mọi công việc…
- Yêu cầu 4: Cần bám sát mục tiêu chủ đề DHTH được giao, bộ câu hỏi định hướng, các tiêu chí đánh giá của GgV để có sự tự định hướng tốt trong công việc.

                                           TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Trong chương này, chúng tôi đã phân tích mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo SV hóa học của các trường ĐHSP. Dựa vào Chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục đại học ngành SP hóa học để chỉ ra rằng việc phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học là cần thiết và góp phần phát triển NL dạy học cho SV.
Phân tích chương trình học phần PPDH Hóa học phổ thông để thấy được việc bổ sung nội dung DHTH vào học phần này là cần thiết và phù hợp, đáp ứng được việc đào tạo GV Hóa học của các trường SP trong giai đoạn mới.
	Dựa trên cơ sở của việc xác định cấu trúc NLDHTH, đặc điểm chương trình Hóa học ĐHSP, đã xác định khung NLDHTH và mô tả chi tiết mức độ các biểu hiện của NLDHTH của SVSP hóa học.
Để nâng cao chất lượng đào tạo SVSP hóa học, phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học, chúng tôi đã đề xuất 4 biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học. Bên cạnh đó, đã vận dụng quy trình xây dựng các chủ đề DHTH cho SV, hướng dẫn lập kế hoạch dạy học và xây dựng nội dung chủ đề tích hợp. 
Ngoài ra, chúng tôi đã thiết kế bộ công cụ và các phương án đánh giá quá trình, mẫu bảng kiểm và phiếu đánh giá NLDHTH cho SVSP Hóa học.
Trên các cơ sở về đặc điểm của DHTH và đặc điểm của SVSP, đã minh họa 2 chủ đề DHTH là sản phẩm của các nhóm SV (cả 9 chủ đề trình bày ở phụ lục- đĩa VCD)
Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu nhằm thực hiện hiệu quả việc xây dựng các chủ đề DHTH nhằm phát triển NLDH cho SVSP.
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Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
[bookmark: _Toc377914184][bookmark: _Toc388778461]3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
Mục đích của việc tiến hành TNSP nhằm khẳng định tính đúng đắn, cần thiết của đề tài nghiên cứu và sự phù hợp với thực tiễn công tác đào tạo GV trong các trường sư phạm, kiểm tra giả thuyết khoa học của luận án.
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Với mục đích TNSP như trên, chúng tôi xác định các nhiệm vụ là:
1) Đánh giá tính khoa học và tính thực tiễn của tài liệu tự học về NLDHTH
       	- Xây dựng nội dung lí thuyết về DHTH.
        	- Xây dựng mẫu phiếu nhận xét đánh giá.
	- Liên hệ với các chuyên gia trong lĩnh vực DHTH, gửi phiếu, xin nhận xét.
	- Tổng hợp ý kiến nhận xét của các chuyên gia.
	- Chỉnh sửa - Hoàn chỉnh tài liệu và đưa vào sử dụng.
        2) Xây dựng, sử dụng và đánh giá chất lượng trang web “hoahocsupham.com“
	- Đăng ký tên miền, hotting. Sử dựng mã nguồn mở của NuKeViet.
           - Xây dựng nội dung, học liệu điện tử cho trang web. Đưa trang web vào sử dụng.
	- Điều chỉnh, bổ sung, cập nhật thông tin.
	- Kiểm chứng độ giá trị của trang web “hoahocsupham.com“ bằng phiếu nhận xét, đánh giá.
          3) Đánh giá tính khả thi, hiệu quả của biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học
Nhiệm vụ cụ thể:
            - Xác định nội dung TNSP (chọn thực nghiệm trong học phần PPDH hóa học PT).
   - Chọn đối tượng, địa bàn để tổ chức TNSP sao cho phù hợp và hiệu quả.
  -  Xác định nội dung TNSP: Hướng lựa chọn các chủ đề tích hợp, phương tiện.
           - Chuẩn bị kế hoạch thực hiện DHTH, các phương tiện thực hiện. 
            - Thiết kế, chuẩn bị bộ công cụ đánh giá trong DHTH: các bảng kiểm quan sát, các phiếu đánh giá…
	- Xây dựng đề kiểm tra, đáp án, thang điểm.
           - Các nhóm SV thiết kế các chủ đề DHTH.
            - Lập kế hoạch tiến hành TNSP và thực hiện: vòng thử nghiệm nhằm thăm dò, rút kinh nghiệm; TN chính thức tại 5 trường: ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, ĐHSP - Đại học Huế, ĐHSP TP Hồ Chí Minh.
           - Xử lí, phân tích các dữ liệu thu thập được bằng phương pháp toán học thống kê, rút ra kết luận.
[bookmark: _Toc381307499][bookmark: _Toc388778467]3.3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.3.1. Đánh giá tài liệu tự học về NLDHTH 
	Tài liệu tự học về NLDHTH có tên là “Hướng dẫn sinh viên về dạy học tích hợp ở cấp THPT”. Để đánh giá tính khoa học và thực tiễn của tài liệu này chúng tôi đã sử dụng phương pháp chuyên gia.
3.3.1.1. Đối tượng xin nhận xét đánh giá
	Đối tượng xin ý kiến nhận xét đánh giá là các chuyên gia về PPDH Hóa học, gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ môn Hóa học của một số trường ĐHSP, và các GgV giỏi, có kinh nghiệm DH ở trường ĐH. Danh sách các chuyên gia nhận xét tài liệu xem ở phụ lục 1G.
3.3.1.2. Nội dung đánh giá
	Sử dụng phiếu hỏi (xem mẫu phiếu hỏi ở phụ lục 1D) để lấy nhận xét của các chuyên gia về:
         + Sự phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành/ Tính sư phạm của tài liệu. 
          + Nội dung tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
          + Nội dung và chất lượng tài liệu học tập (tính khoa học, phù hợp thực tiễn, cập nhật tri thức mới, minh họa, minh chứng....)
           + Hình thức và cấu trúc của tài liệu học tập (thuật ngữ, văn phong, trình bày...)
         + Mức độ đáp ứng nhu cầu của SV và của GgV ở các trường ĐHSP.
         + Tính mới và cập nhật của tài liệu học tập. 
3.3.1.3. Tiến hành
	Liên hệ với các chuyên gia, gửi tài liệu và mẫu phiếu nhận xét để xin ý kiến sau đó thu lại các phiếu nhận xét, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia theo các mục hỏi trong phiếu, rút ra kết luận. 
	Ngoài ra, chúng tôi còn trao đổi hỏi ý kiến lấy nhận xét về tài liệu của các GgV trực tiếp tham gia dạy thực nghiệm và của các khóa SV đã sử dụng tài liệu.
3.3.2. Đánh giá chất lượng trang web “hoahocsupham.com“
3.3.2.1. Đối tượng xin nhận xét đánh giá
	Đối tượng xin ý kiến nhận xét đánh giá là các GgV chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ môn Hóa học của một số trường ĐHSP, GV giỏi, có kinh nghiệm DH ở trường PT và SV ở các trường ĐHSP tiến hành TNSP.
3.3.2.2. Nội dung đánh giá
	Sử dụng phiếu hỏi (xem mẫu phiếu hỏi ở phụ lục 1E) để lấy nhận xét về:
	- Ứng dụng CNTT&TT có tác dụng đối với việc phát triển NL nghề nghiệp cho SVSP.
	- Tính hiệu quả, tính phù hợp với đối tượng và giá trị sử dụng để giúp SVSP rèn luyện NL nghề nghiệp nói chung và NLDHTH nói riêng.
	- Nội dung (tính khoa học, tính chính xác, có tác dụng hướng dẫn, các ví dụ rõ ràng, dễ hiểu...).
	 - Cấu trúc, hình thức của trang web.
3.3.2.3. Tiến hành
	Liên hệ với các GgV, GV và SV gửi phiếu nhận xét về trang web “hoahocsupham.com“, tổng hợp ý kiến các mục hỏi trong phiếu, rút ra kết luận.
3.3.3. Đánh giá hiệu quả của quy trình và biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học. 
[bookmark: _Toc377914187][bookmark: _Toc381307496][bookmark: _Toc388778464]3.3.3.1. Chọn đối tượng, địa bàn TNSP
	Căn cứ vào các tiêu chí về sự quan tâm, ủng hộ của GgV để lựa chọn cơ sở TNSP. Đối tượng TN được lựa chọn là SV năm thứ 3 và năm thứ 4 - chương trình đào tạo đại học hệ sư phạm chính quy tập trung. GgV dạy TN có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm cao. Chúng tôi đã lựa chọn GgV và SV tham gia TN tại 5 trường: ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, ĐHSP - Đại học Huế, ĐHSP TP Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc381307497][bookmark: _Toc388778465]3.3.3.2. Chuẩn bị thực nghiệm sư phạm
Trước khi TNSP, đã có sự trao đổi với GgV dạy TN về các nội dung: 
	- Mục đích TNSP;
	- Cách thức tiến hành DHTH trong môn học PPDH hóa học phổ thông;
	- Cung cấp lí thuyết về DHTH cho SV (tài liệu tự học về NLDHTH), GgV dạy thực nghiệm cung cấp và tổ chức thực nghiệm tùy theo nội dung của chương trình dạy học tại các trường ĐH sư phạm thực nghiệm.
	- Đánh giá kiến thức về DHTH của SVSP Hóa học thông qua bài kiểm tra về kiến thức.
	- Đánh giá NLDHTH của SV thông qua đánh giá sản phẩm là các chủ đề DHTH; mức độ nhận thức của SV về DHTH.
	- Cơ sở vật chất, các thiết bị cần thiết; các phiếu điều tra, đề kiểm tra, phiếu đánh giá, bảng kiểm quan sát, ……
	Ngoài ra, GgV dạy TN đã được cung cấp một số chủ đề tham khảo và các công cụ đánh giá cho các chủ đề DHTH.
[bookmark: _Toc381307498][bookmark: _Toc388778466]3.3.3.3. Kế hoạch TNSP
Để đảm bảo tính khách quan của việc thu thập số liệu TN, tiến hành TNSP tại 5 trường ĐHSP ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam của đất nước.
	- TNSP thử nghiệm, có tính chất thăm dò, được thực hiện vào năm học 2012 –2013 ở trường ĐHSP- ĐH Huế và trường ĐHSP Hà Nội. Nơi thực nghiệm là cơ sở đào tạo và trường ĐH nơi tác giả của luận án làm việc, nên có nhiều thuận lợi trong việc TN thăm dò và rút kinh nghiệm cho TN chính thức.
	Từ kết quả TNSP thu được, chúng tôi đã tiến hành chỉnh sửa quy trình xây dựng các chủ đề cho phù hợp với xu hướng mới, điều chỉnh khung NLDHTH, chỉnh sửa các tiêu chí đánh giá.
[bookmark: _Toc388816629]


Bảng 3.1. Danh sách các cơ sở, GgV và SV tham gia TN thử nghiệm
	Năm học 2012-2013

	 TT
	Trường 
	GgV thực nghiệm
	Lớp (Số SV)
	HP TN
	Chủ đề DHTH

	1
	ĐHSP-  ĐH Huế
	1.Đặng Thị Thuận An
2.Phan Thế Bình
	Hóa 3A, 3B - 90 SV (2010-2014) 
	PPDH Hóa học
	1. Nguyên tử và cuộc sống hiện đại. 
2. Ankan và thế giới hiện đại.

	2
	ĐHSP Hà Nội
	Trần Trung Ninh
	K60- 60 SV
	PPDH Hóa học
	1. Mưa axit- Con dao hai lưỡi với môi trường.
2. Môi trường của làng nghề sản xuất gốm sứ Bát Tràng

	Số trường ĐHSP: 02, số SV thực nghiệm: 150


	- TNSP năm học 2013 - 2014, tiến hành trên 2 trường: ĐHSP Huế và ĐHSP Thái Nguyên nhằm mục đích vận dụng quy trình đã được điều chỉnh, hoàn thiện một số chủ đề. Các nhóm SV xây dựng và hoàn thiện các công cụ đánh giá theo hướng đơn giản hoá để thuận lợi hơn cho việc áp dụng vào thực tế dạy học. 
Bảng 3.2. Danh sách các cơ sở, GgV và SV tham gia TN năm học 2013-2014
	Năm học 2013-2014

	 TT
	Trường 
	GgV thực nghiệm
	Lớp (Số SV)
	HP TN
	Chủ đề DHTH

	1
	ĐHSP-  ĐH Huế

	1.Đặng Thị Thuận An
2.Phan Thế Bình
	Hóa 3A, 3B - 83 SV 
(2011-2015) 
	PPDH Hóa học
	1. Silic - hợp chất silicat và những ứng dụng quan trọng của nó trong đời sống và sản xuất.
2. Ankan và thế giới hiện đại.

	2
	ĐHSP Thái Nguyên
	Nguyễn Mậu Đức
	K46B – 81 SV
	PPDH Hóa học
	1. Kim loại Sắt - một phần không thể thiếu của cuộc sống!
2. Oxi- ozon và sự sống xanh. 

	Số trường ĐHSP: 02, số SV thực nghiệm: 164


	
	- TNSP trong năm học 2014 – 2015 ở 5 trường: ĐHSP Tp.HCM, ĐHSP Huế, ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP Thái Nguyên nhằm mục đích vận dụng quy trình xây dựng các chủ đề DHTH, tiến trình thực hiện, hoàn thiện bộ công cụ đánh giá. Bước đầu đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của các biện pháp phát triển NLDHTH trong đào tạo SVSP hóa học.

Bảng 3.3. Danh sách các cơ sở, GgV và SV tham gia TN năm học 2014-2015
	Năm học 2014-2015

	 TT
	Trường 
	GgV thực nghiệm
	Lớp (Số SV)
	HP TN
	Chủ đề DHTH

	1
	ĐHSP-  ĐH Huế

	Đặng Thị Thuận An
Phan Thế Bình
	Lớp Hóa 3A, 3B- 72 SV (2012-2016)
	PPDH Hóa học

	1. Nguyên tử và cuộc sống hiện đại. 
2. Silic - hợp chất silicat và những ứng dụng quan trọng của nó trong đời sống và sản xuất.

	2
	ĐHSP Hà Nội
	Trần Trung Ninh
	K62- 57 SV
	UD CNTT trong DH HH 
	1. Nguyên tử và cuộc sống hiện đại. 
2. Ancol- Nguồn nguyên liệu mới. 

	3
	ĐHSP Thái Nguyên
	Nguyễn Mậu Đức
	K47B - 71 SV
	PPDH Hóa học
	1. Kim loại Sắt - một phần không thể thiếu của cuộc sống!
2. Ankan và thế giới hiện đại.

	4
	ĐHSP Tp.HCM
	Phan Đồng Châu Thủy
	K39- 37 SV 
(2 nhóm)
	Dạy học intel
	1. Oxi- ozon và sự sống xanh. 
2. Ancol- Nguồn nguyên liệu mới.

	5
	ĐHSP Hà Nội 2
	Kiều Phương Hảo
	K38 (35 SV)
	PPDH Hóa học
	1. Protein – nền tảng của sự sống. 
2. pH- ý nghĩa của pH trong cuộc sống.

	Số trường ĐHSP: 05, số SV thực nghiệm: 272


	- TNSP năm học 2015 – 2016, tiến hành ở 5 trường: để đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của các biện pháp phát triển NLDHTH trong đào tạo SVSP hóa học và tiếp tục kiểm định giả thuyết nghiên cứu của đề tài.
Bảng 3.4. Danh sách các cơ sở, GgV và SV tham gia TN năm học 2015-2016
	Năm học 2015-2016

	Số TT
	Trường 
	GgV thực nghiệm
	Lớp (Số SV)
	Học phần TN
	Chủ đề DHTH

	1
	ĐHSP-  ĐH Huế

	1.Đặng Thị Thuận An
2.Phan Thế Bình
	Hóa 3A, 3B: 61 SV (2013-2017) 
	PPDH Hóa học
	1. Oxi- ozon và sự sống xanh. 
2. Glucozơ - Mạch nguồn của sự sống.

	2
	ĐHSP Hà Nội
	Trần Trung Ninh
	 K63C-K64C -  30 SV
	PPDH Hóa học
	1. Nguyên tử - Bàn đạp cho sự phát triển của khoa học
2. Ankan và thế giới hiện đại.


	3
	ĐHSP Thái Nguyên
	Nguyễn Mậu Đức
	 K48A, B - 67 SV 
	PPDH Hóa học
	1. Ancol- Nguồn nguyên liệu mới.
2. pH- ý nghĩa của pH trong cuộc sống.

	4
	ĐHSP Tp.HCM
	Phan Đồng Châu Thủy
	 K40- 39 SV 
	PPDH Hóa học
	1. Oxi- ozon và sự sống xanh. 
2. Ancol- Nguồn nguyên liệu mới.

	5
	ĐHSP Hà Nội 2
	Kiều Phương Hảo
	 K39 (38 SV)
	PPDH Hóa học
	1. Protein – nền tảng của sự sống. 
2. pH- ý nghĩa của pH trong cuộc sống.

	Số trường ĐHSP: 05, số SV thực nghiệm: 235


3.3.3.4. Nội dung thực nghiệm
a) Thực nghiệm sư phạm thử nghiệm
         - Đánh giá mức độ nhận thức của SV về DHTH qua phiếu khảo sát.
         - Khảo sát thực trạng DHTH ở trường ĐHSP bằng phiếu khảo sát.
- SV tự nghiên cứu tài liệu tự học về DHTH do GgV cung cấp hoặc từ trang web.
- GgV hướng dẫn SV quy trình xây dựng các chủ đề DHTH. Trường ĐHSP Huế, GgV trình bày, trao đổi về DHTH cho SV. Hướng dẫn SV xây dựng chủ đề tích hợp. Trường ĐHSP Hà nội, GgV thực hiện dưới hình thức tự học, tự nghiên cứu. Sản phẩm của SV đều được trao đổi và thảo luận qua mạng internet và e-mail.
	- SV phân tích bản chất của DHTH, phân tích được xu hướng DHTH, vận dụng phối hợp những kiến thức liên môn như vật lí, sinh học, … lựa chọn chủ đề tích hợp. 
	- Dựa trên khung NLDHTH, nhóm SV phối hợp với nhau để xây dựng các chủ đề tích hợp với thời gian qui định. Nộp sản phẩm lần thứ nhất. Các nhóm chỉnh sửa các chủ đề DHTH sau khi đã có sự định hướng của GgV. Nộp sản phẩm lần thứ hai.
	- GgV cho SV tổ chức các hoạt động hoặc trình bày kế hoạch dạy học và nội dung chủ đề DHTH. 
          - SV hoàn thành khảo sát NLDHTH (Phiếu khảo sát được gửi đến cho SV sau khi kết thúc báo cáo chủ đề tích hợp).
Trên cơ sở lấy ý kiến phản hồi từ SV, đánh giá của chuyên gia về tài liệu tự học, những kinh nghiệm của GgV dạy thực nghiệm, chúng tôi chỉnh sửa tài liệu, chỉnh sửa quy trình phát triển NLDHTH cho SVSP để phù hợp với thực tế dạy học ở các trường ĐHSP.  
* Qua TNSP thử nghiệm chúng tôi rút ra một số nhận định sau:
- Thứ nhất, khẳng định lại các nhận định về thực trạng nhận thức về DHTH của SV cũng như các nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó.
- Thứ hai, việc tích hợp nội dung tích hợp trong học phần PPDH Hóa học phổ thông là khả thi và có tác dụng tốt trong việc phát triển NLDHTH cho SV, không ảnh hưởng nhiều đến thời lượng và mục tiêu của học phần. SV có tài liệu “Hướng dẫn SV về DHTH ở cấp THPT” cũng như sử dụng các thông tin trên trang web hoahocsupham.com giúp SV dễ thu thập thông tin, kiến thức hỗ trợ trong việc xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn. Bên cạnh đó mỗi SV cũng có thể tự đánh giá để điều chỉnh quá trình học tập và rèn luyện của bản thân.
- Thứ ba, trong quá trình TNSP việc bổ sung kịp thời nội dung về DHTH trong học phần PPDH Hóa học phổ thông là cần thiết. Qua việc tiến hành TNSP để đánh giá hiệu quả của quy trình và các biện pháp phát triển NLDHTH thông qua học phần PPDH Hóa học phổ thông  cho SVSP bước đầu mang tính hiệu quả.
b) Thực nghiệm sư phạm đánh giá
Với học phần “PPDH hóa học PT”, đa số các GgV thực nghiệm đều chọn tiến hành TNSP sau khi SV đã được trang bị hầu như toàn bộ kiến thức về PPDH các loại bài cụ thể.
Đánh giá kết quả thực nghiệm: Kết quả TNSP được đánh giá định tính và định lượng qua phiếu  khảo sát SV trước và sau khi thực hiện DHTH; phiếu đánh giá năng lực thiết kế chủ đề DHTH, phiếu đánh giá sản phẩm chủ đề DHTH đã được SV xây dựng.	
[bookmark: _Toc450558527][bookmark: _Toc377914191][bookmark: _Toc388778468]




3.3.3.5. Một số hình ảnh thực nghiệm thực hiện tại một số trường ĐHSP
1. Chọn chủ đề, xác định mục tiêu
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	2. Lựa chọn phương án thực hiện
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	3. Chuẩn bị báo cáo
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	4. Báo cáo ở nhóm- hay ở lớp
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5. GgV nhận xét, kết luận
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3.4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.4.1. Cách phân tích, xử lí, đánh giá kết quả TNSP
   	Mỗi biện pháp đề ra đều có phân tích đánh giá định tính và định lượng kết quả TNSP. 
   - Đánh giá định tính: Dựa vào quan sát chung và ý kiến đánh giá của GV và SV.
   - Đánh giá định lượng: Việc xử lí số liệu thực nghiệm dựa vào thống kê toán học. Chúng tôi đã sử dụng phần mềm thống kê SPSS 18, các bước thực hiện như sau:
 	1. Nhập dữ liệu phiếu điều tra vào bảng Variable View. 
	2. Tính các giá trị phương sai (Variance), độ lệch chuẩn (Std. Deviation), giá trị trung bình (Mean).
	3. Thực hiện phân tích độ tin cậy (Cronbach's Alpha). 
	4. Lập bảng tổng hợp tóm tắt số liệu.
	5. Vẽ biểu đồ mối tương quan của TTĐ và STĐ.
	6. So sánh T-test (Paired samples test), đánh giá về sự hiểu biết nội dung DHTH của TTĐ và STĐ từ đó đưa ra nhận xét chung. 
3.4.2. Đánh giá tài liệu tự học về NLDHTH  
[bookmark: _Toc401670235][bookmark: _Toc401650927][bookmark: _Toc388816631]Chúng tôi đã tiến hành tổng hợp ý kiến trong phiếu đánh giá của 09 chuyên gia (Nội dung các bản nhận xét của các chuyên gia được trình bày kèm theo ở phụ lục), kết quả thu được như sau:
 Bảng 3.5. Kết quả tổng hợp ý kiến của các chuyên gia về tài liệu tự học.
	STT
	Nội dung đánh giá
(Mức độ hoàn thành)
	Đạt
	Không đạt

	
	
	Tốt 
	Khá
	TB
	

	1
	Về sự phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành/ Tính sư phạm của tài liệu
	6
	2
	1
	0

	2
	Nội dung tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
	3
	6
	0
	0

	3
	Nội dung và chất lượng tài liệu học tập (tính khoa học, phù hợp thực tiễn, cập nhật tri thức mới, minh họa, minh chứng....)
	4
	3
	2
	0

	4
	Hình thức và cấu trúc của tài liệu học tập (thuật ngữ, văn phong, trình bày ...)
	2
	5
	2
	0

	5
	Mức độ đáp ứng nhu cầu của SV và của GgV
	5
	2
	2
	0

	6
	Tính mới và cập nhật của tài liệu học tập
	4
	4
	1
	0


    Kết quả đánh giá:
- Về sự phù hợp với chương trình đào tạo: 6/9 chuyên gia cho rằng tài liệu phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành. GS.TSKH Nguyễn Cương và PGS.TS Đặng Thị Oanh đánh giá đây là một tài liệu có tính sư phạm, cần thiết, có ý nghĩa trong việc phát triển NLDHTH cho SVSP, đáp ứng được nhu cầu đổi mới PPDH ở ĐH hiện nay. 
- Về nội dung tài liệu đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng: 3/9 chuyên gia đánh giá tốt, 6/9 chuyên gia đánh giá mức độ khá. Như vậy các chuyên gia đều nhận định nội dung tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo tính khoa học, chính xác.
	Theo ý kiến của PGS.TS Trịnh Văn Biều: Nên viết gọn “môn học hóa học” thành “môn hóa học”. Thêm từ liên môn vào tên phụ lục 3 trang 15. Nên chỉ rõ kỹ thuật DH tích cực nào dùng trong DHTH để GV tập trung đi sâu hơn.
Theo ý kiến của TS. Nguyễn Đức Dũng: Cần bổ sung thêm tài liệu học tập có liên quan đến năng lực và dạy học định hướng phát triển năng lực và tài liệu tập huấn “dạy học tích hợp ở trường THCS, THPT” của Bộ GD&ĐT.
- Về nội dung và chất lượng tài liệu học tập: Kết quả 4/9 chuyên gia đánh giá tốt, 3/9 chuyên gia đánh giá mức độ khá và 2/9 chuyên gia đánh giá mức độ trung bình. Như vậy, các chuyên gia đều nhận định nội dung tài liệu đảm bảo tính khoa học, chính xác, phù hợp thực tiễn, cập nhật tri thức mới, minh họa, minh chứng, nhưng cần có sự điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo chất lượng....
	Theo TS. Đào Anh Quang: Trong lần chỉnh sửa kế tiếp nên sơ đồ hóa tối đa các nội dung trong phụ lục, bổ sung các hình ảnh minh họa để giúp tài liệu sinh động hơn.
      Theo ý kiến của TS. Nguyễn Đức Dũng: Mỗi nội dung nên có những ví dụ minh họa để tăng tính thực hành, thực tiễn, tránh chỉ có lí thuyết.
	- Về hình thức: Các chuyên gia đều nhận định tài liệu được trình bày dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc. Tuy nhiên, tài liệu còn một số lỗi chính tả và diễn đạt cần sửa chữa.
	Theo nhận xét của PGS.TS Nguyễn Thị Sửu: Tài liệu đạt yêu cầu, cần bổ sung thêm tài liệu tham khảo, trích dẫn tài liệu. Một số thuật ngữ nên thay cho phù hợp. Ví dụ: Thay SV cho giáo sinh, người học hay học viên cho thống nhất.
	Theo TS. Nguyễn Đức Dũng: “dạy học nêu và giải quyết vấn đề” nên thay bằng “dạy học giải quyết vấn đề”.
- Về mức độ đáp ứng nhu cầu của SV và của giảng viên: Kết quả 5/9 chuyên gia đánh giá tốt, 2/9 chuyên gia đánh giá mức độ khá, 2/9 chuyên gia đánh giá mức độ trung bình.
	Theo TS. Phan Đồng Châu Thủy: cần bổ sung các ví dụ minh họa cho các khái niệm giúp cho việc tự học của SV dễ dàng hơn. Cần bổ sung phần lựa chọn các PPDH tích cực để DHTH (vì không phải PPDH tích cực nào cũng có thể sử dụng để DHTH). Bảng kiểm quan sát còn mơ hồ, khó quan sát và đánh giá, cần mô tả cụ thể các mức độ thể hiện để có thể thực hiện dễ dàng và chính xác.
	- Về tính mới và cập nhật của tài liệu học tập: 4/9 chuyên gia đánh giá tốt, 4/9 chuyên gia đánh giá mức độ khá và 1/9 chuyên gia đánh giá mức độ trung bình.
	 Theo ý kiến của PGS. TS Đặng Thị Oanh: Tên của tài liệu nên bổ sung là: TÀI LIỆU TỰ HỌC…. , cần bổ sung thêm tài liệu tham khảo. Cần xem lại bảng kiểm quan sát, chỉ rõ các mức độ đạt được các tiêu chí/ Biểu hiện của năng lực. Mỗi biểu hiện/tiêu chí của một năng lực nào đó khi đo cần phải chỉ rõ các mức độ đạt được các tiêu chí đó (Phải lượng hóa được). Nên có một ví dụ minh họa về DH một chủ đề nào đó minh họa cho SV tham khảo để biết cách thiết kế một chủ đề DHTH.
	Với những ý kiến đóng góp bổ sung này, tài liệu tự học của SV đã được sửa chữa, điều chỉnh cho hợp lí giúp cho quá trình tự học, tự nghiên cứu của SV được tốt hơn.
Kết luận chung: Các chuyên gia đều cho rằng đây là tài liệu bổ ích, có ý nghĩa thực tiễn trong việc phát triển NLDHTH cho SVSP Hóa học, sau khi chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp, tài liệu được in ấn cho SV các trường Sư phạm sử dụng trong quá trình tự học để phát triển NLDHTH trong học phần PPDH Hóa học phổ thông. 
Các GgV trực tiếp dạy TNSP đều nhận xét đây là một tài liệu có ý nghĩa cả về lí luận và thực tiễn, nội dung trình bày dễ hiểu, ví dụ rõ ràng, cách trình bày có tác dụng hướng dẫn, thuận lợi cho việc phát triển NLDHTH. Sinh viên sử dụng tài liệu cũng cho rằng nội dung tài liệu đầy đủ, trình bày dễ hiểu, có thể vận dụng để xây dựng các chủ đề DHTH.
3.4.3. Kết quả nhận xét, đánh giá chất lượng trang web “hoahocsupham.com“ 
	Trang web hỗ trợ cho SV trong việc tìm kiếm và xử lí thông tin hỗ trợ việc phát triển NLNN cho SVSP nói chung và NLDHTH nói riêng. Hiện nay số lượng GV, SV và HS THPT truy cập vào trang web ngày càng nhiều. Tính đến ngày 4-6-2016 đã có 496.834 lượt truy cập.
	Điều tra SV bằng phiếu điều tra và thu được 300 phiếu đánh giá chất lượng của trang web ở các trường ĐHSP Thái Nguyên, ĐHSP Huế và ĐHSP Hà nội với kết quả thu được như sau:
Bảng 3.6. Tác dụng của ứng dụng CNTT&TT với việc phát triển NLNN cho SV
	Nội dung
	Rất hiệu quả
	Hiệu quả
	Bình thường
	Không hiệu quả

	Tác dụng của ứng dụng CNTT&TT đối với việc phát triển NLNN cho SV
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	
	56
	18,66
	117
	39,0
	110
	36,66
	17
	5,66


Bảng 3.7. Trang web đã hỗ trợ SV trong việc tiếp thu kiến thức, rèn kỹ năng dạy học, phát triển NLNN
	Nội dung
	Rất tốt
	Tốt
	Bình thường
	Không tốt

	Hỗ trợ SV tiếp thu kiến thức, rèn kỹ năng dạy học.
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	
	198
	66
	58
	19,3
	40
	13,3
	4
	1,4





Bảng 3.8. Mức độ phù hợp với việc phát triển NLNN của SV 
	Nội dung
	Rất phù hợp
	Phù hợp
	Bình thường
	Không phù hợp

	Phù hợp nội dung với việc rèn luyện NLNN của SV
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số
lượng
	Tỉ lệ (%)

	
	160
	53,3
	85
	28,3
	36
	12
	19
	6,3


Bảng 3.9.  Hình thức, bố cục của trang web
	Nội dung
	Rất đẹp, rõ ràng
	Dễ tìm kiếm thông tin    
	Bình thường
	Không phù hợp                  

	Về hình thức, bố cục của trang web
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	
	79
	26,33
	121
	40,3
	85
	28,33
	15
	5


Bảng 3.10. Giá trị sử dụng của trang web trong việc việc phát triển NLNN nói chung và NLDHTH nói riêng cho SVSP.
	Nội dung
	Rất tốt
	Tốt
	Bình thường
	Không tốt

	Giá trị của trang web trong việc phát triển NLNN nói chung và NLDHTH nói riêng cho SVSP.
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	
	211
	70,3
	42
	14
	30
	10
	17
	5,7


	Từ kết quả thu nhận được cho thấy việc sử dụng trang web phục vụ cho việc tự học và tiếp thu kiến thức của SV, tăng cường sự hứng thú, tính tích cực, chủ động, tự học và sáng tạo trong các hoạt động học tập. Từ đó giúp SV nắm vững kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, phát triển NLNN và NLDHTH một cách hiệu quả.
     Trong dạy học nói chung và dạy học hoá học nói riêng, việc ứng dụng CNTT&TT là một nhu cầu cấp thiết. CNTT&TT là phương tiện hỗ trợ mạnh mẽ dạy học hiệu quả. Tuy nhiên, khi ứng dụng CNTT&TT trong dạy học cần lưu ý phải đảm bảo nguyên tắc tích hợp với PPDH bộ môn hoá học. 




3.4.4. Kết quả đánh giá hiệu quả của quy trình và biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học 
3.4.4.1. Đánh giá kiến thức về cơ sở lí luận NLDHTH của SVSP Hóa học.
             Bảng 3.11: Điểm bài kiểm tra kiến thức của trường ĐHSP Hà nội (87 SV).
	
	                    Điểm xi
 Lớp
	0 - 3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số SV đạt
điểm xi
	K62 - 57SV
	0
	0
	6
	12
	13
	15
	11

	
	K63C- 16 SV
	0
	0
	0
	1
	1
	5
	9

	
	K64C- 14 SV
	0
	0
	0
	0
	2
	6
	6


Phân tích kết quả thực nghiệm
   Bảng 3.12: Phân loại điểm bài kiểm tra kiến thức của SV trường ĐHSP Hà nội
	Điểm
	Mức độ
	K62
	K63C
	K64C

	
	
	Số SV
	Tỉ lệ %
	Số SV
	Tỉ lệ %
	Số SV
	Tỉ lệ %

	
0 4
	Chưa biết về DHTH (1).
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	
5 6
	Hiểu biết cơ bản về DHTH và có vận dụng (2).
	18
	31,57
	1
	6,25
	0
	0,0

	
7 8
	Hiểu biết rõ ràng về DHTH và vận dụng được (3).
	28
	49,12
	6
	37,5
	8
	57,14

	
9 10
	Hiểu biết đầy đủ và vận dụng tương đối tốt (4).
	11
	19,31
	9
	56,25
	6
	42,86



Tỉ lệ %
(1)                      (2)                               (3)                            (4)
Mức độ

Hình 3.1. Biểu đồ phân loại mức độ kiến thức của SV trường ĐHSP Hà nội
	Từ kết quả điểm bài kiểm tra kiến thức của trường ĐHSP Hà nội cho thấy: Hiểu biết của SV về lí luận DHTH và vận dụng kiến thức DHTH vào đề xuất các chủ đề của SV khá tốt thể hiện qua kết quả thu được. Đặc biệt mức độ vận dụng tương đối tốt của K63C và K64C (56,25% và 42,86%) cao hơn hẳn so với K62 (19,31%). 
Bảng 3.13: Các tham số đặc trưng điểm bài kiểm tra của trường ĐHSP Hà nội
	Tham số đặc trưng
	Mốt
	Trung vị
	Giá trị trung bình
	Độ lệch chuẩn
	Phương sai

	K62
	8
	7
	7,21
	1,33
	1,776

	K63C
	9
	9
	8,25
	1,0
	1,0

	K64C
	9
	8
	8,07
	0,917
	0,841


	Kết quả đánh giá của các trường còn lại được trình bày ở phụ lục 2.
3.4.4.2. Đánh giá NL thiết kế và sản phẩm chủ đề DHTH 
 	Trong quá trình SV thực hiện chủ đề DHTH, GgV quan sát trực tiếp (trên giảng đường) một cách không công khai hoặc gián tiếp qua sản phẩm chủ đề DHTH các biểu hiện về NLDHTH của SV và chấm điểm. 
	Căn cứ vào sản phẩm chủ đề DHTH của các nhóm để đánh giá năng lực, kiến thức SV thu nhận được sau khi xây dựng chủ đề DHTH. Trong các tiêu chí về nội dung, hình thức, thiết kế và trình bày bản báo cáo sản phẩm các NL của SV được hình thành và phát triển. 
Bảng 3.14 và 3.15. Kết quả đánh giá NL thiết kế và kết quả chủ đề DHTH của trường ĐHSP Huế (14 nhóm)/ 214 SV. 
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Phân tích kết quả thực nghiệm: 
	Kết quả đánh giá sự tiến bộ của nhóm SV về NL thiết kế chủ đề DHTH của trường ĐHSP Huế
	
	

	Hình 3.2. Biểu đồ sự tiến bộ về kế hoạch làm việc
	Hình 3.3. Biểu đồ sự tiến bộ về đề xuất chủ đề DHTH

	
	

	Hình 3.4. Biểu đồ sự tiến bộ về lựa chọn PPDH, kỹ thuật DH
	Hình 3.5.  Biểu đồ sự tiến bộ về ứng dụng CNTT trong DHTH

	
	



Hình 3.6.  Biểu đồ sự tiến bộ về NL kiểm tra, đánh giá trong DHTH


	Theo biểu đồ sự tiến bộ của nhóm SV về NL thiết kế chủ đề DHTH của trường ĐHSP Huế (hình 3.2 - 3.6) cho thấy từng NL mà chúng tôi đánh giá trong quá trình rèn luyện NLDHTH cho SV đều tăng trong quá trình rèn luyện (thể hiện ở tỉ lệ các mức 3 và mức 4 đánh giá lần 2 cao hơn so với đánh giá lần 1)
	Phân tích từng kỹ năng cho thấy, sự tiến bộ về ứng dụng CNTT và NL kiểm tra, đánh giá trong DHTH là tiến bộ nhanh nhất. Kết quả này được giải thích khả năng vận dụng CNTT của SVSP rất tốt. Chủ đề DHTH được sự góp ý của GgV và các tài liệu học tập, SV có sự điều chỉnh và vận dụng trong việc xây dựng nội dung và kiểm tra đánh giá.
	Sự tiến bộ về đề xuất chủ đề DHTH, về lựa chọn PPDH, kỹ thuật DH có mức tiến bộ gần tương đương. Những NL này có mối quan hệ mật thiết. Khi đề xuất chủ đề DHTH phù hợp, xác định nội dung thì các PPDH, kỹ thuật DH cũng được vận dụng có hiệu quả. 
Đa số các chủ đề DHTH đều thể hiện kế hoạch làm việc, NL thiết kế và tổ chức hoạt động DHTH, NL kiểm tra, đánh giá trong DHTH, sự sáng tạo của SV trong cách trình bày cũng như giải quyết vấn đề. 
Kết quả các phiếu đánh giá và bảng kiểm quan sát các nhóm thực hiện chủ đề DHTH của GgV thực nghiệm cho thấy các nhóm SV hợp tác nhóm tốt, có tinh thần học hỏi, có khả năng tự định hướng các công việc của chủ đề DHTH và luôn cố gắng để đảm bảo tiến độ đã lên kế hoạch. 
Kết quả điều tra cho thấy trong quá trình thiết kế và tổ chức hoạt động DHTH SV tỏ ra rất hứng thú với công việc. Việc thiết kế các chủ đề DHTH giúp các em nâng cao năng lực nhận thức và sáng tạo, tự tin và chuyên cần hơn, có trách nhiệm với công việc hơn, giúp các em hình thành và phát triển NL tự định hướng, NL kiểm tra, đánh giá, sử dụng CNTT, giao tiếp, hợp tác… Với những lợi ích mà các chủ đề DHTH mang lại cho người học, mặc dù mất thời gian nhưng SV vẫn rất mong muốn được tiếp tục để hiểu rõ hơn và nắm vững cách tiến hành để áp dụng vào QTDH ở phổ thông sau này.  
	


     Kết quả đánh giá sự tiến bộ của nhóm SV về sản phẩm là các  chủ đề DHTH của trường ĐHSP Huế

Hình 3.7.  Biểu đồ sự tiến bộ về nội dung của chủ đề DHTH

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Hình 3.8.  Biểu đồ sự tiến bộ về hình thức của chủ đề DHTH

Hình 3.9.  Biểu đồ sự tiến bộ về thiết kế, trình bày báo cáo sản phẩm
	Dựa vào kết quả của biểu đồ sự tiến bộ của nhóm SV về sản phẩm chủ đề DHTH cho thấy các NL kết quả đều tăng trong quá trình rèn luyện.
	Đa số các chủ đề DHTH đều đạt yêu cầu về nội dung, hình thức, thiết kế và trình bày bản báo cáo sản phẩm. Dựa vào các tiêu chí đánh giá giúp SV tự đánh giá được sự tiến bộ của bản thân trong việc học, đồng thời giúp GgV biết được kết quả học tập của SV và điều chỉnh QTDH, cung cấp thông tin về DHTH cho phù hợp.
Cách các nhóm SV báo cáo sản phẩm phù hợp với nội dung của chủ đề DHTH, một số nhóm trình bày rất chuyên nghiệp và thú vị. Các câu hỏi được trả lời đầy đủ, chính xác, phù hợp với nội dung bài học. Tài liệu tham khảo được thu thập phong phú, đa dạng và phần lớn được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. 
	Phân tích từng kỹ năng cho thấy, sự tiến bộ về về nội dung của chủ đề DHTH tăng nhanh sau lần 1 ở mức độ 3 (28,57%) và mức độ 4 (50%) so với 7,14%  mức độ 3 ở lần đánh giá thứ nhất. Điều này có giải thích việc chọn nội dung tích hợp để đưa vào chủ đề là không dễ, sau khi có nhận xét và định hướng, kết quả lần đánh giá thứ 2 cao hơn rất nhiều. Việc thiết kế, trình bày báo cáo sản phẩm có quan hệ với hình thức của chủ đề, kết quả đánh giá lần 2 với mức độ gần tương đương. Từ đó có thể khẳng định việc vận dụng quy trình xây dựng chủ đề tích hợp thông qua học phần PPDH hóa học phổ thông nhằm rèn luyện NLDHTH cho SVSP các trường ĐHSP mà chúng tôi đề xuất là phù hợp và đạt hiệu quả.
	Kết quả đánh giá sự tiến bộ của nhóm SV về NL thiết kế và kết quả chủ đề DHTH của các trường ĐHSP còn lại được trình bày ở phụ lục 2.
3.4.4.3. Đánh giá NLDHTH của SVSP qua phiếu khảo sát
	Khảo sát đối với SV: Kiểm tra TTĐ và STĐ đối với một nhóm duy nhất. Cụ thể cho từng dạng thiết kế như sau:
    Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động đối với nhóm duy nhất 
	Nhóm
	Kiểm tra
trước tác động
	Tác động
	Kiểm tra
sau tác động

	N
	O1
	X
	O2


Kết quả sẽ được đo bằng việc so sánh chênh lệch giá trị trung bình của kết quả khảo sát TTĐ và STĐ. NếuO2- O1> 0, X (tác động) có ảnh hưởng.  
Trước tác động: Tổ chức cho SV làm phiếu khảo sát NLDHTH trước khi được tiếp cận về lí thuyết và vận dụng nội dung DHTH – (TTĐ)
Sau tác động: Sau khi SV được tiếp cận về lí thuyết và vận dụng nội dung DHTH để xây dựng các chủ đề DHTH, SV được khảo sát lần thứ 2 – (STĐ). Phiếu khảo sát ở phụ lục 1F. 
        Bảng 3.16. Kết quả các giá trị của phép đo TTĐ và STĐ của trường ĐHSP Thái nguyên (259 SV)
	
	Giá trị trung bình
	Độ lệch chuẩn
	Hệ số độ tin cậy 
	Phương sai

	Câu
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ
	TTĐ
	STĐ

	Câu 1
	2,37
	2,94
	0,654
	0,635
	0,687
	0,797
	0,428
	0,404

	Câu 2
	2,36
	3,22
	0,616
	0,597
	0,668
	0,782
	0,379
	0,356

	Câu 3
	2,20
	3,28
	0,719
	0,676
	0,684
	0,786
	0,518
	0,457

	Câu 4
	2,16
	3,22
	0,668
	0,662
	0,691
	0,792
	0,446
	0,438

	Câu 5
	2,31
	3,20
	0,639
	0,692
	0,687
	0,781
	0,408
	0,479

	Câu 6
	2,36
	3,04
	0,635
	0,678
	0,667
	0,782
	0,403
	0,459

	Câu 7
	2,26
	3,14
	0,710
	0,664
	0,676
	0,794
	0,504
	0,441

	Câu 8
	2,25
	3,05
	0,680
	0,719
	0,675
	0,798
	0,462
	0,517

	Câu 9
	2,14
	3,18
	0,723
	0,717
	0,702
	0,800
	0,523
	0,513




Hình 3.10.  Giá trị trung bình TTĐ và STĐ của trường ĐHSP Thái nguyên
Phân tích kết quả thực nghiệm: 
Bảng 3.17. Tỉ lệ các mức độ nhận thức của SV về DHTH của trường ĐHSP Thái nguyên
	Câu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	
	TTĐ (%)
	STĐ (%)
	TTĐ (%)
	STĐ (%)
	TTĐ (%)
	STĐ (%)
	TTĐ (%)
	STĐ (%)

	1
	8,1
	1,5
	48,3
	18,5
	42,1
	64,1
	1,5
	15,8

	2
	6,6
	1,2
	51,4
	5,8
	41,3
	63,3
	0,8
	29,7

	3
	16,2
	0,8
	49,0
	10,4
	33,2
	49,0
	1,5
	39,8

	4
	15,4
	1,5
	52,9
	8,5
	31,7
	56,0
	0
	34,0

	5
	8,9
	2,3
	52,1
	8,9
	38,2
	55,2
	0,8
	33,6

	6
	7,7
	3,9
	49,0
	9,3
	42,5
	65,6
	0,8
	21,2

	7
	14,3
	0,8
	46,3
	13,5
	38,2
	56,4
	1,2
	29,3

	8
	13,1
	2,3
	48,6
	16,6
	37,8
	55,2
	0,4
	25,9

	9
	19,7
	3,1
	47,1
	8,9
	32,8
	54,8
	0,4
	33,2


	Qua việc phân tích số liệu TNSP của SV các trường ĐHSP trước và STĐ cho phép chúng tôi đưa ra một số nhận định sau:
a. Nhận thức của SV về các chính sách giáo dục liên quan DHTH

Hình 3.11. Nhận thức của SV về chính sách giáo dục liên quan DHTH.
Số liệu thống kê cho thấy, trước tác động, đa số SV chưa hiểu nhiều về các chính sách giáo dục liên quan DHTH. Sau khi xây dựng các chủ đề DHTH theo hướng phát triển năng lực người học, số lượng SV hiểu khá rõ về các năng lực này đã tăng lên, chiếm tỉ lệ cao hơn hẳn (64,1%) và tỷ lệ hiểu rất rõ (15,8%), do quá trình SV tự tìm hiểu và thảo luận và dưới sự hướng dẫn của GgV. 
b. Nhận thức của SV về NL chung, NL đặc thù của môn Khoa học 

 Hình 3.12. Nhận thức về NL chung, NL đặc thù của môn Khoa học của HS ở THPT
Số liệu thống kê cho thấy STĐ tỷ lệ SV hiểu khá rõ về các năng lực này đã tăng lên, chiếm tỉ lệ cao hơn hẳn (63,3% và 29,7%), do SV đã tự tìm hiểu và thảo luận. 

c. Nhận thức của SV về những vấn đề lí luận về DHTH

Hình 3.13. Nhận thức về những vấn đề lí luận về DHTH
Số liệu chỉ ra rằng, TTĐ đa số SV đều hiểu chưa tốt về khái niệm DHTH, những kiến thức về DHTH, SV chỉ biết về DHTH thông qua một số phương tiện truyền thông, về chính sách đổi mới giáo dục của Bộ GD&ĐT. Nhưng STĐ, khi cập nhật nội dung DHTH, khái niệm DHTH, những vấn đề lí luận về DHTH đã được nhận thức tốt hơn (49%) đối với SV, thậm chí là hiểu rất rõ (39,8%).
d. Nhận thức của SV về cách thức thiết kế một số chủ đề DHTH

Hình 3.14. Cách thức thiết kế một số chủ đề DHTH
	Kết quả ở hình 3.14 cho thấy: Sau khi xây dựng một số chủ đề DHTH dưới sự hướng dẫn của GgV, qua quá trình tìm hiểu các tài liệu sách vở, tạp chí,... số lượng SV chưa hiểu và hiểu lơ mơ về cách thức thiết kế một số chủ đề DHTH để hình thành những năng lực tương ứng ở HS giảm đáng kể (chưa hiểu giảm từ 15,4% xuống 1,5%, hiểu lơ mơ giảm từ 52,9% xuống 8,5%). Điều này chứng tỏ việc thiết kế các chủ đề tích hợp không phải SV nào cũng có thể hiểu đúng và xây dựng tốt. Để thiết kế một số chủ đề DHTH hình thành những năng lực tương ứng ở HS cần có cả quá trình. Vì vậy, trong thời gian thực nghiệm không dài kết quả thu được phản ánh đúng với thực tế mà SV đã thu nhận được.
e. Nhận thức của SV về cách thức phối hợp giữa các GV để dạy các chủ đề tích hợp

Hình 3.15. Cách thức phối hợp giữa các GV để dạy các chủ đề tích hợp hiệu quả
	Khi tiếp xúc với nội dung DHTH, SV đã phần nào hiểu được và hiểu khá rõ về các vấn đề như GV rà soát các môn học hiện hành thông qua khung chương trình hiện có; chuẩn kiến thức kĩ năng; chuẩn năng lực để tìm ra các chủ đề gắn với thực tế, có tính phổ biến, gắn liền với kinh nghiệm sống của HS, phù hợp trình độ nhận thức của HS. Các nội dung chủ đề cần dựa trên các mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên cũng cần có tính gắn kết với nhau. Để thực hiện tốt việc này, các GV bộ môn có liên quan nên chủ động phối hợp để xây dựng các chủ đề nhằm đảm bảo tính chính xác khoa học và sự phong phú của các chủ đề, thể hiện ở mức 3 đạt 55,2%.
f. Nhận thức của SV về những cách thức/kỹ thuật giúp thiết kế chủ đề DHTH  

Hình 3.16.  Những cách thức/kỹ thuật giúp thiết kế chủ đề DHTH  
	Dựa vào kết quả khảo sát, SV đã vận dụng tốt hơn về PP và những kĩ thuật và có thể thiết kế một số chủ đề DHTH cụ thể, cách lựa chọn chủ đề, cách thức triển khai một chủ đề cũng như tổ chức các hoạt động cho HS,… và một số kĩ thuật như kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật 5W1H,... Điều này thể hiện rõ ở sự chênh lệch tỉ lệ SV ở các mức độ chưa hiểu và hiểu khá rõ nhưng không cao. 
g. Nhận thức của SV về phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL

Hình 3.17. Phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận NL
	So sánh kết quả TTĐ và STĐ, rõ ràng sau khi xây dựng các chủ đề DHTH, SV hiểu hơn về cách tiếp cận năng lực cần hình thành và phát triển ở HS một số năng lực chung, năng lực đặc thù. Hiểu biết về phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận năng lực tăng một cách đáng kể (tỉ lệ SV ở mức 4 tăng từ 1,2% lên 29,3%).
h. Nhận thức của SV về ứng dụng CNTT&TT trong DHTH

Hình 3.18. Ứng dụng CNTT&TT trong DHTH
	Tỉ lệ SV STĐ hiểu biết về việc ứng dụng CNTT&TT trong DHTH tăng lên. Qua việc xây dựng các chủ đề, SV đã biết cách vận dụng CNTT&TT để hỗ trợ cho việc DHTH có hiệu quả như các phần mềm Power Point, iMind Map, Chem Office Ultra, các trang web như www.hoahocsupham.com, www.truonghocketnoi.edu.vn, www.hoahocngaynay.com,...
i. Nhận thức của SV về cách thức kiểm tra, đánh giá HS trong DHTH

Hình 3.19. Cách thức kiểm tra, đánh giá HS trong DHTH
	Cách thức đánh giá HS trong DHTH khác với trong dạy học đơn môn, đòi hỏi GV đánh giá một cách toàn diện về khả năng liên kết thông tin, khả năng vận dụng kiến thức tổng hợp để giải quyết các vấn đề đặt ra.
TTĐ, hơn một nửa số lượng SV chưa hiểu cách thức đánh giá HS theo năng lực (chiếm tỉ lệ 19,7 và 47,1%). Tuy nhiên, khi được trang bị các kiến thức về cách thức kiểm tra đánh giá HS, con số này giảm đáng kể (còn 3,1% và 8,9%), trong khi đó, tỉ lệ SV hiểu khá rõ tăng rõ rệt (54,8 và 33,2%). Từ đó cho thấy SV đã dần nắm bắt các cách thức đánh giá HS như đánh giá năng lực hợp tác nhóm, đánh giá quá trình và đánh giá kết quả,...         


	Bảng 3.18. Tổng hợp các tham số đặc trưng TTĐ và STĐ của trường ĐHSP Thái nguyên

	
	Kiểm định t-test về sự đồng nhất của giá trị trung bình
	t
	df
	Sig, (2-tailed)

	
	N
	Mean
	Độ lệch chuẩn
	Khoảng tin cậy =95%
	
	
	

	
	
	
	
	Nhỏ hơn
	Lớn hơn
	
	
	

	
	Câu 1
	259
	-0,571
	0,905
	-0,682
	-0,461
	-10,159
	258
	0,0001

	
	Câu 2
	259
	-0,853
	0,836
	-0,956
	-0,751
	-16,421
	258
	0,0002

	
	Câu 3
	259
	-1,077
	0,961
	-1,195
	-0,960
	-18,033
	258
	0,0005

	
	Câu 4
	259
	-1,062
	0,909
	-1,173
	-0,951
	-18,806
	258
	0,0002

	
	Câu 5
	259
	-0,892
	0,913
	-1,004
	-0,780
	-15,725
	258
	0,0001

	
	Câu 6
	259
	-0,680
	0,912
	-0,791
	-0,568
	-11,997
	258
	0,0005

	
	Câu 7
	259
	-0,880
	0,934
	-0,995
	-0,766
	-15,161
	258
	0,0001

	
	Câu 8
	259
	-0,792
	1,013
	-0,915
	-0,668
	-12,575
	258
	0,0002

	
	Câu 9
	259
	-1,042
	1,020
	-1,167
	-0,918
	-16,445
	258
	0,0003


	Từ kết quả của bảng 3.19 Kiểm định t-test về sự đồng nhất của giá trị trung bình giá trị Sig. (2-tailed) < 0,05 (có ý nghĩa) tức là sự chênh lệch kết quả TTĐ và STĐ không xảy ra ngẫu nhiên mà do có tác động (sử dụng biện pháp phù hợp). Chênh lệch giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cao chứng tỏ ảnh hưởng của việc sử dụng các biện pháp để hình thành và phát triển NLDHTH cho SV rất lớn.
	Điểm trung bình STĐ cao hơn TTĐ với xác suất xảy ra ngẫu nhiên < 5% chứng tỏ quy trình và các biện pháp phát triển NLDHTH là có hiệu quả.
	Kết quả đánh giá NLDHTH của SVSP qua phiếu khảo sát của các trường ĐHSP còn lại được trình bày ở phụ lục 2.
[bookmark: _Toc388778479]

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Trong chương 3, chúng tôi đã trình bày mục đích, nhiệm vụ, tiến trình TNSP nhằm khảo sát và kiểm định các kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm:
	- Sử dụng phương pháp chuyên gia đánh giá tính khoa học và tính thực tiễn của tài liệu tự học về DHTH, xin ý kiến phản hồi của 9 chuyên gia và các GgV tham gia dạy thực nghiệm nhằm đánh giá sự phù hợp và tính hiệu quả, khả thi của tài liệu trong đào tạo SV sư phạm hóa học.
	- Xây dựng, đưa vào sử dụng trang web “hoahocsupham.com”. Điều tra SV để đánh giá chất lượng của trang web.
	-  Đánh giá hiệu quả của quy trình và biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học. 
	- Đánh giá kiến thức về cơ sở lí luận NLDHTH của SVSP Hóa học thông qua bài kiểm tra kiến thức.
	- Đánh giá NL thiết kế và sản phẩm chủ đề DHTH bằng bảng kiểm quan sát nhóm.
	- Đánh giá NLDHTH của SV bằng phiếu khảo sát.
	- Tiến hành TNSP trong 4 năm học từ 2012-2016. Năm 2103-2013 và 2013-2014 thực nghiệm tại 2 trường ĐHSP, năm 2104-2015 và 2015-2016 thực nghiệm tại 5 trường ĐHSP. Mỗi lớp TN SV chọn từ 1 đến 3 chủ đề DHTH. Kết quả đã được xử lí theo phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
	Kết quả TNSP qua phân tích dữ liệu TN và đối chiếu với cơ sở lí thuyết cho thấy các chủ đề DHTH đã xây dựng có tính hiệu quả và khả thi, có thể áp dụng vào học phần PPDHHHPT cho SVSP nói riêng và trong dạy học ở các trường THPT nói chung. Từ các số liệu thu nhận được qua phân tích kết quả thực nghiệm chứng tỏ tính hiệu quả của quy trình và biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học. 



KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Luận án đã có đóng góp về lí luận và thực tiễn trong việc phát triển NLDHTH cho SVSP ở các trường ĐHSP, đã hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra như sau:
1.1. Về lí luận
	- Hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số khái niệm về DHTH, làm cơ sở lí luận trong việc phát triển NLDHTH cho SVSP ở các trường ĐHSP. 
	- Làm sáng tỏ biểu hiện của NLDHTH, các mục tiêu cơ bản của DHTH. Làm rõ khái niệm, đặc điểm, phân loại, tiến trình; đánh giá trong DHTH, lợi ích và hạn chế của DHTH làm cơ sở cho việc đề xuất biện pháp việc phát triển NLDHTH cho SVSP ở các trường ĐHSP. Xác định cấu trúc của NLDHTH. Xây dựng khung NLDHTH và mô tả chi tiết mức độ các biểu hiện của NLDHTH của SVSP hóa học
1.2. Về thực tiễn
	Luận án đã phân tích cấu trúc nội dung, chương trình đào tạo SV hóa học của các trường ĐHSP và mục tiêu, nội dung kiến thức môn học PP DHHH phổ thông. Điều tra thực trạng về công tác phát triển NLDHTH đối với SV ở 5 trường ĐHSP, thông qua phiếu điều tra 81 GgV và 743 SV.
1.3. Đề xuất các biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học thông qua học phần PPDH Hóa học phổ thông. 
  - Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học về DHTH cho SVSP ở trường THPT.
  - Đề xuất bổ sung nội dung về DHTH cho SVSP trong học phần PPDH hóa học phổ thông. 
  - Xây dựng nguồn tài liệu hỗ trợ cho việc phát triển NLDHTH cho SV thông qua trang web ‘hoahocsupham.com” 
 - Hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch dạy học và nội dung một số chủ đề DHTH, chuẩn bị cho SVSP có khả năng thực hiện tốt DHTH trong dạy học hóa học ở THPT.
1.4. Thiết kế bộ công cụ đánh giá NLDHTH cho SVSP bao gồm: Bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi SV, đề bài kiểm tra kiến thức về DHTH, phiếu đánh giá sản phẩm.
1.5. Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại 5 trường ĐHSP, trong 3 năm học từ 2013-2016. Mỗi lớp TN GgV chọn từ 1 đến 3 chủ đề DHTH. Kết quả đã được xử lí theo phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. 
[bookmark: _Toc381875081][bookmark: _Toc388086510][bookmark: _Toc388778482]	Từ những kết quả phân tích định tính và định lượng, chứng tỏ các nội dung nghiên cứu TN tại một số trường ĐHSP mà chúng tôi thực hiện trong những năm qua đã xác nhận tính hiệu quả của quy trình và biện pháp phát triển NLDHTH cho SVSP hóa học. Qua đó chứng tỏ tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra và có tính khả thi.
2. Kiến nghị
Để DHTH được sử dụng rộng rãi và thực hiện một cách dễ dàng, thuận lợi, mang lại hiệu quả, chúng tôi xin có một số kiến nghị sau:
2.1. Phổ biến sớm lí thuyết về DHTH cho SV ở các trường ĐHSP trong toàn quốc và tăng cường bồi dưỡng cho GV ở các trường phổ thông nhằm giúp họ được nghiên cứu, thảo luận và ứng dụng xây dựng các chủ đề DHTH bổ sung nguồn nhân lực theo tiếp cận năng lực.
2.2. Đổi mới công tác thi cử tiếp cận theo quan điểm tích hợp và tiếp cận năng lực.
2.3. Tiếp tục triển khai và khuyến khích các đề tài nghiên cứu về DHTH và áp dụng trong dạy học ở trường phổ thông cũng như ở các trường ĐHSP.	
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Sales	Gắn kết đào tạo với lao động	Là phép cộng đơn giản của nhiều môn học	Thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin	Sự kết hợp các nội dung kiến thức từ các môn học	3.33	5.83	8.33	82.5	





TTĐ	
Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	14.3	46.3	38.200000000000003	1.2	STĐ	
Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	0.8	13.5	56.4	29.3	



TTĐ	
Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	13.1	48.6	37.799999999999997	0.4	STĐ	
Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	2.2999999999999998	16.600000000000001	55.2	25.9	



TTĐ	
Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	19.7	47.1	32.799999999999997	0.4	STĐ	
Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	3.1	8.9	54.8	33.200000000000003	

Sales	
Chương trình và SGK được viết theo kiểu đơn môn 	Đội ngũ giáo viên chủ yếu đào tạo theo chương trình sư phạm đơn môn	HS không tích cực, không chủ động 	Chưa sử dụng kiến thức của các môn “liên quan” 	20.8	48.3	15.8	1.2	

Sales	Phát triển toàn diện 	Tiết kiệm được thời gian 	Thành thạo và sử dụng có hiệu quả CNTT	Tất cả các ý kiến trên	18.329999999999998	15	3.3	63.33	

Series 1	
Tránh được sự trùng lặp về nội dung.	Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng tổng hợp các kiến thức	Tiết kiệm thời gian đào tạo.	Tất cả các ý kiến trên.	5	35	6.6	53.33	Column1	Tránh được sự trùng lặp về nội dung.	Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng tổng hợp các kiến thức	Tiết kiệm thời gian đào tạo.	Tất cả các ý kiến trên.	Column2	Tránh được sự trùng lặp về nội dung.	Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng tổng hợp các kiến thức	Tiết kiệm thời gian đào tạo.	Tất cả các ý kiến trên.	

Series 1	
Phù hợp, mang tính thiết thực.	Phù hợp, vốn kiến thức rộng và tính thực tiễn cao, gây hứng thú người học.	Không phù hợp do không thể đánh giá khả năng sử dụng kiến thức của HS	Không phù hợp do mỗi môn học rất nặng về lí thuyết	10	50.83	8.33	30.83	Column1	Phù hợp, mang tính thiết thực.	Phù hợp, vốn kiến thức rộng và tính thực tiễn cao, gây hứng thú người học.	Không phù hợp do không thể đánh giá khả năng sử dụng kiến thức của HS	Không phù hợp do mỗi môn học rất nặng về lí thuyết	Column2	Phù hợp, mang tính thiết thực.	Phù hợp, vốn kiến thức rộng và tính thực tiễn cao, gây hứng thú người học.	Không phù hợp do không thể đánh giá khả năng sử dụng kiến thức của HS	Không phù hợp do mỗi môn học rất nặng về lí thuyết	

Series 1	
Tạo điều kiện cho mọi thành viên  tham gia vào các hoạt động học tập.	Tiết kiệm thời gian công sức 	Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo 	Bồi dưỡng cho người học các PP học tập, nghiên cứu có tính logic.	7.5	25	41.66	25.84	Column1	Tạo điều kiện cho mọi thành viên  tham gia vào các hoạt động học tập.	Tiết kiệm thời gian công sức 	Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo 	Bồi dưỡng cho người học các PP học tập, nghiên cứu có tính logic.	Column2	Tạo điều kiện cho mọi thành viên  tham gia vào các hoạt động học tập.	Tiết kiệm thời gian công sức 	Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo 	Bồi dưỡng cho người học các PP học tập, nghiên cứu có tính logic.	

Series 1	
Tích cực, chủ động khai thác kiến thức và hệ thống hóa 	Làm việc nhóm, trình bày thông tin, thuyết trình thông tin, phản biện…	Vận dụng các kiến thức kĩ năng đã học vào các tình huống thực tế	Tất cả ý kiến trên.	23.33	8.33	14.16	54.18	Column1	Tích cực, chủ động khai thác kiến thức và hệ thống hóa 	Làm việc nhóm, trình bày thông tin, thuyết trình thông tin, phản biện…	Vận dụng các kiến thức kĩ năng đã học vào các tình huống thực tế	Tất cả ý kiến trên.	Column2	Tích cực, chủ động khai thác kiến thức và hệ thống hóa 	Làm việc nhóm, trình bày thông tin, thuyết trình thông tin, phản biện…	Vận dụng các kiến thức kĩ năng đã học vào các tình huống thực tế	Tất cả ý kiến trên.	

Nhu cầu đào tạo DHTH	Câu1	Câu2	Câu3	Câu4	Câu5	Câu6	Câu7	Câu8	Câu9	Câu10	Câu11	Câu12	Câu13	Câu14	Câu15	2.92	3.21	3.24	3.26	3.19	3.03	3.13	3.04	3.2	3.23	3.15	3.15	3.35	3.22	3.27	
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